
Trang 1 

 - Thƣ mục thông báo sách mới 

TÔN GIÁO 

1/. MAXWELL, JOHN C..  Cùng John Maxwell: Đồng hành : Bạn học đƣợc gì từ những vị anh hùng 
trong Kinh Thánh? / John C. Maxwell ; Lan Phƣơng dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Công thƣơng ; Công ty 
Sách Thái Hà, 2019. - 150tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: Running with the giants  

2/. SINGER, MICHAEL A..  Thí nghiệm đầu hàng : Hành trình tuân theo sự hoàn hảo của dòng đời / 
Michael A. Singer ; Đỗ Linh Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 343tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: The surrender experiment  

3/. THÍCH HOẰNG TRÍ.  Tin hiểu nhân quả : Cẩm nang tƣ duy và hành động / Thích Hoằng Trí. - H. : 
Nxb. Hà Nội ; Công ty Sách Thái Hà, 2020. - 151tr. ; 19cm  

4/. THÍCH NHẤT HẠNH.  Tâm tình với đất mẹ / Thích Nhất Hạnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn hóa 
Văn nghệ, 2020. - 152tr. ; 21cm  

5/. TOLLE, ECKHART.  Thức tỉnh mục đích sống  = A new earth - Awakening to your life's purpose / 
Eckhart Tolle ; Dịch: Đỗ Tâm Tuy, Nguyễn Văn Hạnh. - Tái bản lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. 
Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2019. - 437tr. ; 21cm  

6/. WESTOVER, TARA.  Đƣợc học  = Educated : Tự truyện / Tara Westover ; Nguyễn Bích Lan dịch. - 
In lần thứ 3. - H. : Phụ nữ, 2019. - 446tr. ; 24cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu những kỹ năng tƣ duy cần thiết để có thể trở thành ngƣời có tƣ duy tốt và 
thành công trong cuộc sống từ chính các câu chuyện của những vị anh hùng trong Kinh thánh nhƣ 
Noah, Esther, Joseph, Moses, Rebekah, Abraham, Nehemiah, David, Jonathan...  

        Tóm tắt: Chia sẻ về những trải nghiệm thực hành thiền trong đời sống, lối sống "đầu hàng" - từ 
bỏ những ham muốn của bản thân và điều chỉnh ý chí của mình thuận theo những tác động tự nhiên 
của dòng chảy cuộc đời, thứ đã tạo ra toàn bộ vũ trụ hoàn hảo mà không cần đến sự can thiệp của con 
ngƣời. Từ đó, giúp bạn đạt đƣợc một cuộc sống cân bằng, an nhiên, không còn bị kiểm soát bởi nỗi sợ 
và khao khát  

        Tóm tắt: Lý giải sự vận hành của nhân quả nhƣ một định luật khách quan, không mê tín, không 
thiên kiến, cũng nhƣ cách áp dụng nhân quả vào đời sống thực tiễn thƣờng ngày để chúng ta tránh 
đƣợc những rủi ro làm tổn hại thân tâm; hiểu rõ nhân quả để tạo dựng cuộc sống tốt đẹp cho mình và 
cộng đồng xã hội  

        Tóm tắt: Thông qua cái nhìn tổng hợp giữa đạo Phật, khoa học, tôn giáo và triết học giúp con 
ngƣời hiểu thêm và nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trƣờng đất  

        Tóm tắt: Trình bày về triết lí nhân sinh, kinh nghiệm, cách đối nhân xử thế trong cuộc sống giúp 
chúng ta sống có ý nghĩa và hạnh phúc hơn  

        Tóm tắt: Tự truyện của tác giả Tara Westover - một cô gái sống ở miền núi nƣớc Mỹ 
không đƣợc đi học bởi bố mình, ông quyết liệt bài bác trƣờng công cũng nhƣ bất cứ khía cạnh văn 
minh nào, phản Ký hiệu môn loại: 221.922/C513J 

Ký hiệu môn loại: 204/TH300N 

Ký hiệu môn loại: 294.3422/T311H 

Ký hiệu môn loại: 294.3/T120T 

Ký hiệu môn loại: 204.4/TH552T 

Kho Đọc: VN.043267 
Kho Mƣợn: MV.065198-65199 
Kho lƣu động: LD.028268-28269   

Kho Đọc: VN.043265 
Kho Mƣợn: MV.065204-65205   

Kho Đọc: VN.043269 
Kho Mƣợn: MV.065200-65201 
Kho lƣu động: LD.028271-28272   

Kho Đọc: VN.043266 
Kho Mƣợn: MV.065202-65203   

Kho Đọc: VN.043268 
Kho Mƣợn: MV.065196-65197 
Kho lƣu động: LD.028270   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 2 

 - Thƣ mục thông báo sách mới 

KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC 

1/. ĐỖ QUYÊN.  Bí mật đàn ông : 50 bí mật đàn ông mà đàn bà muốn biết / Đỗ Quyên. - H. : Hồng 
Đức, 2020. - 262tr. ; 21cm  

2/. ĐỒNG THỊ YẾN.  Định kiến đối với ngƣời đồng tính - Nghiên cứu khảo sát trên sinh viên : Sách 
chuyên khảo / Đồng Thị Yến, Trần Thu Hƣơng, Phạm Thị Thu Hoa. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2019. - 194tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm  
        ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn  

3/.  Hệ thống hoá và đánh giá các nghiên cứu về chính sách dân tộc của Việt Nam từ năm 1986 đến 
nay : Sách chuyên khảo / B.s.: Trịnh Quang Cảnh, Trần Văn Thắng, Nguyễn Minh Phú (ch.b.).... - H. : 
Khoa học xã hội, 2019. - 230tr. ; 24cm  

4/. LÊ THỊ VINH.  Biến đổi của quan hệ sản xuất ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và những vấn đề 
đặt ra : Sách chuyên khảo / Lê Thị Vinh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 197tr. ; 24cm  
        ĐTTS ghi: Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Khoa Triết học  

5/. MICHIO KAKU.  Vật lý của tƣơng lai  = Physics of the future : Khoa học sẽ định hình số phận và 
cuộc sống của con ngƣời nhƣ thế nào cho đến năm 2100 / Michio Kaku ; Hà Thị Mai Hoa dịch. - H. : 
Thế giới ; Công ty Sách Alpha, 2020. - 494tr. : hình vẽ, ảnh ; 24cm  

6/.  Ngày trở về : Mẹ ơi, con là ngƣời Việt Nam / David Dƣơng Bảo Long, Trần Ngọc Phúc, Emma 
Phạm 

lại ý Chúa và đến năm 17 tuổi mới đƣợc đến trƣờng ngày đầu tiên. Nhƣng khát vọng đƣợc học đã đƣa 
cô tới một trong những giảng đƣờng đáng mơ ƣớc nhất của nƣớc Anh - đại học Cambridge, và trở thành 
tiến sĩ sử học  

        Tóm tắt: Phân tích tâm lí nam giới trong tình yêu, trong cuộc sống thông qua những hành động 
nhỏ hàng ngày  

        Tóm tắt: Trình bày tổng quan về định kiến đối với ngƣời đồng tính; nghiên cứu thực trạng định 
kiến của sinh viên đối với ngƣời đồng tính; phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến định kiến đối với ngƣời 
đồng tính, từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm giảm thiểu thái độ tiêu cực của sinh viên đối với ngƣời 
đồng tính  

        Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý thuyết và khung phân tích về chính sách dân tộc. Hệ thống hoá, 
phân loại, tổng quan các nghiên cứu và đánh giá chính sách dân tộc từ năm 1986 đến nay. Quan điểm, 
giải pháp và đề xuất, kiến nghị đổi mới nghiên cứu và xây dựng về chính sách dân tộc trong thời gian 
tới  

        Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận chung về quan hệ sản xuất và biến đổi quan hệ sản 
xuất ở Việt Nam. Thực trạng biến đổi của quan hệ sở hữu, quan hệ tổ chức, quản lý sản xuất, quan hệ 
phân phối và những vấn đề đặt ra  

        Tóm tắt: Miêu tả cuộc cách mạng trong y học, máy tính, vật lý lƣợng tử và du hành vũ trụ đang 
diễn ra. Dự báo về sự phát triển của khoa học công nghệ trong tƣơng lai đến năm 2100  

Ký hiệu môn loại: 270.092/Đ557H 

Ký hiệu môn loại: 306.7/B300M 

Ký hiệu môn loại: 306.766/Đ312K 

Ký hiệu môn loại: 305.8009597/H250T 

Ký hiệu môn loại: 306.3409597/B305Đ 

Ký hiệu môn loại: 303.4830112/V124L 

Kho Đọc: VV.011682   

Kho Đọc: VN.043280 
Kho Mƣợn: MV.065230   

Kho Đọc: VV.011703 
Kho Mƣợn: MV.065214-65215 
Kho lƣu động: LD.028297-28298   

Kho Đọc: VV.011687   

Kho Đọc: VV.011693 
Kho Mƣợn: MV.065243-65244 
Kho lƣu động: LD.028293-28294   

Kho Đọc: VV.011712   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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NGÔN NGỮ 

Thị Chín. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 187tr. ; 24cm 

7/. PHAN VĂN TRƢỜNG.  Một đời nhƣ kẻ tìm đƣờng / Phan Văn Trƣờng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2019. - 416tr. ; 24cm  

8/.  Quản lý phát triển xã hội Việt Nam: Thực trạng, vấn đề đặt ra và định hƣớng chính sách / Phạm 
Quang Minh (ch.b.), Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thị Thu Hà.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2019. - 219tr. ; 
24cm  

9/. TRẦN QÚY LONG.  Những nghiên cứu xã hội học về trẻ em Việt Nam / Trần Qúy Long. - H. : Khoa 
học xã hội, 2019. - 407tr. ; 21cm  

10/.  Văn hoá với sự phát triển của xã hội Việt Nam / Lê Quang Thiêm (ch.b.), Nguyễn Kim Đính, Trần 
Đình Hựu, Thành Duy. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 158tr. ; 21cm  

1/.  3000 từ vựng dành cho Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ N1 / ARC Academy ; Duy Ngọc dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 336tr. ; 19cm  

2/.  2000 từ vựng dành cho Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ N3 / ARC Academy ; Duy Ngọc dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 269tr. ; 19cm  

        Tóm tắt: Khắc hoạ những câu chuyện độc đáo của cộng đồng ngƣời Việt Nam sinh sống, học 
tập và làm việc ở khắp nơi trên thế giới nhằm chia sẻ, thấu hiểu hơn về cuộc sống của những ngƣời 
Việt xa quê hƣơng, về động lực giúp họ vƣợt qua mỗi trở ngại trên đƣờng đời  

        Tóm tắt: Cuốn sách này tác giả muốn dành một khoảng không gian riêng để có thể phản ảnh 
những cảm nhận cá nhân về cuộc sống, với góc nhìn từ những năm tháng tuổi trẻ cho đến độ tuổi xế 
chiều. Khoảnh khắc khó chịu nhất có lẽ là khi mình đã lỡ chọn một hƣớng đi, nhƣng ngộ đƣợc rằng con 
đƣờng này nhiều chông gai, lắm rào cản và lại còn không phù hợp. Trong lòng, lúc ấy chỉ muốn đƣợc 
quay trở lại để bắt đầu, để lựa chọn lại một hƣớng khôn ngoan hơn.  

        Tóm tắt: Nghiên cứu quản lý phát triển xã hội. Phân tích trực trạng quản lý phát triển xã hội trên 
các lĩnh vực: Lao động việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo trợ xã hội, phân cựu giàu nghèo, 
phân tầng xã hội, bất bình đẳng. Các yếu tố quốc tế và trong nƣớc tác động tới vấn đề quản lý phát 
triển xã hội và định hƣớng chính sách, đề xuất mô hình quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam giai đoạn 
2020 - 2030  

        Tóm tắt: Cuốn sách là một tuyển tập lựa chọn những nghiên cứu, bài viết, báo cáo khoa học về 
những khía cạnh phát triển của trẻ em theo hƣớng tiếp cận xã hội học...  

        Tóm tắt: Trình bày các khái niệm về văn hoá; mối quan hệ giữa văn hoá và sự phát triển của xã 
hội; tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, đƣờng lối của Đảng ta về phát triển văn hoá gắn với sự phát triển của xã hội 
Việt Nam theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa  

        Tóm tắt: Quyển sách này thuộc bộ sách đƣợc chia theo cấp độ của Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ, 
và dành cho các bạn đang hƣớng đến mục tiêu thi đậu cấp độ N1  

Ký hiệu môn loại: 305.9069109597/NG112T 

Ký hiệu môn loại: 302.13/M458Đ 

Ký hiệu môn loại: 303.4409597/QU105L 

Ký hiệu môn loại: 301.08309597/NH556N 

Ký hiệu môn loại: 306.09597/V115H 

Ký hiệu môn loại: 459.68/B100N 

Kho Đọc: VV.011689   

Kho Đọc: VV.011388 
Kho Mƣợn: MV.065384   

Kho Đọc: VV.011686   

Kho Đọc: VN.043285 
Kho Mƣợn: MV.065235-65236   

Kho Đọc: VN.043284 
Kho Mƣợn: MV.065257-65258 
Kho lƣu động: LD.028273-28274   

Kho Đọc: VN.043305 
Kho Mƣợn: MV.065263-65264   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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3/.  2500 từ vựng dành cho Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ N2 / ARC Academy ; Duy Ngọc dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 308tr. ; 19cm  

4/. JANG HEOK SUH.  Miracle English Prefixes : Tuyệt chiêu suy luận từ mới bách phát bách trúng. 
Học từ vựng theo gốc từ / Jang Heok Suh ; Tuyết Nguyễn dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 224tr. ; 19cm  

5/.  1000 từ vựng dành cho Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ N5 / ARC Academy ; Duy Ngọc dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 184tr. ; 19cm  

6/.  1500 từ vựng dành cho Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ N4 / ARC Academy ; Duy Ngọc dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 200tr. ; 19cm  

7/. NGUYỄN KHÁNH PHƢƠNG.  Sổ tay kiến thức tiếng Anh trung học cơ sở / Nguyễn Khánh Phƣơng. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 303tr. : bảng ; 18cm  

8/. TRANG ANH.  Ôn luyện thi vào lớp 10 THPT năm 2020 môn Tiếng Anh : Theo định hƣớng phát 
triển năng lực học sinh. Theo chuẩn kiến thức kĩ năng / Trang Anh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2019. - 211tr. ; 24cm  

9/. TÚ PHẠM.  38 chủ điểm từ vựng thiết yếu cho IELTS 7.0+  = 38 essential vocabulary topics for 
IELTS 7.0+ / Tú Phạm, Trần Đức Phƣơng Anh. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2019. - 238tr. ; 30cm  

10/. TÚ PHẠM.  60 bài mẫu IELTS và bộ từ vựng Speaking Band 8.0 và bộ từ vựng Speaking Samples 
Band 8.0  = 60 IELTS speaking samples band 8.0 / Tú Phạm (ch.b.), Minh Nguyễn, Lê Vƣơng Nhật 
Nghi. - H. : Phụ nữ, 2019. - 274tr. ; 30cm  

        Tóm tắt: Quyển sách này thuộc bộ sách đƣợc chia theo cấp độ của Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ, 
và dành cho các bạn đang hƣớng đến mục tiêu thi đậu cấp độ N3  

        Tóm tắt: Quyển sách này thuộc bộ sách đƣợc chia theo cấp độ của Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ, 
và dành cho các bạn đang hƣớng đến mục tiêu thi đậu cấp độ N2  

        Tóm tắt: Quyển sách này thuộc bộ sách đƣợc chia theo cấp độ của Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ, 
và dành cho các bạn đang hƣớng đến mục tiêu thi đậu cấp độ N5  

        Tóm tắt: Quyển sách này thuộc bộ sách đƣợc chia theo cấp độ của Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ, 
và dành cho các bạn đang hƣớng đến mục tiêu thi đậu cấp độ N4  

        Tóm tắt: Cung cấp 38 chủ điểm từ vựng thƣờng có trong bài thi IELTS đƣợc sắp xếp theo nhóm 
chủ điểm, giúp ngƣời học dễ dàng và làm bài thi đạt kết quả cao  

Ký hiệu môn loại: 459.68/H103N 

Ký hiệu môn loại: 459.68/H103N 

Ký hiệu môn loại: 428.2/M313A 

Ký hiệu môn loại: 459.68/M458N 

Ký hiệu môn loại: 459.68/M458N 

Ký hiệu môn loại: 428.00712/S450T 

Ký hiệu môn loại: 428.0076/Ô454L 

Ký hiệu môn loại: 428.2/B100M 

Kho Đọc: VN.043303 
Kho Mƣợn: MV.065267-65268   

Kho Đọc: VN.043304 
Kho Mƣợn: MV.065265-65266   

Kho Đọc: VN.043299   

Kho Đọc: VN.043302 
Kho Mƣợn: MV.065271-65272   

Kho Đọc: VN.043301 
Kho Mƣợn: MV.065269-65270   

Kho lƣu động: LDTN.022980-22981 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037738-37739   

Kho Đọc: VV.011713 
Kho Mƣợn: MV.065259-65260 
Kho lƣu động: LD.028307-28308   

Kho Đọc: VV.011715   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 5 
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HOÁ HỌC 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH VẬT HỌC 

11/. XUÂN HUY.  Để học nhanh tiếng phổ thông Trung Quốc / Xuân Huy, Chu minh. - tái bản lần 7. - 
H. : Hồng Đức, 2019. - 295tr. ; 21cm  

1/. DƢƠNG VĂN ĐẢM.  Sắc màu quanh ta / Dƣơng Văn Đảm. - H. : Dân trí, 2019. - 236tr. : ảnh màu ; 
21cm  

2/. HOÀNG NGỌC ĐỒNG.  Kỹ thuật cháy / Hoàng Ngọc Đồng (ch.b.), Phạm Duy Vũ. - H. : Xây dựng, 
2019. - 237tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm  

1/.  Ôn luyện thi THPT Quốc gia năm 2020 bài thi Khoa học tự nhiên / Lê Tiến Hà, Phạm Thống, Lê 
Thị Thuỷ (ch.b.).... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 417tr. : minh hoạ ; 24cm  

1/. EVANS, DYLAN.  Tiến hóa : Minh họa sinh động bằng tranh / Dylan Evans, Howard Selina ; 
Nguyễn Quỳnh Hoa dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 179tr. : minh họa ; 18cm. - (Dẫn nhập ngắn về khoa 
học)  

        Tóm tắt: Cung cấp 60 bài mẫu IELTS speaking với bộ từ vựng theo từng chủ điểm đa dạng có 
trong các kỳ thi IELTS, giúp bạn cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh một cách hiệu quả  

        Tóm tắt: Hƣớng dẫn tự học cấp tốc tiếng Hoa đàm thoại có thể sử dụng ngày nay nhấn mạnh 
vào ngữ âm, ngữ pháp và đàm thoại  

        Tóm tắt: Cuốn sách sẽ mang đến cho các bạn không chỉ kiến thức mà cả niềm vui, bởi màu 
sắc không chỉ hiển diện trên cảnh vật mà còn tô thắm những áng văn thơ, gợi lên niềm tin yêu cuộc 
sống của ngƣời Việt Nam  

        Tóm tắt: Trình bày các khái niệm về nhiên liệu; nhiệt động học và các quá trình vật lý cơ bản 
xảy ra trong quá trình cháy; cơ sở nhiệt động hoá học; quá tình bốc cháy nhiên liệu; khí động học quá 
trình cháy; kỹ thuật đốt cháy nhiên liệu rắn, lỏng, khí trong thiết bị năng lƣợng; sự hình thành các chất 
độc hại và khả năng hạn chế chúng trong quá trình cháy  

        Tóm tắt: Dẫn nhập ngắn về khoa học là lựa chọn sáng suốt nhất cho bất kỳ ai muốn truy cập 
nhanh và hiệu quả vào kho kiến thức khổng lồ. Khai thác thông tin khoa học khách quan từ những 
nguồn xác tín và sử dụng phong cách  truyện tranh hài hƣớc, bộ sách độc đáo này sẽ mở ra con 
đƣờng sáng rõ nhất để tìm đến những ý tƣởng khoa học đột phá của nhân loại. Cuốn sách này sẽ giới 
thiệu tuần tự quá trình hình thành "ý tƣởng nguy hiểm của Darwin" và xem xét những quan niện sai lầm 
thƣờng gặp về chọn lọc tự nhiên...  
  
  
  
  

Ký hiệu môn loại: 428.3/S111M 

Ký hiệu môn loại: 495.1/Đ250H 

Ký hiệu môn loại: 540/S113M 

Ký hiệu môn loại: 541.36/K600T 

Ký hiệu môn loại: 507.12/Ô454L 

Ký hiệu môn loại: 576.8/T305H 

Kho Đọc: VV.011714   

Kho Đọc: VN.043300 
Kho Mƣợn: MV.065261-65262   

Kho Đọc: VN.043306 
Kho Mƣợn: MV.065283-65284 
Kho lƣu động: LD.028311-28312   

Kho Đọc: VV.011717   

Kho Đọc: VV.011718 
Kho Mƣợn: MV.065279-65280 
Kho lƣu động: LD.028313-28314   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 

SINH VẬT HOÁ THẠCH VÀ ĐỜI SỐNG TIỀN SỬ 

THIÊN VĂN HỌC 

TOÁN HỌC 

VẬT LÝ 

1/.  Tai biến địa chất khu vực tây nguyên / Nguyễn Xuân Huyên (ch.b.), Phạm Văn Hùng, Bùi Văn 
Thơm.... - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2019. - 267tr. ; 24cm. - (Bộ sách Chuyên khảo Tài 
nguyên thiên nhiên và Môi trƣờng Việt Nam)  
        Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  

1/. YARLETT, EMMA.  Siêu mọt Nibbles và những lần gặm nhấm vĩ đại - Thế giới khủng long : Dành 
cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Emma Yarlett ; Linh Chi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 
2019. - 36tr. : tranh màu ; 28cm. - (Sách tƣơng tác Đinh Tị)  
        Tên sách tiếng Anh: Nibbles - The dinosaur guide  

1/. CALLENDER, CRAIG.  Thời gian : Minh họa sinh động bằng tranh / Craig Callender, Ralph Edney 
; Linh Chi dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 179tr. : minh họa ; 18cm. - (Dẫn nhập ngắn về khoa học)  

1/.  Ôn luyện thi THPT Quốc gia năm 2020 môn Toán / Phan Huy Khải, Phạm Văn Thạo, Đỗ Bảo 
Châu, Nguyễn Thị Hoài. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 246tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm  

2/. PHAN HUY KHẢI.  E-Test luyện đề môn toán. Chinh phục kì thi THPT quốc gia / Phan Huy Khải, 
Nguyễn Thị Lanh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 350tr. ; 30cm  

1/.  Phƣơng pháp giải bài tập Vật lí theo chủ đề 11 / Phạm Đức Cƣờng. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 486tr. ; 24cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung về tai biến địa chất, đánh giá nguy cơ, rủi ro và quản lý 
rủi ro tai biến địa chất khu vực Tây Nguyên  

        Tóm tắt: Giới thiệu về tên gọi, đặc điểm, tập tính của một số loài khủng long nguy hiểm nhất và 
đang sợ nhất thế giới  

        Tóm tắt: Dẫn nhập ngắn về khoa học là lựa chọn sáng suốt nhất cho bất kỳ ai muốn truy cập 
nhanh và hiệu quả vào kho kiến thức khổng lồ. Khai thác thông tin khoa học khách quan từ những 
nguồn xác tín và sử dụng phong cách  truyện tranh hài hƣớc, bộ sách độc đáo này sẽ mở ra con 
đƣờng sáng rõ nhất để tìm đến những ý tƣởng khoa học đột phá của nhân loại. Cuốn sách này sẽ giải 
đáp những câu hỏi về thời gian, tại sao lại nhƣ vậy?  

Ký hiệu môn loại: 555.976/T103B 

Ký hiệu môn loại: 567.9/TH250G 

Ký hiệu môn loại: 529/TH462G 

Ký hiệu môn loại: 510.76/Ô454L 

Ký hiệu môn loại: 510/E200T 

Ký hiệu môn loại: 537.076/PH561P 

Kho Đọc: VN.043309 
Kho Mƣợn: MV.065277-65278 
Kho lƣu động: LD.028319-28320   

Kho Đọc: VV.011719   

Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037816   

Kho Đọc: VN.043307 
Kho Mƣợn: MV.065273-65274 
Kho lƣu động: LD.028315-28316   

Kho Đọc: VV.011716 
Kho Mƣợn: MV.065281-65282 
Kho lƣu động: LD.028309-28310   

Kho Đọc: VV.011721   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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ĐỘNG VẬT 

KỸ THUẬT 

2/. WHYNTIE, TOM.  Vật lý hạt : Minh họa sinh động bằng tranh / Tom Whyntie, Oliver Pugh ; Mai Thị 
Kim Cúc dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 179tr. : minh họa ; 18cm. - (Dẫn nhập ngắn về khoa học)  

3/. YASUDA, ANITA.  Khám phá ánh sáng và quang học!  = Explore light and optics! : Cùng 25 dự án 
tuyệt vời / Anita Yasuda ; Minh hoạ: Bryan Stone ; Hồng Vân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 
89tr. : minh hoạ ; 26cm  

1/. BLOBAUM, CINDY.  Khám phá săn và bị săn!  = Explore predators and prey! : Cùng 25 dự án 
tuyệt vời / Cindy Blobaum ; Minh hoạ: Matt Aucoin ; Hồng Vân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. 
- 89tr. : minh hoạ ; 26cm  

1/. DOÃN VĂN ĐÔNG.  Giáo trình lƣới điện phân phối / Doãn Văn Đông (ch.b.), Huỳnh Bá Minh. - H. : 
Xây dựng, 2019. - 255tr. ; 24cm  

2/.  Ngƣời máy thông minh - Kỹ năng cơ bản / Lƣ Sâm Chuyên, Văn Phúc Lâm (ch.b.), Ngô Dƣơng 
(phó ch.b.)... ; Nguyễn Văn Chử dịch. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 191tr. : minh hoạ ; 24cm  

3/.  Ngƣời máy thông minh - Thiết kế lập trình / La Tôn Diệp, Phùng Xuân Nam (ch.b.), Lý Tiến (phó 
ch.b.)... ; Nguyễn Văn Chử dịch. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 151tr. : minh hoạ ; 24cm  

        Tóm tắt: Dẫn nhập ngắn về khoa học là lựa chọn sáng suốt nhất cho bất kỳ ai muốn truy cập 
nhanh và hiệu quả vào kho kiến thức khổng lồ. Khai thác thông tin khoa học khách quan từ những 
nguồn xác tín và sử dụng phong cách  truyện tranh hài hƣớc, bộ sách độc đáo này sẽ mở ra con 
đƣờng sáng rõ nhất để tìm đến những ý tƣởng khoa học đột phá của nhân loại. Cuốn sách này sẽ giới 
thiệu với độc giả những công nghệ khoa học đầy kinh ngạc và khó thực hiện nhất ngày nay.  

        Tóm tắt: Khám phá nhiều điều thú vị trong lĩnh vực ánh sáng và quang học nhƣ: Lý thuyết 
sóng, âm thanh, ánh sáng, quang phổ điện từ, quang học. Giải thích tầm quan trọng của mặt trời, các 
hiện trƣợng ánh sáng tự nhiên, vai trò của ánh sáng trong vòng tuần hoàn nƣớc và cách mắt ngƣời giải 
mã ánh sáng thành các vật thể...  

        Tóm tắt: Khám phá những cách thích nghi về hành vi cũng nhƣ cơ thể của loài săn mồi và con 
mồi, kèm theo những hậu quả ảnh hƣởng đến thiên nhiên, hệ sinh thái và cả con ngƣời  

        Tóm tắt: Khái quát chung về lƣới điện phân phối; tổng quan về thiết bị điện trong lƣới điện phân 
phối; các thiết bị bảo vệ chính trong lƣới điện phân phối; phối hợp các thiết bị bảo vệ trong lƣới điện 
phân phối; lựa chọn chống sét van cho lƣới điện phân phối cấp trung áp; nối đất và nối không thiết bị 
điện  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về phần cứng, phần mềm và cơ sở lập trình PLC S7-200 
Smart siemens; các kiến thức cơ bản về ngƣời máy công nghiệp, các thao tác cơ bản và kiến thức bảo 
trì gồm: Sắp đặt kiểm nghiệm ngƣời máy, huấn luyện quỹ tích, vận chuyển khối hình ngƣời máy  

        Tóm tắt: Cung cấp kiến thức ổ cứng và phần mềm ngƣời máy công nghiệp, kiến thức thao tác 
cơ bản và kiến thức bảo trì ngƣời máy công nghiệp theo trình tự 4 nhiệm vụ học tập gồm: xếp đặt linh 
kiện, phối lắp chi tiết gia công, sơn xe hơi và ứng dụng lệnh cơ bản của ngƣời máy ABB  

Ký hiệu môn loại: 539.72/V124L 

Ký hiệu môn loại: 535/KH104P 

Ký hiệu môn loại: 591.5/KH104P 

Ký hiệu môn loại: 621.31920711/GI-108T 

Ký hiệu môn loại: 629.892/NG558M 

Kho Đọc: VV.011720   

Kho Đọc: VN.043308 
Kho Mƣợn: MV.065275-65276 
Kho lƣu động: LD.028317-28318   

Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037806-37807   

Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037804-37805   

Kho Đọc: VV.011723   

Kho Đọc: VV.011733 
Kho Mƣợn: MV.065303-65304   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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KỸ THUẬT HOÁ HỌC 

NHÀ VÀ XÂY DỰNG 

4/.  Ngƣời máy thông minh - Ứng dụng cơ bản / Dƣơng Vĩnh Trung, Cam Tân Kiên (ch.b.), Ngô Dƣơng 
(phó ch.b.)... ; Nguyễn Văn Chử dịch. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 151tr. : minh hoạ ; 24cm  

5/. PHAN TIẾN TÂM.  Sổ tay hƣớng dẫn quy hoạch mạng lƣới cấp thoát nƣớc đô thị / Phan Tiến Tâm 
(ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Hƣơng. - H. : Xây dựng, 2019. - 212tr. ; 27cm  

6/.  Xử lý, tái sử dụng nƣớc thải / Nguyễn Việt Anh (ch.b.), Ứng Thị Linh chi, Vũ Thị Minh Thanh.... - H. 
: Xây dựng, 2019. - 470tr. ; 24cm  

1/. NGUYỄN MINH TUYỂN.  Giáo trình cơ sở công nghệ hóa học / Nguyễn Minh Tuyển, Nguyễn 
Trƣờng Giang. - H. : Xây dựng, 2019. - 235tr. ; 27cm  

2/. TRẦN THỊ NGỌC DUNG.  Nano bạc điều chế, đặc tính và ứng dụng / Trần Thị Ngọc Dung (ch.b.), 
Lê Tự Hải, Nguyễn Đức Hùng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 277tr. ; 24cm  
        ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  

1/. ĐẶNG TỈNH.  Tính toán động đất và tải trọng gió theo tiêu chuẩn châu Âu Eurocode / Đặng Tỉnh. - 
H. : Xây dựng, 2019. - 171tr. ; 24cm  

        Tóm tắt: Cuốn sách này kết hợp nhất thể hóa chế độ dạy học, lấy nhiệm vụ học tập tổ chức nội 
dung dạy học, chủ yếu giới thiệu các kiến thức thông dụng sử dụng bộ chỉ dẫn, sắp xếp tín hiệu I/O, 
ứng dụng điển hình của ngƣời máy công nghiệp.  

        Tóm tắt: Sổ tay hƣớng dẫn quy hoạch mạng lƣới cấp thoát nƣớc đô thị với nội dung bao gồm 
công tác tính toán, áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, nghị định trong thiết kế hiện hành.  

        Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp các thông tin cập nhật nhất về ứng dụng tái sử dụng nƣớc thải, 
yêu cầu chất lƣợng nƣớc và các biện pháp xử lý nƣớc thải để tái sử dụng, các khía cạnh về tổ chức, 
quản lý, kinh tế và tài chính...  

        Tóm tắt: Cuốn sách viết nhằm phục vụ học tập và giảng dạy cho môn học Công nghệ hóa học 
của sinh viên ngành Kỹ thuật vật liệu xây dựng...  

        Tóm tắt: Giới thiệu cách phân loại cấu trúc nano bạc; các phƣơng pháp tổng hợp vật liệu nano 
bạc gồm phƣơng pháp tổng hợp hoá học, điện hoá, vật lý, sinh học và các phƣơng pháp tổng hợp 
khác. Trình bày các tính chất vật lý, tính chất y sinh và khả năng tƣơng thích sinh học của vật liệu nano 
bạc. Các ứng dụng công nghệ của vật liệu nano bạc trong màng lọc, trong cảm biến, xử lý môi trƣờng, 
nông nghiệp, pin năng lƣợng mặt trời... Nghiên cứu độc tính và tác động môi trƣờng của nano bạc, vật 
liệu nano bạc tổ hợp mới và ứng dụng  

        Tóm tắt: Kiến thức cơ bản về tính toán tải trọng gió theo tiêu chuẩn châu Âu Eurocode và tính 
toán động đất theo TCVN 9386: 2012 phục vụ việc tính khung nhà cao tầng chịu tải trọng gió và động 
đất theo tiêu chuẩn châu Âu Eurocode  

Ký hiệu môn loại: 629.89251/NG558M 

Ký hiệu môn loại: 629.892/NG558M 

Ký hiệu môn loại: 628.1/S450T 

Ký hiệu môn loại: 628.162/X550L 

Ký hiệu môn loại: 660.0711/GI-108T 

Ký hiệu môn loại: 661.0654/N105-O 

Ký hiệu môn loại: 690.38302184/T312T 

Kho Đọc: VV.011734 
Kho Mƣợn: MV.065301-65302   

Kho Đọc: VV.011735 
Kho Mƣợn: MV.065299-65300   

Kho Đọc: VV.011728 
Kho Mƣợn: MV.065287-65288   

Kho Đọc: VV.011724   

Kho Đọc: VV.011729   

Kho Đọc: VV.011731   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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NÔNG NGHIỆP 

2/.  Giáo trình Hệ thống kỹ thuật trong công trình / Trần Ngọc Quang, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị 
Huệ, Bùi Thị Hiếu. - H. : Xây dựng, 2019. - 160tr. : minh hoạ ; 27cm  
        ĐTTS ghi: Trƣờng Đại học Xây dựng  

3/.  Tiêu chuẩn Việt Nam về vật liệu và môi trƣờng. - H. : Xây dựng, 2019. - 200tr. ; 31cm  
        ĐTTS ghi: Tiêu chuẩn Quốc gia  

1/. LÊ CÔNG SĨ.  Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật trồng cây và hoa thủy sinh / Lê Công Sĩ biên 
soạn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 99tr. ; 21cm  

2/. LÊ NINH.  Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật trồng rau, củ, quả hữu cơ / Lê Ninh ch.b. ; Nguyễn 
Khắc Khoái dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 134tr. ; 21cm  

3/. LÊ NINH.  Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật trồng cây ăn trái và cây lƣơng thực hữu cơ / Lê Ninh 
ch.b. ; Nguyễn Khắc Khoái dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 139tr. ; 21cm  

4/. REILLY, KATHLEEN M..  Khám phá đất!  = Explore soil! : Cùng 25 dự án tuyệt vời / Kathleen M. 
Reilly ; Minh hoạ: Bryan Stone ; Hồng Vân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 89tr. : minh hoạ ; 
26cm  

        Tóm tắt: Trình bày khái niệm chung về hệ thống kỹ thuật trong công trình. Giới thiệu về hệ 
thống thông gió, hệ thống điều hoà không khí, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống thang máy, 
hệ thống điện và các hệ thống kỹ thuật khác trong công trình  

        Tóm tắt: Trình bày các tiêu chuẩn TCVN 4506:2012; TCVN 9236:2012; TCVN 9237:2012; 
TCVN 9238:2012; TCVN 9239-2:2012... về vật liệu xây dựng và môi trƣờng; nguyên tắc cơ bản để 
đánh giá và yêu cầu kỹ thuật, phƣơng pháp xác định hàm lƣợng Sunfat, yêu cầu kỹ thuật nƣớc cho bê 
tông và vữa, phƣơng pháp xác định thời gian đông kết hỗn hợp bê tông nặng...  

        Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu các loại cây thủy sinh thông dụng, và hƣớng dẫn kỹ thuật trồng 
trọt, chăm bón, cách bố trí hoa thủy sinh một cách hài hòa hợp lý, qua đó giúp bạn tạo cho mình một 
không gian sống lý tƣởng , nâng cao chất lƣợng cuộc sống.  

        Tóm tắt: Khái quát về nông nghiệp hữu cơ, thực trạng và xu thế phát triển của nông nghiệp hữu 
cơ; yêu cầu kỹ thuật sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Hƣớng dẫn kỹ thuật trồng các loại rau, 
của, quả hữu cơ nhƣ: Cà chua, ớt, dƣa chuột, đậu đũa, bắp cải, rau chân vịt, cà rốt, rau cần, su hào, 
rau diếp  

        Tóm tắt: Khái quát về nông nghiệp hữu cơ, thực trạng và xu thế phát triển của nông nghiệp hữu 
cơ; yêu cầu kỹ thuật sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Hƣớng dẫn kỹ thuật trồng cây ăn trái và 
cây lƣơng thực hữu cơ nhƣ: Cây xoài, nho, dƣa hấu, bƣởi, quýt, lúa, lạc, ngô, đậu nành, kê  

        Tóm tắt: Nêu lên tầm quan trọng của đất đối với đời sống con ngƣời. Tìm hiểu hoạt động 
của đất và mối liên hệ giữa đất với môi trƣờng, văn hoá, sản xuất thực phẩm, sức khoẻ con ngƣời 
và đƣa ra các Ký hiệu môn loại: 690.0711/GI-108T 

Ký hiệu môn loại: 691.0218597/T309C 

Ký hiệu môn loại: 635.91585/N455N 

Ký hiệu môn loại: 635.0484/N455N 

Ký hiệu môn loại: 633.10484/N455N 

Kho Đọc: VV.011722   

Kho Đọc: VV.011742   

Kho Đọc: VV.011727   

Kho Đọc: VN.043337 
Kho Mƣợn: MV.065307-65308 
Kho lƣu động: LD.028327-28328   

Kho Đọc: VN.043338 
Kho Mƣợn: MV.065305-65306 
Kho lƣu động: LD.028329-28330   

Kho Đọc: VN.043336 
Kho Mƣợn: MV.065309-65310 
Kho lƣu động: LD.028325-28326   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 

5/. TẠ THU CÚC.  Kỹ thuật trồng rau gia vị / Tạ Thu Cúc. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2019. - 162tr. ; 
19cm  

1/. CATHERMAN, JONATHAN..  Chuẩn ' Men ' : The manual to manhood : Hơn 50 kỹ năng cần thiết 
cho ngƣời đàn ông trƣởng thành / Jonathan Catherman ; Trịnh Huy Nam dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 
222tr. ; 21cm  

2/. CHU LỢI AN.  Hãy là thuyền trƣởng cho cuộc đời tƣơi đẹp của mình / Chu Lợi An ; Nguyễn Văn 
Chử dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 199tr. ; 21cm  

3/. DWORKIN-MCDANIEL, NORINE.  Làm cha mẹ: Thích nghi hay là chết? : Lý giải hài hƣớc cho các 
tình huống dở khóc dở cƣời của cha mẹ / Norine Dworkin-McDaniel, Jessica Ziegler ; Tô Bá Văn dịch. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 245tr. ; 21cm  

4/. ĐẶNG KIỀU DIỄM.  30 món ăn hỗ trợ tăng trƣởng trí thông minh cho trẻ từ 3 - 12 tuổi / Đặng Kiều 
Diễm. - H. : Phụ nữ, 2019. - 103tr. ; 21cm. - (Cùng con khôn lớn)  

5/. ĐẬU ĐẬU.  Rèn kĩ năng an toàn và tự vệ cho trẻ / Đậu Đậu ; Minh Thuyd dịch. - H. : Mỹ thuật, 
2019. - 189tr. : tranh màu ; 26cm. - (Cuốn sách đầu tiên chủa tớ)  

giải pháp thực tiễn để bảo vệ nguồn tài nguyên đất 

        Tóm tắt: Giới thiệu công dụng, đặc điểm sinh học, kỹ thuật trồng trọt, thu hoạch các loại rau gia 
vị nhƣ: diếp cá, gừng, hành hoa, hành ta, hẹ...  

        Tóm tắt: Cuốn sách này đều khẳng định rằng để trở thành đàn ông chẳng liên quan gì với tuổi 
tác, cơ bắp, hay với một bộ râu khủng. Thế giới này đầy rẫy những anh chàng tay chân cuồn cuộn rất 
“đàn ông” nhƣng hành xử chẳng khác gì trẻ nít. Bạn phải nỗ lực để từ “thằng nhóc” trở thành đàn ông. 
Từ đó, bạn trƣởng thành và trở thành một ngƣời đàn ông thực thụ. Bạn không thể đòi hỏi, mua hay tự 
nhận bừa sự “trƣởng thành” và phẩm chất của một ngƣời đàn ông thực thụ. Nếu muốn có nó, bạn sẽ 
phải cố gắng.  

        Tóm tắt: Tuyển tập những bài viết, câu chuyện về cuộc sống của tác giả, giúp mọi ngƣời có cái 
nhìn tích cực và toàn diện hơn về quá trình rèn luyện và hoàn thiện bản thân, để hạnh phúc và thành 
đạt hơn trong cuộc sống  

        Tóm tắt: Cung cấp cho phụ huynh nhiều điều cần thiết để thích ứng trong việc nuôi dạy con trẻ, 
đồng thời cũng hiểu đƣợc chính mình, và đƣợc giải thích hài hƣớc qua các lĩnh vực khoa học cốt lõi - 
sinh học, hoá học, vật lý học và toán học  

        Tóm tắt: Cuốn sách sẽ giúp cha mẹ có thêm nhiều ý tƣởng nấu ăn cho những thiên thần nhỏ 
của mình...  

        Tóm tắt: Cuốn sách giúp trẻ biết cách tự bảo vệ mình, khi gặp nguy hiểm có thể tự cứu nguy, 
thông qua câu chuyện an toàn để đƣa vào những kiến thức cơ bản về giáo dục an toàn, đồng thời đặt 
ra các tình huống để trẻ học cách tự đối phó  

Ký hiệu môn loại: 631.4/KH104P 

Ký hiệu môn loại: 633.83/K600T 

Ký hiệu môn loại: 646.700811/CH502M 

Ký hiệu môn loại: 646.7/H112L 

Ký hiệu môn loại: 649.1/L104C 

Ký hiệu môn loại: 641.5/C513C 

Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037802-37803   

Kho Đọc: VN.043318 
Kho Mƣợn: MV.065289-65290 
Kho lƣu động: LD.028321-28322   

Kho Đọc: VN.043343 
Kho Mƣợn: MV.065335-65336   

Kho Đọc: VN.043311 
Kho Mƣợn: MV.065319-65320   

Kho Đọc: VN.043315   

Kho Đọc: VN.043345 
Kho Mƣợn: MV.065329-65330   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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6/. FIELDS, ROGER.  Cẩm nang mở nhà hàng : Hƣớng dẫn mở nhà hàng từ anh chàng kế toán viên / 
Roger Fields ; Ngô Thế Vinh dịch. - H. : Thế giới ; Công ty Sách Alpha, 2019. - 418tr. ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: Restaurant success by the numbers  

7/. HẢI PHONG.  Con sẽ là chàng trai tự tin và thành công : Nuôi dạy thế nào giúp trẻ phát huy tố chất 
riêng / Hải Phong. - H. : Phụ nữ, 2020. - 303tr. ; 21cm  

8/. HỒNG YẾN.  Thực đơn dinh dƣỡng cho ngƣời bệnh loãng xƣơng / Hồng Yến biên soạn. - H. : Hồng 
Đức, 2019. - 198tr. ; 21cm  

9/. MAXWELL, JOHN C..  Cùng John Maxwell: Thành công : Bí quyết thành công nằm trong chính kế 
hoạch hàng ngày của bạn / John C. Maxwell ; Trần Mạnh Hà dịch. - H. : Công thƣơng, 2019. - 177tr. ; 
19cm  
        Tên sách tiếng Anh: Make today count  

10/. NGUYỄN CHÍ HIẾU.  Thay đổi vì con : Thuốc đắng tặng cha mẹ thời 4.0 / Nguyễn Chí Hiếu. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ, 2020. - 277tr. ; 21cm  

11/. NGUYỄN THU HẢI MY.  Ngƣời phụ nữ năng động / B.s.: Nguyễn Thu Hải My, Vũ Thuỳ An. - H. : 
Thanh niên, 2018. - 310tr. ; 23cm. - (Tri thức bách khoa dành cho ngƣời phụ nữ)  

        Tóm tắt: Cung cấp cho những chủ nhà hàng tƣơng lai cách lên kế hoạch để mở một nhà hàng 
của riêng mình, từ kinh phí, địa điểm, thiết kế không gian, xây dựng thực đơn, marketing quảng bá, 
quản lý tài chính...  

        Tóm tắt: Cuốn sách tìm ra phƣơng thức giáo dục và bồi dƣỡng phù hợp nhất, giúp con phát huy 
đƣợc tố chất riêng của mình, trƣởng thành tự tin và thành công  

        Tóm tắt: Cuốn sách sẽ giúp ngƣời bệnh có những bữa ăn vừa ngon miệng vừa tốt cho sức 
khỏe, thoát khỏi nỗi lo bệnh tật, sống khỏe mạnh và vui vẻ hơn.  

        Tóm tắt: Tập hợp 12 việc làm hàng ngày giúp bạn đi đến thành công: lựa chọn và thể hiện một 
thái độ đúng đắn, xác định và hành động dựa trên những điều quan trọng trong danh sách những điều 
ƣu tiên, biết và làm theo những hƣớng dẫn về sức khỏe, giao tiếp và chăm sóc gia đình, thực hành và 
phát triển tƣ duy tốt, tạo dựng và gìn giữ sự tận tụy phù hợp, kiếm và quản lý tiền bạc một cách đúng 
đắn, làm sâu sắc thêm và sống với đức tin, tạo dựng và đầu tƣ vào những mối quan hệ vững chắc, lên 
kế hoạch và nêu gƣơng hào phóng, nâng niu và thực hành những giá trị tốt...  

        Tóm tắt: Cuốn sách là hành trang quan trọng nhất để một đứa trẻ tự tin đi đến thành công và 
hạnh phúc cho riêng mình trong tƣơng lai chính là ý thức rõ ràng rằng bản thân luôn phải chịu trách với 
chuyện học tập, làm việc và sinh sống của chính mình.  

        Tóm tắt: Trình bày về tâm thế của ngƣời phụ nữ để trở thành một ngƣời năng động: Học cách 
chấp nhận sự thật; có đƣợc sự khoan dung, tự tin, tao nhã; ngăn chặn thái độ tiêu cực...  

Ký hiệu môn loại: 649.1/R203K 

Ký hiệu môn loại: 647.95068/C120N 

Ký hiệu môn loại: 649.1/C430S 

Ký hiệu môn loại: 641.563/TH552Đ 

Ký hiệu môn loại: 646.7/C513J 

Ký hiệu môn loại: 649.1/TH112Đ 

Ký hiệu môn loại: 646.70082/NG558P 

Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037812   

Kho Đọc: VV.011725   

Kho Đọc: VN.043329 
Kho Mƣợn: MV.065285-65286 
Kho lƣu động: LD.028339   

Kho Đọc: VN.043325 
Kho Mƣợn: MV.065325-65326 
Kho lƣu động: LD.028336   

Kho Đọc: VN.043323 
Kho Mƣợn: MV.065331-65332 
Kho lƣu động: LD.028332-28333   

Kho Đọc: VN.043348   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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12/. NOBUYOSHI HIRAI.  Khơi nguồn tiềm năng con trẻ : Cách phát triển tính sáng tạo của trẻ và nuôi 
dƣỡng một tâm hồn biết cảm thông / Nobuyoshi Hirai ; Khánh Dũng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. 
Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2019. - 191tr. : tranh vẽ ; 21cm  

13/. NOBUYOSHI HIRAI.  Kỷ luật trong nụ cƣời : Cách nuôi dƣỡng tâm hồn phong phú cho con trẻ, 
dạy con biết tự suy nghĩ và hành động / Nobuyoshi Hirai ; Khánh Dũng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2019. - 239tr. : tranh vẽ ; 21cm  

14/. OLIVER, VICKY.  Sống sang với chiếc ví mỏng / Vicky Oliver ; Lam Phƣơng dịch. - H. : Thanh 
niên, 2020. - 307tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: Live like a millionaire (without having to be one), Thƣ mục cuối chính văn  

15/.  60 bài học an toàn giúp con tự bảo vệ bản thân : Với gần 50 tƣơng tác lật mở, chuyển động, kéo 
đẩy! : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Lời: Dƣơng Kim Tú ; Tranh: Hƣơng Tiêu Hầu ; Thu Ngân dịch. - H. 
: Nxb. Hà Nội ; Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2019. - 20tr. : tranh màu ; 23x27cm. - (Bách khoa kỹ năng 
sống đa tƣơng tác)  

        Tên sách nguyên bản: 安全常识互动游戏书  

16/.  60 kỹ năng ứng xử giúp con văn minh, lịch sự : Với gần 50 tƣơng tác lật mở, chuyển động, kéo 
đẩy! : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Lời: Dƣơng Kim Tú ; Tranh: Hƣơng Tiêu Hầu ; Thu Ngân dịch. - H. 
: Nxb. Hà Nội ; Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2019. - 20tr. : tranh màu ; 23x27cm. - (Bách khoa kỹ năng 
sống đa tƣơng tác)  

        Tên sách nguyên bản: 礼仪常识互动游戏书  

17/. TIỀN NGUYÊN VĨ.  Bách khoa thƣ giáo dục và phát triển tâm lí - tính cách trẻ 6-12 tuổi / Tiền 
Nguyên Vĩ ; Phƣơng Linh dịch. - H. : Phụ nữ, 2020. - 687tr. ; 24cm  

        Tóm tắt: Hƣớng dẫn các bậc phụ huynh nuôi dƣỡng ý chí và tâm hồn con trẻ, giúp trẻ phát triển 
tính sáng tạo và trƣởng thành với một trái tim mạnh mẽ  

        Tóm tắt: Hƣớng dẫn cho các bậc phụ huynh kỷ luật nhƣ thế nào để có thể rèn đƣợc con mà bé 
vẫn yêu thƣơng ba mẹ và không cảm thấy bị ghét bỏ qua: bƣớc đầu nuôi dạy con trẻ từ sự sum họp gia 
đình, nuôi dƣỡng để con trẻ mang trong mình một tâm hồn phong phú, biết tự suy nghĩ và hành động, 
khả năng thích ứng, khả năng trí tuệ, trang bị cho trẻ đủ thể lực để nuôi dƣỡng tinh thần dám đối mặt 
với thử thách và trở thành một đứa trẻ ngoan thật sự  

        Tóm tắt: Hƣớng dẫn những kinh nghiệm, kỹ năng thành công trong cuộc sống với cách chi tiêu 
hợp lý trong ăn mặc, mua sắm đồ dùng, phong thái giao tiếp, tác phong trong công việc...  

        Tóm tắt: Tập hợp những kỹ năng cần thiết và gần gũi giúp trẻ biết cách giữ an toàn khi ở nhà, ở 
trƣờng mẫu giáo, khu mua sắm, ngoài đƣờng, trên các phƣơng tiện công cộng, trong công viên...  

        Tóm tắt: Tập hợp những kỹ năng giúp trẻ cách cƣ xử lễ phép, lịch sử, văn minh, biết quan tâm, 
giúp đỡ, yêu thƣơng mọi ngƣời  

        Tóm tắt: Cuốn sách phân tích các mặt trong cuộc sống, việc học tập, sự trƣởng thành và phát 
triển của học sinh tiểu học hiện nay một cách toàn diện từ nhiều góc nhìn. Dựa vào cuốn sách các bậc 
phụ huynh sẽ có thêm những gợi ý tốt để hỗ trợ cho giai đoạn phát triển vô cùng quan trọng này của 
con cái.  

Ký hiệu môn loại: 649.6/KH462N 

Ký hiệu môn loại: 649.64/K600L 

Ký hiệu môn loại: 646.7/S455S 

Ký hiệu môn loại: 649.1/S111M 

Ký hiệu môn loại: 649.7/S111M 

Ký hiệu môn loại: 649.7/B102K 

Kho Đọc: VN.043347   

Kho Đọc: VN.043313   

Kho Đọc: VN.043314   

Kho Đọc: VN.043330 
Kho Mƣợn: MV.065337-65338   

Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037782   

Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037783   

Kho Đọc: VV.011739   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 13 

 - Thƣ mục thông báo sách mới 

QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG 

18/. TIỀN NGUYÊN VĨ.  Bách khoa thƣ giáo dục và phát triển tâm lí - tính cách trẻ 0-6 tuổi / Tiền 
Nguyên Vĩ ; Phƣơng Linh dịch. - H. : Phụ nữ, 2020. - 577tr. ; 24cm  

19/. TRẦN LỢI ĐAN.  Con sẽ là cô gái thông minh và khí chất : Nuôi dạy thế nào giúp trẻ phát huy tố 
chất riêng / Trần Lợi Đan. - H. : Phụ nữ, 2020. - 255tr. ; 21cm  

20/. VƢƠNG CÔN.  Dạy con phẩm chất của nhà lãnh đạo ƣu tú : Cha mẹ khéo nuôi dạy, tƣơng lai con 
thành tài / Vƣơng Côn ; Thiên Nga dịch. - H. : Phụ nữ, 2020. - 278tr. ; 24cm  

1/. ARIKAWA, MAYUMI.  41 tuyệt chiêu quyết định thành công / Mayumi Arikawa ; Vũ Hồng Thu dịch. 
- H. : Phụ nữ, 2019. - 263tr. ; 21cm  

2/. DU MẪN HỒNG.  Đúng việc đúng thời điểm : Những bài học vàng trong khởi nghiệp / Du Mẫn 
Hồng ; Phạm Hồng Yến dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 271tr. ; 21cm  

3/. DƢƠNG HIÊN.  Khởi nghiệp thông minh : Đừng để những điều này khiến bạn thất bại khi khởi 
nghiệp / Dƣơng Hiên ; Dũng Nguyễn dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 310tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Các bậc phụ huynh sẽ tìm thấy trong cuốn sách này cái nhìn đa chiều về thế giới tâm 
lí và quỹ đạo phát triển tâm lí của trẻ nhỏ trong độ tuổi răng sữa, từ đó rút ra phƣơng pháp giáo dục, 
nuôi dƣỡng phù hợp để trẻ vừa có thể thoải mái tận hƣởng tuổi thơ tƣơi đẹp vừa có thể phát triển một 
cách toàn diện.  

        Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp cho các bậc cha mẹ 100 điều cần lƣu ý để nuôi dạy con gái ƣu 
tú, xuất sắc. nội dung đƣợc thể hiện những đặc điểm về giới tính, tâm lí và tính cách của con gái, thể 
hiện trong mọi phƣơng diện của cuộc sống  

        Tóm tắt: Cuốn sách đặc biệt dành cho cha mẹ đang lựa chọn những phƣơng pháp giáo dục, 
nuôi dƣỡng tố chất lãnh đạo ở con trẻ, giúp bạn biết lên kế hoạch giáo dục con một cách đúng đắn trên 
nhiều khía cạnh, chỉ ra những phâm chất cần có để con trở thành nhà lãnh đạo trong tƣơng lai, giúp trẻ 
phát huy tố chất, trau dồi phẩm chất và năng lực.  

        Tóm tắt: Chia sẻ 41 bí quyết đem lại kết quả bất ngờ quyết định thành công cho những ngƣời 
phụ nữ thành đạt trong môi trƣờng công sở, giúp họ luôn tự tin trong công việc và cuộc sống: Bí quyết 
tạo dựng đội ngũ fan hâm mộ, bí quyết đẩy nhanh tốc độ công việc và giảm thiểu sai sót, bí quyết ứng 
biến khi bế tắc trong công việc, giao lƣu hiệu quả và tạo dựng mối quan hệ trong công việc...  

        Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn có sự chuẩn bị tốt hơn về khởi nghiệp từ những kinh nghiệm đắt 
giá của tác giả, một nhà khởi nghiệp, đầu tƣ thành công và của một nhà tỉ phú...  

        Tóm tắt: Cuốn sách có tính hƣớng dẫn cao, chứa đựng nhiều thông tin, tri thức, kinh 
nghiệm quý báu. Từ những chuyện hết sức bếp núc đến những chuyện có tính chiến lƣợc trong 
việc khởi nghiệp, từ những việc cần làm trƣớc khi khởi nghiệp, cách xây dựng một đội ngũ nhân sự 
hay thu hút đầu tƣ đến công việc kinh doanh thực tế của công ti mới khởi nghiệp… đều đã đƣợc tác 
giả đề cập, chia sẻ một cách chi tiết, dễ hiểu, nhằm giúp cho những ai đang khao khát khởi 
nghiệp có thêm đƣợc một cái nhìn đầy đủ về việc khởi nghiệp, và do đó, có thể tránh đƣợc những 
sai lầm, những rủi ro có thực trên con Ký hiệu môn loại: 649.7/B102K 

Ký hiệu môn loại: 649.1/C430S 

Ký hiệu môn loại: 649.7/D112C 

Ký hiệu môn loại: 650.1082/B454M 

Ký hiệu môn loại: 650.1/Đ513V 

Kho Mƣợn: MV.065341   

Kho Đọc: VN.043331 
Kho Mƣợn: MV.065333-65334 
Kho lƣu động: LD.028340   

Kho Đọc: VV.011730 
Kho Mƣợn: MV.065291-65292   

Kho Đọc: VN.043324 
Kho Mƣợn: MV.065327-65328 
Kho lƣu động: LD.028334-28335   

Kho Đọc: VN.043334 
Kho Mƣợn: MV.065313-65314   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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4/. GOSTICK, ADRIAN.  Đội xuất sắc nhất giành chiến thắng : Khoa học đằng sau thành công của 
những đội nhóm vô địch / Adrian Gostick, Chester Elton ; Đỗ Thị Kiều Lan, Đoàn Diệu Linh, Nguyễn 
Thị Thùy Giang. - H. : Hồng Đức, 2019. - 414tr. ; 21cm  

5/. GOSTICK, ADRIAN.  Nguyên tắc củ cà rốt : Nghệ thuật thúc đẩy nhân viên đạt hiệu suất phi 
thƣờng / Adrian Gostick, Chester Elton ; Nguyễn Thị Thùy Giang, Đỗ Thị Kiều Lan dịch. - H. : Hồng 
Đức, 2019. - 415tr. ; 21cm  

6/. HÀ THÁNH QUÂN.  Tâm lý học tiếp thị : Bí kíp đọc vị khách hàng / Hà Thánh Quân ; Tạ Thu Ngân 
dịch. - H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 213tr. ; 24cm  

7/.  Hiểu hết về kinh doanh  = How business works / Julian Sims, Philippa Anderson, Alexandra 
Black, Joe Stantley-Smith ; Tân Thành dịch. - H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã 
Nam, 2019. - 351tr. ; 23cm  

8/. HILL, NAPOLEON.  5 Nguyên tắc vàng nghĩ giàu làm giàu  = The 5 essential Principles of Think & 
Grow Rich : Đánh thức khao khát làm giàu trong bạn / Napoleon Hill ; Lê Quỳnh Nhiên dịch. - H. : Hồng 
Đức, 2019. - 139tr. ; 21cm  

9/. HONDA MASAKATSU.  Dịch vụ hoàn hảo chuẩn Nhật / Honda Masakatsu ; Ngọc Ánh dịch. - H. : 
Công Thƣơng, 2019. - 226tr. ; 21cm  

đƣờng khởi nghiệp. 

        Tóm tắt: Cuốn sách sẽ lý giải lý do đứng sau sự thành công của những đội nhóm xuất sắc 
nhất.- Nguyên tắc 1: Am hiểu sự khác biệt thế hệ - Nguyên tắc 2: Tùy chỉnh với từng cá nhân – giao 
việc theo sở trƣờng của họ - Nguyên tắc 3: Đẩy nhanh hiệu suất làm việc – Hỗ trợ nhân viên mới hòa 
nhập nhanh hơn, làm việc khôn ngoan hơn - Nguyên tắc 4: Thách thức tất cả – Kích thích sáng tạo 
bằng bất hòa lành mạnh.- Nguyên tắc 5: Đừng bao giờ bỏ quên khách hàng – Thiết lập mối quan hệ lâu 
dài  

        Tóm tắt: Cuốn sách đƣa ra những bằng chứng khoa học về sức mạnh của sự ghi nhận - những 
yếu tố thuyết phục là các tình huống cụ thể cũng nhƣ những phƣơng pháp mà tác giả đã giới thiệu...  

        Tóm tắt: Thông qua việc kết hợp các nguyên lý tâm lý học nhƣ hiệu ứng tƣơng phản, hiệu ứng 
khan hiếm, hiệu ứng bày đàn... cùng với nhiều ví dụ minh hoạ sinh động và hình ảnh thú vị, giúp những 
ngƣời làm tiếp thị đọc vị chuẩn xác thế giới nội tâm của khách hàng, giao tiếp với khách tốt hơn, vừa 
giúp khách mua đƣợc sản phẩm ƣng ý, vừa đạt đƣợc mục tiêu bán hàng của mình  

        Tóm tắt: Giải thích mọi khái niệm liên quan đến hoạt động kinh doanh, bao gồm từ việc thành 
lập công ty, huy động vốn, phát triển marketing sản phẩm, chiến lƣợc quản lý, theo dõi doanh thu, báo 
cáo tài chính, trách nhiệm pháp lý, xã hội và môi trƣờng cùng các hình thái kinh doanh định hình trong 
xã hội hiện đại  

        Tóm tắt: Cuốn sách sẽ tập trung đi sâu vào bốn nguyên lý quan trọng để thành công : Khao 
khát, trí  tƣởng tƣợng, lòng kiên định, và khối óc thiên tài, cũng nhƣ phần đúc kết của cuốn sách  này : 
Sau bóng ma của sự  nỗi sợ....  

        Tóm tắt: Giới thiệu phƣơng pháp giám sát nghiên cứu thị trƣờng hiệu quả mang tên 
Mystery Shopper; cung cấp dịch vụ hoá thân thành khách hàng để biết đƣợc họ đánh giá nhƣ thế 
nào về dịch vụ của mình; xác định điểm nào sẽ đƣợc khách hàng đánh giá tốt và điểm nào sẽ 
khiến cho họ phản Ký hiệu môn loại: 658.11/KH462N 

Ký hiệu môn loại: 658.4/Đ452X 

Ký hiệu môn loại: 658.3142/NG527T 

Ký hiệu môn loại: 658.0019/T120L 

Ký hiệu môn loại: 658/H309H 

Ký hiệu môn loại: 650.1/N114N 

Kho Đọc: VN.043321   

Kho Đọc: VN.043319   

Kho Đọc: VN.043322   

Kho Đọc: VV.011738   

Kho Đọc: VV.011732   

Kho Đọc: VN.043335 
Kho Mƣợn: MV.065311-65312 
Kho lƣu động: LD.028323-28324   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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10/. LÂM TIỂU BẠCH.  Mỗi ngày dôi thêm một giờ : Tuyệt chiêu quản lý thời gian cho công việc thuận 
lợi và cuộc đời thong dong / Lâm Tiểu Bạch ; Đỗ Thu Thuỷ dịch. - H. : Công Thƣơng, 2020. - 354tr. ; 
21cm  

11/. LERNER, CLIFF.  Tăng trƣởng bùng nổ  = Explosive Growth : Chiến lƣợc phát triển thiên tài để 
đạt đƣợc 100 triệu ngƣời dùng / Cliff Lerner ; Dịch giả: Đình Thụy ; Hiệu Đính: Thạc Sĩ Phan Thị Huê. - 
H. : Hồng Đức, 2019. - 410tr. ; 21cm  

12/. LESTER, DAVID.  Những đế chế công nghệ số : 25 ý tƣởng độc đáo dẫn đến những đế chế công 
nghệ số thành công = How they started digital : How 25 good ideas became spectacular digital 
business / David Lester ; Phạm Huỳnh Thanh Nhƣ Dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 410tr. : minh hoạ ; 
24cm  

13/. LOGAN, DAVE.  Thủ lĩnh bộ lạc : Tribal Leadership : Leveraging Natural Groups to Build a 
Thriving Organization : Thuật lãnh đạo xuất chúng để đƣa tổ chức vƣơn tới một tầm cao mới / Dave 
Logan, John King, Halee Fischer - Wright ; Dịch: Huy Tâm ; Hiệu đính: Trần Thị Thu Huyền. - H. : 
Hồng Đức, 2019. - 482tr. ; 21cm  

14/. LÝ GIA.  Ở đâu có phàn nàn ở đó có cơ hội : 14 Bài học khởi nghiệp Jack Ma dành tặng các bạn 
trẻ / Lý Gia ; Dũng Nguyễn dịch giả. - H. : Hồng Đức, 2019. - 567tr. ; 21cm  

15/. MARR, BERNARD.  Quản trị nhân sự thông minh bằng dữ liệu : Bộ công cụ phân tích và đo lƣờng 
hiệu quả công việc trong thời đại số / Bernard Marr ; Mộc Châu dịch ; VNHR h.đ.. - H. : Công Thƣơng ; 
ứng tiêu cực 

        Tóm tắt: Tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của tác giả về quá trình hình thành ý thức quản lý thời 
gian cá nhân; một số khái niệm và phƣơng pháp quản lý thời gian một cách có hệ thống nhƣ: tạo lập 
danh sách việc cấn làm, tận dụng thời kỳ hiệu suất cao, quy tắc bốn góc phần tƣ, học cách "cắt chiếc 
bánh gato lớn"; vấn đề cân bằng giữa công việc và cuộc sống  

        Tóm tắt: Cuốn sách tiết lộ các chiến thuật tăng trƣởng thiên tài qua việc nghiên cứu nhiều 
trƣờng hợp và từng bƣớc giúp các startup của bạn phát triển bùng nổ. Tăng trƣởng bùng nổ là một cuốn 
sách kinh doanh có một không hai, vƣợt qua đối tƣợng doanh nhân hẹp để thu hút những độc giả tò mò 
và sinh viên kinh doanh muốn tìm hiểu về cuộc sống khởi nghiệp và khởi nghiệp  

        Tóm tắt: Chia sẻ 25 ý tƣởng độc đáo của các công ty khởi nghiệp sáng giá nhất trong lĩnh vực 
kinh doanh công nghệ số, để trở thành những đế chế công nghệ số thành công ở các lĩnh vực nhƣ: giả 
trí, mạng truyền thông xã hội, kênh thông tin và thƣ giãn, bán lẻ, tài chính và các trang so sánh giá, 
công nghệ qua đó giúp bạn có đƣợc những ý tƣởng khởi nghiệp đột phá và xây dựng mô hình kinh 
doanh hiệu quả  

        Tóm tắt: Cuốn sách giải thích tại sao một số bộ lạc từ chối mọi cuộc thảo luận liên quan đến 
giá trị, tính cách, hay chính trực, trong khi các bộ lạc khác yêu cầu những cuộc thảo luận đó. Thủ lĩnh 
Bộ lạc phải là ngƣời xây dựng bộ lạc của mình, sau đó dừng lại để mọi ngƣời có thể tự đạt đƣợc sự vĩ 
đại đó.  

        Tóm tắt: Cuốn sách giải mã toàn diện về trí tuệ kinh doanh và triết học nhân sinh , bên cạnh đó 
thể hiện sự nghiêm túc và tiếp thu kiến thức của Jack Ma, vƣợt qua những u mê cuộc đời ....  

Ký hiệu môn loại: 658.812/D302V 

Ký hiệu môn loại: 650.11/M452N 

Ký hiệu môn loại: 658.8/T116T 

Ký hiệu môn loại: 658.11/NH556Đ 

Ký hiệu môn loại: 658.4092/TH500L 

Ký hiệu môn loại: 658.11/Ơ460Đ 

Kho Đọc: VN.043350 
Kho Mƣợn: MV.065315-65316   

Kho Đọc: VN.043310 
Kho Mƣợn: MV.065317-65318   

Kho Đọc: VN.043333   

Kho Đọc: VV.011745   

Kho Đọc: VN.043349   

Kho Đọc: VN.043320   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Công ty Sách Alpha, 2020. - 285tr. ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: Data-driven HR  

16/. MATSUO IWATA.  51 chìa khoá vàng để trở thành nhà lãnh đạo truyền cảm hứng  = 51 keys to 
becoming a leader people want to follow / Matsuo Iwata ; Linh Chi dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 254tr. 
; 21cm  

17/. MCMANUS, JEFF.  Hôm qua là nhân viên, ngày mai phải thăng tiến : Cuộc cách mạng nhân sự 
từ dƣới lên / Jeff Mc Manus ; Lê Thƣ dịch. - H. : Công Thƣơng, 2020. - 255tr. ; 20cm  
        Tên sách tiếng Anh: Growing weeders into leaders: Leadership lessons fromthe ground up  

18/. MORTENSEN, KURTW..  IQ trong nghệ thuật thuyết phục  = Persuasion IQ : 10 chiêu thuyết 
phục đỉnh cao để đạt đƣợc mọi điều bạn muốn / Kurtw. Mortensen ; Minh Hiếu dịch. - H. : Lao động, 
2019. - 400tr. ; 21cm  

19/. NHẬM HỌC MINH.  Triết lý làm giàu của ngƣời Do Thái / Nhậm Học Minh ; Dịch: Thành Khang, 
Thanh Nhàn. - Tái bản lần 1. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 342tr. ; 21cm  

20/. PHAN VĂN TRƢỜNG.  Một đời thƣơng thuyết : Đừng để Bờm và phú ông thất vọng / Phan Văn 
Trƣờng ; Minh hoạ: Kim Duẩn. - In lần thứ 14, có sửa chữa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2019. - 330tr. ; 24cm  

21/. PHÓ THỦ VĨNH.  Tinh anh công sở 4.0 : Trở thành nhân viên mà máy móc không thể thay thế / 
Phó Thủ Vĩnh ; Đỗ Thu Thủy dịch. - H. : Lao động, 2019. - 379tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Tổng quan về quản trị nhân sự bằng dữ liệu; sự phát triển của quản trị nhân sự thông 
minh và siêu thông minh; chiến lƣợc sử dụng dữ liệu trong việc xây dựng giải pháp cho quản trị nhân sự 
thông minh; vấn đề tận dụng sự bùng nổ dữ liệu để xác định nguồn dữ liệu liên quan đến nhân sự...  

        Tóm tắt: Chia sẻ 51 bí quyết vàng để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi, có kỹ năng quản trị khéo 
léo, tinh tế và biết làm chủ ngôn từ để truyền cảm hứng cho ngƣời khác, cụ thể đƣợc đề cập đến nhƣ: 
Phải có lời nói của một tƣ duy đã qua mài dũa, có ngôn từ làm tăng khả năng giao tiếp, tăng sức mạnh 
quản trị, tăng khả năng quyết định và tăng năng thêm năng lực hành động...  

        Tóm tắt: Gồm những bài chia sẻ truyền cảm hứng giúp nuôi dƣỡng nhân viên thành nhà lãnh 
đạo trong bất kỳ ngành nào; cách trao quyền cho nhân viên để họ tự trải nghiệm không chỉ quá trình 
phát triển một môi trƣờng mang tính đột phá mà còn ƣơm mầm văn hoá lãnh đạo cho chính họ và 
truyền cảm hứng cho ngƣời khác  

        Tóm tắt: Cuốn sách trình bày những kỹ năng thiết yếu giúp bạn hiểu ngƣời khác nhanh chóng, 
tạo lập niềm tin, khiến mọi ngƣời hành động ngay lập tức, lôi kéo khách hàng, thành công trong hoạt 
động kinh doanh, tìm kiếm những điều thực sự có giá trị, tạo ảnh hƣởng với mọi ngƣời để chấp nhận 
quan điểm của mình...  

        Tóm tắt: Chia sẻ bí quyết, kỹ năng, kinh nghiệm trong kinh doanh của ngƣời Do Thái nhƣ: Biến 
cơ hội thành vận may kinh doanh, sử dụng các mối quan hệ, mạo hiểm với rủi ro, coi trọng uy tín, phá 
vỡ quy tắc, coi trọng hợp tác đoàn kết, quí trọng thời gian...  

        Tóm tắt: Gồm những kinh nghiệm và những bài học khi thƣơng thuyết đàm phán trong kinh 
doanh  

        Tóm tắt: Cuốn sách sẽ cho chúng ta biết thế nào là tinh thần nghệ nhân mới, đâu là nhân 
tài hiếm có trong cuộc thách thức của công nghệ, đồng thời cung cấp cho chúng ta phƣơng pháp 
và cách bƣớc Ký hiệu môn loại: 658.300285/QU105T 

Ký hiệu môn loại: 658.4092/N114M 

Ký hiệu môn loại: 658/H453Q 

Ký hiệu môn loại: 651.7/I-300Q 

Ký hiệu môn loại: 650.12/ TR308L 

Ký hiệu môn loại: 658.4052/M458Đ 

Kho Đọc: VV.011737   

Kho Đọc: VN.043342   

Kho Đọc: VN.043327 
Kho Mƣợn: MV.065323-65324   

Kho Đọc: VN.043341   

Kho Đọc: VN.043326   

Kho Đọc: VV.011740   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Y HỌC 

22/. RIZZO, PAULA.  Sống có kế hoạch : Sử dụng danh sách để giảm căng thẳng, tăng năng suất và 
thành công hơn / Paula Rizzo ; Rbooks biên dịch. - H. : Lao động, 2019. - 223tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: Listful thinking  

23/. SÍM, STEVE.  Câu cá trên trời  = Bluefishing : Cách biến những điều không thể thành có thể / 
Steve Sím ; An Nam Chi Tửu dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 244tr. ; 21cm  

24/. SIMONS, ROBERT.  7 câu hỏi chiến lƣợc  = Seven Strategy Questions : Tiếp cận đơn giản để 
thực thi tốt hơn / Robert Simons ; Nguyễn Thị Hồng Phƣơng dịch. - H. : Tài chính, 2019. - 253tr. ; 21cm. 
- (Tủ sách Kỹ năng lãnh đạo)  

25/. SUTTON, ROBERT I..  Đối phó với những tên khốn tài ba : 19 bí kíp hoá giải chiêu trò hạ đẳng 
nơi công sở / Robert I. Sutton ; Vô Tình dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 253tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: The no asshole: Building a civilzed workplace and surviving one isn't  

26/. TULGAN, BRUCE.  27 thách thức của nhà quản lý : Bí quyết giảm xung đột, tăng hiệu suất trong 
mỗi tổ chức / Bruce Tulgan ; Hƣơng Lan dịch. - H. : Thế giới ; Công ty Sách Alpha, 2019. - 296tr. ; 
24cm  

1/. BASSFORD, KATHERINE.  Ôi, đƣờng ! Để sống vui, khỏe mà vẫn thỏa đam mê đồ ngọt / 
Katherine Bassford ; Đỗ Ngọc Nhƣ Quỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 216tr. ; 20cm  

thực hiện để trở thành một nhân tài. 

        Tóm tắt: Hƣớng dẫn cụ thể cách lập và sử dụng danh sách để quản lý thời gian hiệu quả, làm 
việc có năng suất cao hơn, thành công cao và ít căng thẳng hơn trong cuộc sống  

        Tóm tắt: Cuốn sách tiết lộ những bí mật đã tạo nên thành công của mình, cách ông đã biến 
những điều tƣởng chừng không thể thành hiện thực gồm những điều mà ngƣời ta kể cho bạn, hãy ích 
kỷ nếu bắt bạn làm nhƣ vậy, luôn hỏi tại sao ba lần....  

        Tóm tắt: Tìm hiểu bản chất của việc cạnh tranh và chiến thắng trên thị trƣờng với 7 câu hỏi hóc 
búa: Ai là khách hàng chính của bạn? Làm thế nào giá trị cốt lõi của bạn xác định ƣu tiên giữa cổ đông, 
nhân viên và khách hàng? Đâu là các biến hiện suất quan trọng mà bạn đang theo dõi? Biên giới chiến 
lƣợc mà bạn xác định là gì...  

        Tóm tắt: Trình bày 19 bí kíp hoá giải các chiêu trò hạ đẳng nơi công sở giúp ngƣời lao động biết 
cách làm việc trong môi trƣờng có nhiều đồng nghiệp dùng mọi thủ đoạn để đạt danh lợi và quyền lực  

        Tóm tắt: Chia sẻ bí quyết cho các nhà quản lý về các nguyên tắc cơ bản mà nhà quản lý cần 
nắm vững nhƣ: Liên tục tổ chức các cuộc trao đổi trực tiếp, đƣa ra những kỳ vọng rõ ràng, theo dõi sát 
sao hiệu suất, đƣa ra phản hồi kịp thời và thúc đẩy mọi ngƣời có tinh thần trách nhiệm, nhằm tăng hiệu 
xuất làm việc, giảm sung đột trong mỗi tổ chức  

        Tóm tắt: Cuốn sách đƣa ra những tác hại của đồ ngọt, rủi ro nếu lỡ “nghiện” ăn ngọt, làm sao 
để thỏa thuê cơn nghiện mà vẫn giữ đƣợc sức khỏe, vóc dáng. Một đề tài không lạ nhƣng lời dẫn hài 
hƣớc, không đƣa ra bắt buộc, cũng không cƣỡng ép phải kiêng khem, đơn giản là phân tích và dẫn 
chứng một cách dí dỏm rồi đƣa ra đề nghị hợp lí.  
  

Ký hiệu môn loại: 650.14/T312A 

Ký hiệu môn loại: 650.1/S455C 

Ký hiệu môn loại: 650.1/C125C 

Ký hiệu môn loại: 658.4012/B112C 

Ký hiệu môn loại: 650.13/Đ452P 

Ký hiệu môn loại: 658/H103M 

Kho Đọc: VN.043340 
Kho Mƣợn: MV.065339-65340   

Kho Đọc: VN.043346   

Kho Đọc: VN.043344   

Kho Đọc: VN.043316   

Kho Đọc: VN.043317 
Kho Mƣợn: MV.065293-65294   

Kho Đọc: VV.011726   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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2/. EBERLE, SUZANNE GIRARD.  Chiến lƣợc dinh dƣỡng cho các vận động viên sức bền : Ăn uống 
thông minh, tập luyện thông minh, thi đấu thông minh... / Suzanne Girard Eberle ; Tiến Seven h.đ. ; Vũ 
Hạnh Dung dịch. - H. : Thể dục thể thao ; Công ty Sách Panda, 2020. - 343tr. ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: Endurance sports nutrition  

3/. EBERLE, SUZANNE GIRARD.  Kế hoạch dinh dƣỡng cho các cuộc thi đấu và các điều kiện cụ thể 
: Ăn uống thông minh, tập luyện thông minh, thi đấu thông minh... / Suzanne Girard Eberle ; Tiến 
Seven h.đ. ; Hạnh Dung dịch. - H. : Thể dục thể thao ; Công ty Sách Panda, 2020. - 255tr. ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: Endurance sports nutrition  

4/. HUỲNH NGỌC TRƢỚC.  Sống - Đừng bao giờ từ bỏ / Huỳnh Ngọc Trƣớc, Lê Thanh Phong. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ, 2019. - 225tr. ; 18cm  

5/. ILARDI, STEPHEN S..  Phƣơng pháp điều trị trầm cảm : Chƣơng trình 6 bƣớc điều trị trầm cảm 
hiệu quả không dùng thuốc / Stephen S. Ilardi ; Trịnh Dung dịch. - H. : Nxb. Hà Nội ; Công ty Văn hoá 
và Truyền thông AZ Việt Nam, 2019. - 342tr. : bảng, biểu đồ ; 21cm  
        Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The depression cure  

6/. NGÔ ĐỨC HÙNG.  3 phút sơ cứu : Cách xử lý ban đầu giúp bạn kiểm soát các tai nạn thƣờng gặp / 
Ngô Đức Hùng. - H. : Thế giới, 2020. - 203tr. ; 21cm  

 

        Tóm tắt: Giới thiệu 8 chiến lƣợc dinh dƣỡng giúp bạn định hình việc ăn uống, cân nặng và cung 
cấp năng lƣợng cần thiết cho phù hợp nhƣ: Ăn uống thông minh, tập luyện thông minh, thi đấu thông 
minh; đáp ứng nhu cầu năng lƣợng; kiểm soát vấn đề cân nặng; thời gian ăn uống hợp lý để tối ƣu hoá 
kết quả; sử dụng sản phẩm bổ trợ hiệu quả; chế độ ăn bền sức cho ngƣời ăn chay; kế hoạch ăn uống 
cho vận động viên sức bền  

        Tóm tắt: Giới thiệu 8 kế hoạch dinh dƣỡng cho các cuộc thi đấu và điều kiện cụ thể, giúp các 
vận động viên sức bền có một thể lực tốt nhất trong luyện tập và thi đấu nhƣ: Thi đấu sức bền cự ly 
ngắn, cự ly dài; cuộc thi đấu sức bền siêu cấp; thi đấu sức bền kéo dài nhiều hiệp và nhiều ngày; đua 
thuyền và bơi ngoài trời...  

        Tóm tắt: Kể lại câu chuyện về hành trình 450 ngày của tác giả cùng chồng điều trị bệnh 
Lymphoma (ung thƣ hạch bạch huyết) và vƣợt qua sóng gió của cuộc đời  

        Tóm tắt: Giới thiệu về bệnh lý trầm cảm và phƣơng pháp điều trị; đƣa ra 6 bƣớc thay đổi lối 
sống trị liệu: thực phẩm cho não, đừng nghĩ, hãy hành động, các bài tập thể dục chống trầm cảm, nhận 
đủ ánh sáng, kết nối và thói quen ngủ lành mạnh; hƣớng dẫn xử lý sự cố, kết hợp các chiến lƣợc vƣợt 
qua căn bệnh trầm cảm  

        Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản về sơ cứu và các xử trí ban đầu đối với các chứng bệnh 
nghiêm trọng thƣờng thấy, sơ cứu chấn thƣơng ngoài, sơ cứu vết thƣơng do động vật cắn và sơ cứu khi 
bị ngộ độc  

Ký hiệu môn loại: 613.28/Ô452Đ 

Ký hiệu môn loại: 613.7024796/CH305L 

Ký hiệu môn loại: 613.7024796/K250H 

Ký hiệu môn loại: 616.994190092/S455Đ 

Ký hiệu môn loại: 616.8527/PH561P 

Ký hiệu môn loại: 617.10262/B100P 

Kho Đọc: VN.043332 
Kho Mƣợn: MV.065297-65298 
Kho lƣu động: LD.028341-28342   

Kho Đọc: VV.011743   

Kho Đọc: VV.011744   

Kho Đọc: VN.043283 
Kho Mƣợn: MV.065222-65223 
Kho lƣu động: LD.028305-28306   

Kho Đọc: VN.043312 
Kho Mƣợn: MV.065295-65296 
Kho lƣu động: LD.028331   

Kho Đọc: VN.043339   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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NGHỆ THUẬT 

7/. NGUYỄN VĂN TUẤN.  Y học thực chứng  = Evidence-based medicine / Nguyễn Văn Tuấn. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 319tr. ; 24cm  

8/. VAN DER KOLK, BESSEL.  Sang chấn tâm lý - Hiểu để chữa lành  = The body keeps the score: 
Brain, mind, and body in the healing of trauma / Bessel van der Kolk ; Lê Phan Nhƣ Quỳnh dịch ; Lâm 
Hiếu Minh h.đ., giới thiệu. - H. : Thế giới, 2020. - 569tr. ; 24cm  

1/. DENIZEAU, GÉRARO.  Theo dòng lịch sử nghệ thuật : Kiến thức căn bản cần biết / Géraro 
Denizeau ; May Sao dịch. - H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2019. - 319tr. : 
ảnh, tranh vẽ ; 24cm  
        Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Le zapping de l'histoire des arts  

2/. GOULD, NIA.  Lịch sử nghệ thật qua dáng vẻ 21 chú mèo  = A history of art in 21 cats / Nia Gould 
; Liên Vũ dịch. - H. : Mỹ thuật ; Công ty Văn hóa Huy Hoàng, 2020. - 92tr. : tranh màu ; 24cm  

3/. LAFITTE, NICOLAS.  Nghe đến nơi, hiểu đến chốn : Hỏi đáp âm nhạc dành cho độc giả 7-107 tuổi 
/ Nicolas Lafitte, Bertrand Fichou ; Minh hoạ: Pascal Lemaitre ; Dịch : Châu Giang, Châu Anh. - H. : 
Thế giới ; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 76tr. : tranh vẽ ; 29cm  
        Tên sách tiếng Pháp: Musique pas bête  

4/. LÊ THANH SƠN.  Biểu tƣợng và không gian kiến trúc - đô thị / Lê Thanh Sơn. - H. : Xây dựng, 
2019. - 132tr. : minh hoạ ; 24cm  

5/. LÊ THANH SƠN.  Kiến trúc & hiện tƣợng cộng sinh văn hoá / Lê Thanh Sơn. - H. : Xây dựng, 2019. 
- 190tr. : minh hoạ ; 24cm  

        Tóm tắt: Khái quát về y học thực chứng và giới thiệu các phƣơng pháp truy tìm, thẩm định, xử lí 
số liệu thống kê và ứng dụng thông tin cho mục đích lâm sàng trong y học thực chứng  

        Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về tổn thƣơng và sang chấn tâm lý để có các biện 
pháp tái khám phá sang chấn, khám phá bộ não bị sang chấn, hiểu rõ tâm trí trẻ thơ, dấu ấn của sang 
chấn, con đƣờng phục hồi với những phƣơng pháp trị liệu  

        Tóm tắt: Giới thiệu các trào lƣu chủ đạo trong lịch sử nghệ thuật, những phong cách sáng tạo 
nổi bật, những nghệ sĩ tiêu biểu cùng những chủ đề sáng tạo ƣa thích của họ, những tác phẩm táo bạo 
nhất, kiệt tác xuất sắc nhất trong hội hoạ, điêu khắc, âm nhạc từ thời nguyên thuỷ, cổ đại, trung cổ, 
phục hƣng... đến sáng tạo đƣơng đại  

        Tóm tắt: Những yếu tố đƣợc sử dụng để khắc họa nên tính cách của 21 chú mèo này luôn đi 
kèm lời diễn giải về cách mà chúng phản ánh tác phẩm của một nghệ sĩ hay một khía cạnh nghệ thuật 
đặc thù. Bạn còn chần chừ gì nữa mà không tận dụng chúng để phát huy “miêu tính” sáng tạo của 
mình?  

        Tóm tắt: Gồm những giải đáp cho kiến thức âm nhạc từ các phong cách nhạc khác nhau, đặc 
tính từng nhạc cụ, dàn nhạc, nhạc sĩ, ca sĩ  

        Tóm tắt: Tổng quan về biểu tƣợng và không gian kiến trúc - đô thị. Những dấu ấn của biểu 
tƣợng trong không gian kiến trúc xa xƣa và hiện nay. Biểu tƣợng trong các không gian kiến trúc Việt 
Nam truyền thống nhƣ các quần cƣ dân gian, chùa, tháp. đình... Một số nghiên cứu về ký hiệu - biểu 
tƣợng và kiến trúc cũng nhƣ các xu hƣớng kiến trúc hiện đại  

Ký hiệu môn loại: 610.724/Y600H 

Ký hiệu môn loại: 616.8521206/S106C 

Ký hiệu môn loại: 700.9/TH205D 

Ký hiệu môn loại: 709/L302S 

Ký hiệu môn loại: 780/NGH200Đ 

Ký hiệu môn loại: 720.9597/B309T 

Kho Đọc: VV.011736   

Kho Đọc: VV.011741   

Kho Tra Cứu: TC.001927   

Kho Đọc: VV.011750   

Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037780-37781   

Kho Đọc: VV.011746 
Kho Mƣợn: MV.065346-65347   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN 

6/. TURNER, GARY.  Phƣơng pháp chơi đàn Guitar Lead / Gary Turner ; Việt Thƣ dịch. - Thanh Hóa ; 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Thanh Hóa ; Công ty Văn hóa Văn Lang, 2019. - 77tr. ; 27cm  

7/.  Tự học và thực hành Guitar bass / Hoàng Hạc b.s.. - Thanh Hóa ; Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Thanh 
Hóa ; Công ty Văn hóa Văn Lang, 2019. - 151tr. : minh họa ; 27cm  

1/. JUREK, SCOTT.  Ăn & chạy : Hành trình không tƣởng của tôi tới bộ môn ultramarathon vĩ đại = Eat 
and run: My unlikely journey to ultramarathon greatness / Scott Jurek, Steve Friedman ; Tiến Seven 
h.đ. ; Hoàng Trang dịch. - H. : Thể thao và Du lịch, 2020. - 405tr. ; 21cm  

2/. PEGASUS.  Những vận động viên kiệt xuất thế giới - Cầu thủ bóng đá Cristiano Ronaldo / Pegasus 
; Phạm Hữu Phúc dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 79tr. ; 21cm. - (Đọc và tỏa sáng)  

3/. PEGASUS.  Những vận động viên kiệt xuất thế giới - Tay vợt Tennis Roger Federer / Pegasus ; 
Phạm Hữu Phúc dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 79tr. ; 21cm. - (Đọc và tỏa sáng)  

4/. PEGASUS.  Những vận động viên kiệt xuất thế giới - Cầu thủ bóng đá Lional Messi / Pegasus ; 
Phạm Hữu Phúc dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 79tr. ; 21cm. - (Đọc và tỏa sáng)  

        Tóm tắt: Tổng quan về hiện tƣợng cộng sinh nói chung, hiện tƣợng cộng sinh trong quá trình 
giao lƣu văn hoá nói riêng và về chủ thuyết cộng sinh trong kiến trúc của Kisho Kurokawa. Bản chất 
cộng sinh văn hoá kiến trúc cùng sự chuyển hƣớng của kiến trúc đƣơng đại  

        Tóm tắt: Giới thiệu các phong cách và kỹ thuật chơi đàn guitar: Điệu Blue nhịp 12, thang âm và 
mẫu, học các đoản khúc và kỹ thuật...  

        Tóm tắt: Trình bày những kiến thức căn bản về guitar bass và hƣớng dẫn luyện tập guitar bass. 
Giới thiệu nhạc lí, kĩ thuật cơ bản và nâng cao của guitar bass, hợp âm rải, scale, walking bass, slap 
bass, tapping  

        Tóm tắt: Ghi lại cuộc đời và sự nghiệp của tác giả với tƣ cách là một vận động viên vô địch bộ 
môn ultramarathon có chế độ ăn uống thuần thực vật, cùng những lời khuyên khoa học và thực tế về 
chế độ ăn uống và vận động cho một vận động viên ultramarathon  

        Tóm tắt: Bộ sách bao gồm những câu chuyện đời thực của một số vận động viên nổi tiếng với 
tài năng và ý chí mong muốn góp phần tạo ra diện mạo thể thao đẳng cấp thế giới.  

        Tóm tắt: Bộ sách bao gồm những câu chuyện đời thực của một số vận động viên nổi tiếng với 
tài năng và ý chí mong muốn góp phần tạo ra diện mạo thể thao đẳng cấp thế giới.  

        Tóm tắt: Bộ sách bao gồm những câu chuyện đời thực của một số vận động viên nổi tiếng với 
tài năng và ý chí mong muốn góp phần tạo ra diện mạo thể thao đẳng cấp thế giới.  

Ký hiệu môn loại: 720/K305T 

Ký hiệu môn loại: 787.87/PH561P 

Ký hiệu môn loại: 787.87/T550H 

Ký hiệu môn loại: 796.4252/Ă115V 

Ký hiệu môn loại: 796.334/NH556V 

Ký hiệu môn loại: 796.34/NH556V 

Ký hiệu môn loại: 796.334/NH556V 

Kho Đọc: VV.011747   

Kho Đọc: VV.011749 
Kho Mƣợn: MV.065344-65345 
Kho lƣu động: LD.028345-28346   

Kho Đọc: VV.011748 
Kho Mƣợn: MV.065342-65343 
Kho lƣu động: LD.028343-28344   

Kho Đọc: VN.043354   

Kho Đọc: VN.043352 
Kho Mƣợn: MV.065350-65351   

Kho Đọc: VN.043353 
Kho Mƣợn: MV.065348-65349   

Kho Đọc: VN.043351 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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VĂN HỌC & TU TỪ HỌC 

1/. BÀNH PHÀM.  100 câu chuyện hay dành cho bé trai / Bành Phàm ; Thanh Loan dịch. - Tái bản lần 
thứ 6. - H. : Văn học, 2019. - 207tr. : tranh màu ; 23cm  

2/. BÀNH PHÀM.  100 câu chuyện hay dành cho bé gái / Bành Phàm ; Thanh Loan dịch. - Tái bản lần 
thứ 6. - H. : Văn học, 2019. - 207tr. : tranh màu ; 23cm  

3/. CAMERON, W. BRUCE.  Hành trình của một chú chó  = A dog's journey / W. Bruce Cameron ; 
Huyền Trân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 418tr. ; 20cm  

4/. CHU VIỆT NGA.  Lƣớt qua cơn mộng / Chu Việt Nga. - H. : Văn học, 2020. - 211tr. ; 21cm 

5/.  Con chó săn của dòng họ Baskerville  = Graphic Sherlock Holmes - The hound of the 
Baskervilles : Truyện tranh / Lời: Russell Punter ; Minh hoạ: Andrea da Rold; Thuỳ Dƣơng dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2019. - 106tr. ; 24cm. - (Tủ sách Ngƣời kể chuyện)  

6/. CỐ TÂY TƢỚC.  Tháng năm có anh ký ức thành hoa : Tiểu thuyết / Cố Tây Tƣớc ; Thu Ngân dịch. - 
H. : Văn học, 2020. - 319tr. ; 21cm  

7/. CROUCH, BLAKE.  Dark Matter - Ngƣời bán chạy xuyên không gian : Tiểu thuyết / Blake Crouch ; 
Việt Anh dịch. - H. : Văn học, 2019. - 532tr. ; 21cm  

8/. CỬU NGUYỆT HI. Lật Hạ ký / Cửu Nguyệt Hi ; Giang Giang dịch. - H.: Thanh niên. - 21cm  
         T.1. - 2020. - 331tr.  

9/. CỬU NGUYỆT HI. Lật Hạ ký / Cửu Nguyệt Hi ; Giang Giang dịch. - H.: Thanh niên. - 21cm  
         T.2. - 2020. - 358tr.  

10/. DEAVER, JEFFERY.  Nụ hôn lạnh lẽo / Jeffery Deaver ; Nguyễn Mai Trang dịch. - H. : Lao động ; 
Công ty Sách Bách Việt, 2020. - 645tr. : hình vẽ ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: Steel kiss  

Ký hiệu môn loại: 895.13/M458T 

Ký hiệu môn loại: 895.13/M458T 

Ký hiệu môn loại: 813.6/H107T 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/L563Q 

Ký hiệu môn loại: 823/C430C 

Ký hiệu môn loại: 895.13/TH106N 

Ký hiệu môn loại: 813.6/D109K 

Ký hiệu môn loại: 895.136/L124H 

Ký hiệu môn loại: 895.136/L124H 

Ký hiệu môn loại: 813/N500H 

Kho Mƣợn: MV.065352-65353   

Kho lƣu động: LDTN.022962-22963 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037784-37785   

Kho lƣu động: LDTN.022964-22965 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037786-37787   

Kho Đọc: VN.043361   

Kho Đọc: VN.043362 
Kho Mƣợn: MV.065398-65399 
Kho lƣu động: LD.028363-28364   

Kho lƣu động: LDTN.022972-22973 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037794-37795   

Kho Đọc: VN.043366 
Kho Mƣợn: MV.065370-65371   

Kho Đọc: VN.043363   

Kho Đọc: VN.043358   

Kho Đọc: VN.043407   

Kho Đọc: VV.011762   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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11/. DUGONI, ROBERT.  Cận kề tổ ấm  = Close to home : Tiểu thuyết trinh thám / Robert Dugoni ; 
Khánh An dịch. - H. : Văn học, 2019. - 491tr. ; 21cm  

12/. ĐỘC MỘC CHÂU.  Giấu mình giữa biển ngƣời bao la / Độc Mộc Châu ; Phi Tƣờng dịch. - H. : Văn 
học, 2019. - 375tr. ; 21cm  

13/. EKA KURNIAWAN.  Đẹp là một nỗi đau / Eka Kurniawan ; Dƣơng Kim Thoa, Nguyễn Thái Hà 
dịch ; Trần Tiễn Cao  Đăng h.đ.. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 440tr. ; 24cm  

14/. FOSTER, THOMAS C..  Đọc văn sành nhƣ giáo sƣ văn / Thomas C. Foster ; Hồng Hạnh dịch. - 
H. : Văn học ; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 416tr. ; 24cm  
        Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: How to read literature like a professor  

15/. HIDEO YOKOYAMA.  Ve sầu mƣời bảy năm / Hideo Yokoyama ; Khánh Trang Miki dịch. - H. : 
Văn học, 2019. - 389tr. ; 21cm  

16/. HIGASHINO KEIGO.  Ma thuật bị cấm : Tiểu thuyết / Higashino Keigo ; Mia Nguyễn dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2020. - 298tr. ; 21cm  

17/. ISHERWOOD, CHRISTOPHER.  Ngƣời chuyển tàu / Christopher Isherwood ; Ngô Hà Thu dịch. - 
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 316tr. ; 21cm  

18/. KIM JEONG RAN. Tu-run - Ngƣời khiển lửa / Kim Jeong Ran ; Phạm Thị Mai Thƣơng dịch. - H.: 
Phụ nữ. - 21cm  
         T.1 : Thuật sĩ luyện kim giáng thế. - 2019. - 316tr.  

19/. KIM SU AN.  Tấm gƣơng hai mặt : Tiểu thuyết trinh thám / Kim Su An ; Lê Bảo Quỳnh Thơ dịch. - 
H. : Văn học, 2019. - 479tr. ; 21cm  

20/.  Kinh nghiệm tình ái : Tuyển tập truyện vừa văn học Nga đƣơng đại / Gulla Khiratchev, Afanasy 
Mamedov, Aleksei Kozlatchkov... ; Đào Minh Hiệp dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 526tr. ; 22cm  

21/. KIPLING, RUDYARD.  Những thuyền trƣởng can đảm / Rudyard Kipling ; Việt Anh dịch. - H. : 
Thanh niên, 2019. - 255tr. ; 21cm  

Ký hiệu môn loại: 813.6/C121K 

Ký hiệu môn loại: 895.13/GI-125M 

Ký hiệu môn loại: 899.2213/Đ206L 

Ký hiệu môn loại: 808/Đ419V 

Ký hiệu môn loại: 895.636/V200S 

Ký hiệu môn loại: 895.636/M100T 

Ký hiệu môn loại: 813.6/NG558C 

Ký hiệu môn loại: 895.735/T500R 

Ký hiệu môn loại: 895.735/T120G 

Ký hiệu môn loại: 891.73010805/K312N 

Ký hiệu môn loại: 823.8/NH556T 

Kho Đọc: VN.043368   

Kho Đọc: VN.043375 
Kho Mƣợn: MV.065382-65383   

Kho Đọc: VV.011753   

Kho Đọc: VV.011758   

Kho Đọc: VN.043355 
Kho Mƣợn: MV.065394-65395   

Kho Đọc: VN.043379 
Kho lƣu động: LD.028349-28350   

Kho Đọc: VN.043373   

Kho Đọc: VN.043387 
Kho Mƣợn: MV.065389-65390   

Kho Đọc: VN.043367   

Kho Đọc: VN.043371   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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22/. KRUESS, JAMES.  Timm Thaler - Cậu bé bán tiếng cƣời : Hay bản giao kèo tai hại : Tiểu thuyết / 
James Kruess ; Linh Chi dịch. - H. : Lao động ; Công ty Thƣơng mại và Dịch vụ Văn hoá Đinh Tị, 2019. 
- 343tr. ; 21cm  

23/. LEE, STACEY.  Cô gái dƣới tầng hầm  = The downstairs girl / Stacey Lee ; Thanh Yên dịch. - H. : 
Phụ nữ, 2020. - 468tr. ; 21cm  

24/. LEIGH, MELINDA.  Tội ác câm lặng : Tiểu thuyết trinh thám / Melinda Leigh ; Quách Cẩm 
Phƣơng dịch. - H. : Văn học ; Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2019. - 431tr. ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: Say you're sorry  

25/. LÊ DƢƠNG THẾ HẠNH.  Có một mặt trời không bao giờ tắt / Lê Dƣơng Thế Hạnh. - In lần thứ 3. - 
H. : Phụ nữ, 2019. - 451tr. ; 21cm  

26/. LINH LÊ.  Đào / Linh Lê. - H. : Thanh niên, 2019. - 274tr. ; 21cm 

27/. LOWRY, LOIS.  Đếm sao : Truyện thiếu nhi dành cho lứa tuổi 8+ / Lois Lowry ; Sao Mai dịch. - H. 
: Phụ nữ, 2019. - t190r. ; 21cm  
        Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Number the stars  

28/. LƢU DUNG.  Con sẽ thành công / Lƣu Dung ; Lục Huế. - H. : Hồng Đức, 2019. - 175tr. ; 21cm 

29/. LÝ THƢỢNG LONG.  Bạn chỉ tƣởng là mình đang rất cố gắng / Lý Thƣợng Long ; Thanh Đậu, 
Vinh Chi dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 312tr. ; 21cm  

30/. MA VĂN KHÁNG.  Ngƣời khách kỳ dị : Tập truyện ngắn / Ma Văn Kháng. - H. : Phụ nữ, 2019. - 
260tr. ; 21cm  

31/. MINATO KANAE.  Tất cả vì N / Minato Kanae ; Nga Pháp dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 278tr. ; 
21cm  

Ký hiệu môn loại: 833/T310M 

Ký hiệu môn loại: 813.6/C450G 

Ký hiệu môn loại: 813.6/T452A 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/C400M 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/Đ108 

Ký hiệu môn loại: 813/Đ253S 

Ký hiệu môn loại: 895.13/C430S 

Ký hiệu môn loại: 895.13/B105C 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG558K 

Ký hiệu môn loại: 895.636/T124C 

Kho Đọc: VN.043378 
Kho Mƣợn: MV.065368-65369 
Kho lƣu động: LD.028347-28348   

Kho lƣu động: LDTN.022989-22990 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037821-37822   

Kho Đọc: VN.043357   

Kho Đọc: VV.011760   

Kho Đọc: VN.043384 
Kho Mƣợn: MV.065358-65359   

Kho Đọc: VN.043376 
Kho Mƣợn: MV.065380-65381   

Kho lƣu động: LDTN.022984-22986 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037817-37818   

Kho Đọc: VN.043369 
Kho Mƣợn: MV.065354-65355 
Kho lƣu động: LD.028357-28358   

Kho Đọc: VN.043374   

Kho Đọc: VN.043382 
Kho Mƣợn: MV.065362-65363   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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32/. MINH PHONG.  Cơ hội đổi đời : Tuyển tập tiểu phẩm hài / Minh Phong. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 323tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21cm  

33/.  Một năm ở thiên đƣờng : Tuyển tập truyện ngắn Nga đƣơng đại / A. Obrazsov, V. Simchenko. I. 
Polianxkaia. A. Artsybashev... ; Dịch: Phan Bạch Châu, Đào Minh Hiệp. - H. : Nxb. Hội Nhà vă, 2019. - 
471tr. ; 22cm  

34/. NESBIT, E..  Năm đứa trẻ và nó : Tiểu thuyết / E. Nesbit ; Hàn Băng Vũ dịch. - H. : Thanh niên ; 
Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2020. - 255tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: Five children and it  

35/. NGUYỄN DUY.  Nhìn từ xa ... Tổ quốc! : Thơ / Nguyễn Duy. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 
123tr. ; 18cm  

36/. NGUYỄN HẢI VIỆT.  Nối đuôi nhau đến vô cùng : Truyện cực ngắn / Nguyễn Hải Việt. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2019. - 207tr. ; 21cm  

37/. NGUYỄN HUY THẮNG.  Chuyện tôi : Hồi ức của con trai nhà văn Nguyễn Huy Tƣởng / Nguyễn 
Huy Thắng. - H. : Văn học ; Công ty Văn hóa Truyền thông Sống, 2020. - 220tr. ; 23cm  

38/. NGUYỄN MAI DUNG.  Anh thảo và cỏ dại - Những bài học từ thiên nhiên : Truyện dài thiếu nhi / 
Nguyễn Mai Dung. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 175tr. : tranh vẽ ; 
21cm  

39/. NGUYỄN YẾN.  Ôn tập, kiểm tra theo định hƣớng phát triển năng lực môn Ngữ văn lớp 8 / 
Nguyễn Yến, Nguyễn Tƣơi. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 179tr. : bảng ; 24cm  

40/. NGUYỄN YẾN.  Ôn tập, kiểm tra theo định hƣớng phát triển năng lực môn Ngữ văn lớp 7 / 
Nguyễn Yến. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 143tr. : bảng ; 24cm  

41/. NGUYỄN YẾN.  Ôn tập, kiểm tra theo định hƣớng phát triển năng lực môn Ngữ văn lớp 9 / 
Nguyễn Yến, Lê Thị Thùy Dung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 179tr. : bảng ; 24cm  

Ký hiệu môn loại: 895.92234/C460H 

Ký hiệu môn loại: 891.73010805/M458N 

Ký hiệu môn loại: 823/N114Đ 

Ký hiệu môn loại: 895.922134/NH311T 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/N452Đ 

Ký hiệu môn loại: 895.922334/CH527T 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/A107T 

Ký hiệu môn loại: 807.6/Ô454T 

Ký hiệu môn loại: 807.6/Ô454T 

Ký hiệu môn loại: 807.6/Ô454T 

Kho Đọc: VN.043359   

Kho Đọc: VN.043385 
Kho Mƣợn: MV.065356-65357   

Kho Đọc: VN.043372   

Kho lƣu động: LDTN.022987-22988 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037819-37820   

Kho Đọc: VN.043388 
Kho Mƣợn: MV.065385-65386 
Kho lƣu động: LD.028361-28362   

Kho Đọc: VN.043390   

Kho Đọc: VV.011755 
Kho Mƣợn: MV.065378-65379   

Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037829-37830   

Kho lƣu động: LDTN.022968-22969 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037790-37791   

Kho lƣu động: LDTN.022966-22967 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037788-37789   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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42/. NGUYỆT HẠ TANG.  Chờ hoa nguyên soái nở : Tiểu thuyết / Nguyệt Hạ Tang ; Nguyên dịch. - H. 
: Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 260tr. ; 21cm  

43/.  Ngƣời bán linh hồn  = Bilingual short stories / Trần Thuỳ Mai. - H. : Phụ nữ, 2019. - 432tr. ; 
21cm. - (Vietnamese Contemporary Literature)  

44/.  Nhận diện các xu hƣớng vận động và phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay / 
Nguyễn Thế Kỷ, Phan Trọng Thƣởng, Hoàng Chƣơng.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 696tr. ; 24cm  
        ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ƣơng  

45/.  Những chuyến phiêu lƣu của Robin Hood  = Graphic legends - The adventures of Robin Hood : 
Truyện tranh / Lời: Russell Punter ; Minh hoạ: Matteo Pincelli ; Thuỳ Dƣơng dịch. - H. : Nxb. Hà Nội ; 
Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2019. - 106tr. ; 24cm. - (Tủ sách Ngƣời kể chuyện)  

46/.  Những chuyến phiêu lƣu của Vua Arthur  = Graphic legends - The adventures of King Arthur : 
Truyện tranh / Lời: Russell Punter ; Minh hoạ: Andrea da Rold ; Thuỳ Dƣơng dịch. - H. : Nxb. Hà Nội ; 
Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2019. - 106tr. ; 24cm. - (Tủ sách Ngƣời kể chuyện)  

47/.  Những cuộc hội ngộ của văn chƣơng thế giới - Văn học so sánh: Nghiên cứu và dịch thuật / P. 
Brunel, Cl. Pichois, A. M. Rousseau... ; Dịch: Nguyễn Thị Thanh Xuân.... - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa 
Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 368tr. ; 24cm  

48/.  Ôn luyện thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 môn Ngữ văn / Đinh Minh Hằng (ch.b.), 
Nguyễn Thu Hà, Vƣơng Hiền, Khang Nguyên. - H. : Đại học Sƣ phạm, 2019. - 239tr. ; 24cm  

49/. PARK YOUNG DOO.  Sự thinh lặng : Tiểu thuyết trinh thám / Park Young Doo ; Lê Bảo Quỳnh 
Thơ dịch. - H. : Văn học, 2019. - 247tr. ; 21cm  

50/. PHAN HẢI ANH.  Những kẻ thất tình ngày thứ Bảy / Phan Hải Anh. - H. : Kim Đồng, 2019. - 225tr. 
: 

        Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, bài tham luận trình bày những vấn đề lý luận chung về văn học, 
nghệ thuật. Phân tích thực trạng, các xu hƣớng vận động, phát triển của văn học và các loại hình nghệ 
thuật ở Việt Nam hiện nay  

        Tóm tắt: Gồm các viết nghiên cứu các vấn đề chung của văn học so sánh; các hiện tƣợng của 
văn học thế giới trong mối quan hệ giao lƣu ảnh hƣởng và quan hệ song song, loại hình; văn học Việt 
Nam trong tƣơng quan so sánh với văn học khu vực và văn học thế giới  

Ký hiệu môn loại: 895.13/CH460H 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG558B 

Ký hiệu môn loại: 895.92209/NH121D 

Ký hiệu môn loại: 823/NH556C 

Ký hiệu môn loại: 823/NH556C 

Ký hiệu môn loại: 809/NH556C 

Ký hiệu môn loại: 807.6/Ô454L 

Ký hiệu môn loại: 895.735/S550T 

Kho lƣu động: LDTN.022970-22971 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037792-37793   

Kho Đọc: VN.043364 
Kho Mƣợn: MV.065372-65373   

Kho Đọc: VN.043389   

Kho Đọc: VV.011761   

Kho lƣu động: LDTN.022976-22977 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037798-37799   

Kho lƣu động: LDTN.022978-22979 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037800-37801   

Kho Đọc: VV.011752   

Kho Đọc: VV.011751 
Kho Mƣợn: MV.065376-65377 
Kho lƣu động: LD.028351-28352   

Kho Đọc: VN.043386 
Kho Mƣợn: MV.065391-65392   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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tranh vẽ ; 20cm 

51/. PHÚC LAI.  Chuyện cha con chúng ta là '' Đồng Bọn '' / Phúc Lai ; Minh họa: Thƣ An, Ngô Anh 
Đào. - H. : Phụ nữ, 2019. - 371tr. ; 21cm  

52/. PITTIS, ARTHUR.  Khi ta cùng vui chơi  = Snip, Snap, Snout! : Truyện song ngữ Anh - Việt / 
Arthur Pittis ; Minh họa: Ausa M. Peacock ; Chuyển ngữ: Phan Lê Minh ; Nhóm dịch Tre Xanh. - H. : 
Phụ nữ, 2018. - 196tr. : tranh màu ; 21cm  

53/. PITTIS, ARTHUR.  Khi tim tôi tỉnh giấc  = As my heart awakes : Truyện song ngữ Anh - Việt / 
Arthur Pittis ; Minh họa: Ausa M. Peacock ; Chuyển ngữ: Phan Lê Minh ; Nhóm dịch Tre Xanh. - H. : 
Phụ nữ, 2018. - 184tr. : tranh màu ; 21cm  

54/. PITTIS, ARTHUR.  Khi tôi nghe tim mình thầm hỏi  = When ! hear my heart wonder : Truyện 
song ngữ Anh - Việt / Arthur Pittis ; Minh họa: Ausa M. Peacock ; Chuyển ngữ: Phan Lê Minh ; Nhóm 
dịch Tre Xanh. - H. : Phụ nữ, 2018. - 203tr. : tranh màu ; 21cm  

55/. STINE, R. L..  Con rối sống dậy / R. L. Stine ; Phạm Quốc Hƣng dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; 
Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2019. - 152tr. ; 21cm. - (Nổi da gà = Goosebumps)  
        Tên sách tiếng Anh: Night of the living dummy  

56/. STINE, R. L..  Lời nguyền lăng mộ / R. L. Stine ; Thu Phƣơng dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; Công 
ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2019. - 165tr. ; 21cm. - (Nổi da gà = Goosebumps)  
        Tên sách tiếng Anh: The Curse of the Mummys Tomb  

57/. STINE, R. L..  Máu quái / R. L. Stine ; Thu Phƣơng dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; Công ty Văn 
hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2019. - 152tr. ; 21cm. - (Nổi da gà = Goosebumps)  
        Tên sách tiếng Anh: Monster blood  

58/. STINE, R. L..  Vùng đất kinh hoàng / R. L. Stine ; Thu Phƣơng dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; 
Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2019. - 150tr. ; 21cm. - (Nổi da gà = Goosebumps)  
        Tên sách tiếng Anh: One Day at Horrorland  

59/.  Sử thi Odyssey  = Graphic legends - The Odyssey : Truyện tranh / Lời: Russell Punter ; 
Minh hoạ: Fabiano Fiorin ; Thuỳ Dƣơng dịch. - H. : Nxb. Hà Nội ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2019. - 
106tr. ; 24cm. - Ký hiệu môn loại: 895.92234/NH556K 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/CH527C 

Ký hiệu môn loại: 813/KH300T 

Ký hiệu môn loại: 813/KH300T 

Ký hiệu môn loại: 813/KH300T 

Ký hiệu môn loại: 813/C430R 

Ký hiệu môn loại: 813/L462N 

Ký hiệu môn loại: 813/M111Q 

Ký hiệu môn loại: 813/V513Đ 

Kho Đọc: VN.043356 
Kho Mƣợn: MV.065393   

Kho Đọc: VN.043383 
Kho Mƣợn: MV.065360-65361 
Kho lƣu động: LD.028355-28356   

Kho lƣu động: LDTN.022993-22994 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037825-37826   

Kho lƣu động: LDTN.022995-22996 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037827-37828   

Kho lƣu động: LDTN.022991-22992 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037823-37824   

Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037841-37842   

Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037839-37840   

Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037843-37844   

Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037837-37838   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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(Tủ sách Ngƣời kể chuyện) 

60/. TAHIR, SABAA.  Ánh lửa trong tro tàn / Sabaa Tahir ; Trần Thị Thu Hƣơng, Lê Hồng Vân dịch. - 
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 455tr. ; 24cm  

61/. THẬP NHỊ.  Chẳng nhớ quá khứ, chẳng sợ tƣơng lai / Thập Nhị ; Tố Hinh dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2019. - 302tr. ; 21cm  

62/. TRẦN KIÊM ĐOÀN.  Về Huế : Tùy bút / Trần Kiêm Đoàn. - H. : Phụ nữ, 2019. - 298tr. ; 21cm 

63/. TRẦN THỊ TRƢỜNG.  Phố Hoài / Trần Thị Trƣờng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 379tr. ; 24cm 

64/. TRƢƠNG TỬU.  Mấy vấn đề văn học sử Việt Nam / Trƣơng Tửu. - H. : Thế giới, 2019. - 330tr. ; 
21cm  

65/. VŨ VĂN SONG TOÀN.  Đoản khúc chiều phù dung : Tập truyện ngắn / Vũ Văn Song Toàn. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 189tr. ; 20cm  

66/. VƢƠNG TIỂU BA.  Có một chú heo cả đời khác biệt / Vƣơng Tiểu Ba. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 
181tr. ; 21cm  

67/.  Vƣợt qua những ranh giới của văn chƣơng - Văn học so sánh và hƣớng nghiên cứu liên ngành / 
Trần Thị Phƣơng Phƣơng, Phan Thị Thu Hiền, Đào Thị Diễm Trang.... - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn 
nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 220tr. : minh họa ; 24cm  
        ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh...  

        Tóm tắt: Những ghi chép mang đậm dấu ấn cá nhân của tác giả nhằm giúp ngƣời đọc tự tìm 
đáp án cho những trăn trở, những nỗi đau trên hành trình trƣởng thành của riêng mỗi ngƣời  

        Tóm tắt: Khái quát về quan niệm và phƣơng pháp văn học sử, nội dung của đời sống văn học 
và tính loại biệt của văn học. Những thành phần chủ yếu để cấu tạo văn học sử Việt Nam  

        Tóm tắt: Gồm các bài viết nghiên cứu văn học so sánh và mối quan hệ giữa văn học với các 
loại hình nghệ thuật, đặc biệt là những nghệ thuật có sử dụng ngôn từ, thông qua khảo sát những vấn 
đề lý thuyết kịch có từ thời cổ đại ở phƣơng Đông và phƣơng Tây, quá trình tiếp biến, cải biên từ các tác 
phẩm văn học đến từ những sân khấu truyền thống nhƣ hát bội của Việt Nam, khon của Thái Lan...  

Ký hiệu môn loại: 823/S550T 

Ký hiệu môn loại: 813/A107L 

Ký hiệu môn loại: 895.18608/CH116N 

Ký hiệu môn loại: 895.9228403/V250H 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/PH450H 

Ký hiệu môn loại: 895.92209/M126V 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/Đ406K 

Ký hiệu môn loại: 895.185208/C400M 

Ký hiệu môn loại: 809/V563Q 

Kho lƣu động: LDTN.022974-22975 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037796-37797   

Kho Đọc: VV.011756   

Kho Đọc: VN.043360 
Kho Mƣợn: MV.065396-65397   

Kho Đọc: VN.043381   

Kho Đọc: VV.011757   

Kho Đọc: VN.043380 
Kho Mƣợn: MV.065364-65365   

Kho Đọc: VN.043370 
Kho Mƣợn: MV.065374-65375 
Kho lƣu động: LD.028359-28360   

Kho Đọc: VN.043377 
Kho Mƣợn: MV.065366-65367 
Kho lƣu động: LD.028353-28354   

Kho Đọc: VV.011754   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

68/. WALLACE, EDGAR.  Kẻ hành pháp : Tiểu thuyết trinh thám / Edgar Wallace ; Phan Linh Lan 
dịch. - H. : Văn học, 2019. - 419tr. ; 21cm  

69/. WINGATE, LISA.  Bí ẩn trong cô nhi viện : Tiểu thuyết / Lisa Wingate ; Mokona dịch. - H. : Văn 
học ; Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2019. - 456tr. ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: Before we were yours  

1/. BÙI HẠNH CẨN.  Truyện danh nhân Lê Quý Đôn / Bùi Hạnh Cẩn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 
265tr. ; 21cm  

2/.  Các bậc vĩ nhân trong lịch sử Việt Nam / Nhóm trí thức Việt tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 
211tr. ; 21cm. - ('' Việt Nam - Đất nƣớc, con ngƣời '')  

3/.  Các đại công thần trong lịch sử Việt Nam / Nhóm trí thức Việt. - H. : Hồng Đức, 2019. - 215tr. ; 
21cm. - ('' Việt Nam - Đất nƣớc, con ngƣời '')  

4/.  90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam / Vũ Thiên Bình tuyển chọn, hệ thống. - H. : 
Lao động, 2019. - 400tr. ; 27cm  

5/.  Chuyện kể Bác Hồ với nhà giáo / Phan Tuyết sƣu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2018. - 218tr. ; 
19cm  
        ĐTTS ghi : Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách HỒ Chí Minh  

        Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp của nhà bác học, nhà văn, nhà thơ, nhà chính trị, địa lý 
học, nhà ngoại giao Lê Quý Đôn và những tác phẩm tiêu biểu của ông  

        Tóm tắt: Cuốn sách phát họa một số nét chân dung và sự nghiệp của các bậc vĩ nhân trong 
lịch sử Việt Nam...  

        Tóm tắt: Giới thiệu sơ lƣợc về thân thế và sự nghiệp của các Đại công thần có công lớn đối với 
đất nƣớc trong lịch sử Việt Nam nhƣ Cao Lỗ, Thái sƣ Lƣu Cơ, Thái sƣ Á vƣơng Đào Cam Mộc, Quốc sƣ 
Vạn Hạnh, Lê Phụng Hiểu, Lý Thƣờng Kiệt, Lý Đạo Thành...  

        Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm các phần: Phần I: Một số hình ảnh tƣ liệu về Đảng Cộng sản Việt 
Nam quang vinh. Phần II: Đảng ra đời và lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân thắng lợi vẻ 
vang...  

        Tóm tắt: Tập hợp có chọn lọc các bài nói, bài viết, buổi gặp gỡ, chuyến công tác, hình ảnh 
sống động, câu nói chân thực, các chuyện kể cảm động của những nhân vật từng có dịp đƣợc tiếp xúc 
với Bác Hồ. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sứ mệnh lịch sử của trí thức và tầng lớp trí thức 
Việt Nam, về vấn đề giáo dục, trang bị cho trí thức nhiều mặt: đƣờng lối, chính sách, luật pháp...  

Ký hiệu môn loại: 823.912/K200H 

Ký hiệu môn loại: 813.6/B300Â 

Ký hiệu môn loại: 959.70272092/TR527D 

Ký hiệu môn loại: 959.70092/C101B 

Ký hiệu môn loại: 959.70092/C101Đ 

Ký hiệu môn loại: 959.7/CH311M 

Ký hiệu môn loại: 959.704/CH527K 

Kho Đọc: VN.043365   

Kho Đọc: VV.011759   

Kho Đọc: VN.043393 
Kho lƣu động: LD.028365-28366   

Kho Đọc: VN.043403 
Kho Mƣợn: MV.065404-65405 
Kho lƣu động: LD.028370   

Kho Đọc: VN.043402 
Kho Mƣợn: MV.065408-65409 
Kho lƣu động: LD.028369   

Kho Tra Cứu: TC.001928   

Kho Đọc: VN.043405 
Kho Mƣợn: MV.065400-65401 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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6/. GENDRE, CLAUDE.  Hoàng Thị Thế - Con gái Đề Thám và quân bài chính trị của thực dân Pháp / 
Claude Gendre ; Thanh Thƣ dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 169tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Pháp: Hoàng Thi Thê - Fille du Dê Thám et jouet de la politique coloniale 
francaise  

7/. HALLIGAN, KATHERINE.  Cuộc đời 50 ngƣời phụ nữ gây chấn động thế giới  = HerStory: 50 
women and girls who shook up the world / Katherine Halligan ; Minh hoạ: Sarah Walsh ; Nguyễn Thị 
Hà dịch. - H. : Thế giới ; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2019. - 116tr. : ảnh, tranh vẽ ; 
29cm  

8/. LÊ QUÝNH.  Bắc hành lƣợc ký / Lê Quýnh ; Nguyễn Duy Chính dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2020. - 374tr. ; 21cm  

9/. LÊ THÁI DŨNG.  Những câu chuyện lý thú về hoàng đế Minh Mạng / Lê Thái Dũng b.s.. - H. : Lao 
động, 2018. - 216tr. ; 21cm  

10/. LÊ THÁI DŨNG.  Niên biểu các đời vua Việt Nam / Lê Thái Dũng. - H. : Hồng Đức, 2018. - 304tr. ; 
21cm  

11/. LOWIE, ROBERT.  Không gian văn hóa nguyên thủy: Nhìn theo lý thuyết chức năng / Robert 
Lowie : Dịch: Vũ Xuân Ba, Ngô Bình Lâm. - tái bản. - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 504tr. ; 24cm  

12/. NGUYỄN NGỌC TIẾN.  Chuyện quanh quanh Dâm Đàm : Khảo cứu / Nguyễn Ngọc Tiến. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 407tr. ; 20cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, gia thế, cuộc đời bà Hoàng Thị Thế - con gái của Đề Thám. Ghi lại 
những kí ức của Bà về lịch sử về thời kỳ thuộc Pháp và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 
lƣợc ở Bắc Kỳ  

        Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời 50 ngƣời phụ nữ gây chấn động thế giới, nhằm tôn vinh những 
ngƣời phụ nữ đã bƣớc ra khỏi trật tự và xã hội định sẵn cho họ: Cleopatra, Hai Bà Trƣng, Ekaterina Đại 
đế, Marie Curie, Michelle Obama, Emma Watson... đó là những ngƣời phụ nữ đã và đang góp phần 
thay đổi thế giới theo cách riêng của mình  

        Tóm tắt: Cuốn sách trình bày quá trình mƣời năm ông bị cầm tù trong nhiều nhà ngục tại Trung 
Hoa sau khi theo vua Lê Chiêu Thống chạy sang phƣơng Bắc lƣu vong. Có thể xem nó nhƣ một phong 
vũ biểu đo lƣờng gió mƣa, thăng trầm của thời cuộc, phản ánh những lên xuống trong bang giao 
Thanh-Việt từ đời Quang Trung sang đời Cảnh Thịnh và sau cùng là đời Gia Long.  

        Tóm tắt: Khái quát về thân thế, sự nghiệp của Vua Minh Mạng - Vị hoàng đế nổi tiếng trong lịch 
sử phong kiến Việt Nam. Những câu chuyện lý thú về vua Minh Mạng dựa trên chính sử và giai thoại 
dân gian: Đôi nét về lễ đăng quang ngôi vị, vua bị dân chặn đƣờng trách lỗi... một số chiếu chỉ của vua 
Minh Mạng: Chiếu lên ngôi hoàng đế, chiếu cầu lời nói thẳng, chiếu dụ đổi quốc hiệu...  

        Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn đọc có thể bao quát đƣợc hết tiến trình lịch sử Việt Nam từ thời 
nguyên thủy cho đến khi chế độ phong kiến cuối cùng chấm dứt vai trò của mình  

        Tóm tắt: Cuốn sách nghiên cứu văn hóa nguyên thủy theo lý thuyết chức năng các mặt nhƣ 
hôn nhân, chế độ đa hôn, gia đình, các quy tắc về họ hàng, chính quyền và pháp luật  

Ký hiệu môn loại: 959.703092/H407T 

Ký hiệu môn loại: 920.72/C514Đ 

Ký hiệu môn loại: 959.7029/B113H 

Ký hiệu môn loại: 959.7029092/NH556C 

Ký hiệu môn loại: 959.70099/N305B 

Ký hiệu môn loại: 909/KH455G 

Kho lƣu động: LD.028373-28374   

Kho Đọc: VN.043391 
Kho Mƣợn: MV.065414-65415   

Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037815   

Kho Đọc: VN.043392   

Kho Đọc: VN.043404 
Kho Mƣợn: MV.065402-65403   

Kho Đọc: VN.043397 
Kho Mƣợn: MV.065387-65388   

Kho Đọc: VV.011691   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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13/. NGUYỄN VĂN NINH.  E-test luyện đề môn Lịch sử chinh phục kì thi THPT Quốc gia : Đề thi minh 
họa THPT Quốc gia / Nguyễn Văn Ninh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội ; Công ty Sách và Công nghệ 
Giáo dục Việt Nam, 2019. - 255tr. : bảng ; 30cm  

14/. NGUYỄN XUÂN KÍNH.  Ngƣời Việt trong dòng lịch sử văn hóa / Nguyễn Xuân Kính. - H. : Thanh 
niên, 2018. - 1023tr. ; 24cm  

15/.  Những bậc hiền nhân trong lịch sử Việt Nam / Tri Thức Việt tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 
207tr. ; 21cm. - (Tủ sách Việt Nam - Đất nƣớc, con ngƣời)  

16/. ORY, PAUL.  Làng xã của ngƣời An Nam ở Bắc kỳ / Paul Ory ; Phạm Văn Tuân dịch. - H. : Dân 
trí, 2020. - 150tr. ; 21cm  

17/.  Ôn luyện thi THPT Quốc gia năm 2019 bài thi khoa học xã hội : Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công 
dân / Nguyễn Mạnh Hƣởng, Nguyễn Văn Ninh, Ngô Thị Hải Yến (ch.b.).... - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2019. - 439tr. : minh họa ; 24cm  

18/. PHẠM ĐỨC MẠNH.  Mộ cổ Nam Bộ : Nghiên cứu đƣợc tài trợ bởi Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 
Chí Minh trong khuôn khổ đề tài mã số B2013-18B-03 / Phạm Đức Mạnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. 
Hồ Chí Minh, 2020. - 735tr. : minh họa ; 24cm  
        Thƣ mục: tr. 697-715  

        Tóm tắt: Ghi chép về lịch sử, văn hoá các địa danh sát hồTây, Hà Nội: từ Cổ Ngƣ đến đƣờng 
Thanh Niên; từ Thuỵ Chƣơng đến Thuỵ Khuê; từ Kẻ Bƣởi đến phƣờng Bƣởi; từ Trích Sài đến Lạc Long 
Quân; từ Nhật Chiêu đến Nhật Tân; Quảng An - từ cánh đồng bông đến làng Tây; từ Yên Hoa đến Yên 
Phụ - đất đãi ngoại  

        Tóm tắt: Cuốn sách giúp ngƣời đọc hình dung về con ngƣời Việt Nam từ sau Cách mạng tháng 
Tám trên một số khía cạnh của các phƣơng tiện mƣu sinh, ẩm thực, giao thông, chăm sóc sức khỏe, 
quan hệ xã hội, tƣ tƣởng, khoa học, giáo dục và xuất bản.  

        Tóm tắt: Cuốn sách trang bị cho nó một số thiết chế nhƣ của chúng ta, đặc biệt là bằng cách 
giảm quyền lực tuyệt đối của tầng lớp chức sắc xã. Làm nhƣ vậy, chính quyền bảo hộ chắc chắn sẽ thu 
phục đƣợc sự ủng hộ hoàn toàn của tầng lớp dân chúng thông minh và dễ mến, những ngƣời, với ƣớc 
muốn hƣởng những thành quả của nền văn minh và tiến bộ, sẽ sẵn sàng hợp tác cùng với chính quyền 
bảo hộ, để biến thuộc địa vốn đƣợc thiên nhiên ƣu ái này thành một trong những xứ sở thanh bình và 
thịnh vƣợng nhất trên thế giới.”  

        Tóm tắt: Giới thiệu thông tin khảo cổ học thiết yếu với 518 di tích từ miền Đông (199 di tích 
ở Thành phố Hồ Chí Minh, 71 di tích ở Đồng Nai, 12 di tích ở Bình Dƣơng, 7 di tích ở Bà Rịa - 
Vũng Tàu) đến miền Tây (4 di tích ở Long An, 50 di tích ở Tiền Giang, 18 di tích ở Bến Tre, 24 di 
tích ở Vĩnh Long, 4 di tích ở Đồng Tháp và Cần Thơ, 46 di tích ở An Giang và 83 di tích ở Kiên 
Giang và Cà Mau) đƣợc Ký hiệu môn loại: 959.731/CH527Q 

Ký hiệu môn loại: 907/E200T 

Ký hiệu môn loại: 959.7/NG558V 

Ký hiệu môn loại: 920.09597/NH556B 

Ký hiệu môn loại: 959.703/L106X 

Ký hiệu môn loại: 900.76/Ô454L 

Kho Đọc: VN.043406   

Kho Đọc: VV.011764 
Kho Mƣợn: MV.065410-65411   

Kho Tra Cứu: TC.001926   

Kho Đọc: VN.043396 
Kho Mƣợn: MV.065416-65417 
Kho lƣu động: LD.028375   

Kho Đọc: VN.043394 
Kho Mƣợn: MV.065406-65407 
Kho lƣu động: LD.028367-28368   

Kho Đọc: VV.011763 
Kho Mƣợn: MV.065412-65413 
Kho lƣu động: LD.028371-28372   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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19/.  Sử dụng tranh biếm họa trong dạy học Lịch sử ở trƣờng phổ thông / Nguyễn Văn Ninh (ch.b.), 
Dƣơng Tấn Giàu, Lê Thị Huyền.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 279tr. ; 24cm  
        Thƣ mục: tr. 276-279  

20/.  Thuận Quảng thời Tây Sơn / Đỗ Bang (ch.b.), Phan Đăng, Trần Viết Điền.... - H. : Tri thức, 2019. 
- 323tr. : ảnh ; 24cm  
        Ngoài bìa sách ghi: Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế  

21/. TRẦN THÁI BÌNH.  Họ đã làm nên thế kỷ / Trần Thái Bình. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh, 2020. - 339tr. ; 21cm  

22/.  Vòng quanh thế giới - Khám phá đất nƣớc Hàn Quốc / Anh Thơ tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 
2019. - 221tr. ; 21cm  

23/.  Vòng quanh thế giới - Khám phá đất nƣớc Thái Lan / Anh Thơ tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2019. 
- 222tr. ; 21cm  

24/.  Vòng quanh thế giới - Khám phá đất nƣớc Nhật Bản / Anh Thơ tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 
2019. - 223tr. ; 21cm  

25/.  Vòng quanh thế giới khám phá đất nƣớc Trung Quốc / Anh Thơ tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 
2019. - 196tr. ; 21cm  

khảo cứu đặt trong bình diện Việt Nam thời trung và cận đại, đối sánh với 62 di tích tiêu biểu ở Bắc Bộ 
và Bắc Trung Bộ và 257 di tích cùng thời ở Nam Trung Bộ  

        Tóm tắt: Khái quát về tranh biếm hoạ trong dạy học lịch sử ở trƣờng phổ thông, nội dung và 
phƣơng pháp sử dụng tranh biếm hoạ trong dạy học Lịch sử ở trƣờng phổ thông, sử dụng tranh biếm 
hoạ trong thiết kế một số chủ đề lịch sử và kiểm tra, đánh giá  

        Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nghiên cứu về vùng đất Thuận Quảng thời Tây Sơn; bối cảnh 
vùng Thuận - Quảng nửa sau thế kỷ XVIII với phong trào Tây Sơn; chính sách của các chúa Nguyễn 
với vùng đất Thuận Quảng và những ảnh hƣởng đến phong trào Tây Sơn; tình hình Phật giáo tại Huế 
dƣới thời Tây Sơn...  

        Tóm tắt: Giới thiệu hơn bốn mƣơi chân dung tiêu biểu của những ngƣời nƣớc ngoài hơn một 
trăm năm qua đã đến Việt Nam, hoặc tiế   úc với ngƣời Việt ở nƣớc họ, đã để lại dấu ấn và có tác 
động lớn đến tiến trình lịch sử Việt Nam qua những việc làm, cung cách ứng xử của họ  

        Tóm tắt: Khái quát về đất nƣớc, văn hoá, phong tục, tập quán, danh lam thắng cảnh Hàn Quốc  

        Tóm tắt: Khái quát về đất nƣớc, văn hoá, phong tục, tập quán, danh lam thắng cảnh Thái Lan  

        Tóm tắt: Khái quát về đất nƣớc, văn hoá, phong tục, tập quán, danh lam thắng cảnh Nhật Bản  

Ký hiệu môn loại: 959.77/M450C 

Ký hiệu môn loại: 907.12/S550D 

Ký hiệu môn loại: 959.7028/TH502Q 

Ký hiệu môn loại: 920.02/H400Đ 

Ký hiệu môn loại: 951.95/V431Q 

Ký hiệu môn loại: 959.3/V431Q 

Ký hiệu môn loại: 952/V431Q 

Kho Đọc: VV.011677   

Kho Đọc: VV.011765   

Kho Đọc: VV.011766   

Kho Đọc: VN.043395   

Kho Đọc: VN.043398 
Kho Mƣợn: MV.065418-65419 
Kho lƣu động: LD.028376   

Kho Đọc: VN.043401 
Kho Mƣợn: MV.065422-65423 
Kho lƣu động: LD.028378   

Kho Đọc: VN.043400 
Kho Mƣợn: MV.065420-65421 
Kho lƣu động: LD.028377   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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CHÍNH TRỊ 

1/.  Chính sách Biển Đông của Hoa Kỳ trong bối cảnh mới : Sách chuyên khảo / Phạm Cao Cƣờng 
(ch.b.), Lê Khƣơng Thuỷ, Nguyễn Lan Hƣơng.... - H. : Khoa học xã hội, 2019. - 374tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Châu Mỹ  

2/.  Cơ hội và thách thức chủ yếu hiện nay đối với vai trò chính trị của Đảng cộng sản Pháp tại Châu 
Âu và đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nƣớc của Đảng cộng sản Việt Nam / Hoàng Bình Quân, 
Lydia Samarbakhsh, Alain Obadia.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2019. - 119tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ƣơng  

3/. HAYDEN, MICHAEL V..  Chơi đến cùng - Tình báo Mỹ trong kỷ nguyên khủng bố : Sách tham khảo 
/ Michael V. Hayden ; Đinh Trọng Minh dịch. - H. : Chính trị Quốc gia, 2019. - 638tr. ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: Playing to the edge  

4/.  Khủng hoảng di cƣ ở Liên minh Châu Âu: Điều chỉnh chính sách và những tác động : Sách chuyên 
khảo / Đỗ Tá Khánh, Đinh Mạnh Tuấn (ch.b.), Nguyễn Thị Phƣơng Dung.... - H. : Khoa học xã hội, 
2019. - 182tr. ; 24cm  
        ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Châu Âu  

5/. NGÔ XUÂN BÌNH.  Những vấn đề chính trị và kinh tế cơ bản của Sri Lanka từ đầu thế kỷ XXI đến 
nay và xu hƣớng phát triển : Sách chuyên khảo / Ngô Xuân Bình ch.b.. - H. : Khoa học xã hội, 2019. - 
339tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á  

        Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp những kiến thức khái quát về đất nƣớc Trung Quốc cũng nhƣ 
những nét đẹp văn hóa mang đậm bản chất dân tộc.  

        Tóm tắt: Trình bày những nhân tố tác động, thực trạng, dự báo chính sách của Hoa Kỳ đối với 
Biển Đông và một số gợi ý cho Việt Nam trong vấn đề Biển Đông thời gian tới  

        Tóm tắt: Đề cập tình hình thế giới, khu vực, Pháp và Việt Nam, đồng thời phân tích những cơ 
hội, thách thức đối với Đảng Cộng sản Pháp trƣớc tình hình cánh tả hiện nay và sự nổi lên của chủ 
nghĩa dân tuý tại châu Âu. Nghiên cứu những cơ hội, thách thức đối với Đảng Cộng sản Việt Nam trong 
phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và định hƣớng phát triển trong thời gian tới  

        Tóm tắt: Cung cấp những thông tin về các vấn đề liên quan đến hoạt động tình báo, chống 
khủng bố của Mỹ nhƣ: Tình báo Mỹ đã phản ứng nhƣ thế nào trong bối cảnh bị khủng bố, trƣớc khi xảy 
ra vụ khủng bố 11/9 Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) làm những gì và sau đó đã thay đổi nhƣ thế nào, 
tại sao NSA lại bắt đầu chƣơng trình giám sát chống khủng bố...  

        Tóm tắt: Trình bày khủng hoảng nhập cƣ ở Liên minh châu Âu và các tác động; phản ứng chính 
sách đối với khủng hoảng nhập cƣ ở EU và một số tác động; một số vấn đề rút ra và khuyến nghị chính 
sách cho Việt Nam  

        Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về đất nƣớc Sri Lanka; những vấn đề chính trị, kinh tế cơ bản của 
Sri Lanka từ đầu thế kỷ XXI đến nay; dự báo xu hƣớng phát triển kinh tế, chính trị của Sri Lanka và 
những gợi ý cho Việt Nam  

Ký hiệu môn loại: 951/V431Q 

Ký hiệu môn loại: 327.10973/CH312S 

Ký hiệu môn loại: 320.09597/C460H 

Ký hiệu môn loại: 327.1273/CH462Đ 

Ký hiệu môn loại: 325.4/KH513H 

Kho Đọc: VN.043193, VN.043399 
Kho Mƣợn: MV.065064-65065   

Kho Đọc: VN.043276 
Kho Mƣợn: MV.065212-65213   

Kho Đọc: VN.043277 
Kho Mƣợn: MV.065208-65209   

Kho Đọc: VV.011708   

Kho Đọc: VV.011694 
Kho Mƣợn: MV.065241-65242 
Kho lƣu động: LD.028295-28296   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN 

6/. PHẠM QUANG MINH.  Giáo trình Thể chế chính trị thế giới / Phạm Quang Minh. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2019. - 182tr. : minh hoạ ; 24cm  

7/. PHAN DUY ANH.  Đảng chính trị và nhóm lợi ích trong các nền dân chủ Phƣơng Tây hiện đại : 
Sách tham khảo / Phan Duy Anh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2019. - 270tr. ; 21cm  

8/.  Quy định và hƣớng dẫn thực hiện quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm / Vụ Nghiên cứu, cơ 
quan Uỷ ban kiểm tra Trung ƣơng b.s.. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 115tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Uỷ ban Kiểm tra Trung ƣơng  

9/. TÔ LÂM.  130 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam / Tô Lâm. - 
H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 75tr. ; 15cm  

1/.  Bác chỉ muốn các cháu đƣợc học hành lớn lên xây dựng đất nƣớc / Phan Tuyết sƣu tầm, tuyển 
chọn. - H. : Dân trí, 2018. - 219tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi : Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  

2/.  Di chúc Bác Hồ mãi là ánh sáng soi đƣờng cho dân tộc Việt Nam / Nguyễn Phú Trọng, Trần Quốc 

        Tóm tắt: Tổng quan về thể chế chính trị thế giới; các khái niệm và lý thuyết cơ bản trong thể 
chế chính trị thế giới; phân loại thể chế chính trị; đặc điểm một số thể chế chính trị tiêu biểu; các nội 
dung về hiến pháp; cơ quan lập pháp; cơ quan hành pháp; luật pháp và bộ máy tƣ pháp; đảng phái 
chính trị và hệ thống đảng phái; việc bầu cử, công luận và truyền thông; một số thể chế chính trị quốc 
tế và khu vực tiêu biểu  

        Tóm tắt: Phân tích các yếu tố định hình cũng nhƣ ảnh hƣởng của mối quan hệ giữa đảng chính 
trị và nhóm lợi ích trong các nền dân chủ phƣơng Tây hiện đại, trong nền dân chủ Mỹ hiện đại  

        Tóm tắt: Giới thiệu quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, hƣớng dẫn của 
Uỷ ban Kiểm tra Trung ƣơng về việc thực hiện một số điều trong quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ 
luật đảng viên vi phạm và những điều cần nắm vững trong qui định này  

        Tóm tắt: Tập hợp 130 câu nói của Chủ tích Hồ Chí Minh về vai trò, mục đích, phƣơng châm và 
lực lƣợng làm công tác xây dựng Đảng. Nội dung của công tác xây dựng Đảng về tƣ tƣởng, lý luận; 
chính trị; tổ chức, bộ máy; cán bộ, Đảng viên và đạo đức  

        Tóm tắt: Cuốn sách nhằm thể hiện lòng thành kính, tƣởng nhó, tri ân sâu sắc của nhân dân ta 
đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, mong tấm gƣơng của Bác, về con ngƣời Bác, chân dung Bác, góp phần 
tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh  

Ký hiệu môn loại: 320.95493/NH556V 

Ký hiệu môn loại: 320.0711/GI-108T 

Ký hiệu môn loại: 324.2/Đ106C 

Ký hiệu môn loại: 324.2597075/QU600Đ 

Ký hiệu môn loại: 324.2597075/M458T 

Ký hiệu môn loại: 335.4346/B101C 

Kho Đọc: VN.043270 
Kho Mƣợn: MV.065253-65254 
Kho lƣu động: LD.028285-28286   

Kho Đọc: VV.011706 
Kho Mƣợn: MV.065206-65207 
Kho lƣu động: LD.028299-28300   

Kho Đọc: VN.043289   

Kho Đọc: VN.043274 
Kho Mƣợn: MV.065160-65161 
Kho lƣu động: LD.028301-28302   

Kho Đọc: VN.043288 
Kho Mƣợn: MV.065231-65232 
Kho lƣu động: LD.028277-28278   

Kho Đọc: VN.043294 
Kho Mƣợn: MV.065224-65225 
Kho lƣu động: LD.028281-28282   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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KINH TẾ 

Vƣợng, Đoàn Minh Huân..... - H. : Chính Trị Quốc gia, 2019. - 184tr. ; 21cm 

3/.  Giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin về mối quan hệ giữa lực lƣợng sản xuất và quan hệ sản 
xuất trong giai đoạn hiện nay / Phạm Văn Linh, Lê Hữu Nghĩa, Đỗ Thế Tùng... ; B.s.: Phạm Văn Linh 
(ch.b.).... - H. : Chính trị Quốc gia, 2019. - 419tr. ; 24cm  

4/.  Phong cách tƣ duy của Bác Hồ / Phan Tuyết sƣu tầm, tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 250tr. ; 
18cm  
        ĐTTS ghi : Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh  

5/. YÊN NGỌC TRUNG.  Những mẩu chuyện về tinht hần đoàn kết của Chủ Tịch Hồ Chí Minh / Yên 
Ngọc Trung, Trần Văn Kim. - H. : Thông tin và truyền thông, 2019. - 170tr. ; 21cm  

6/. YÊN NGỌC TRUNG.  Triết lý hành động Hồ Chí Minh / Yên Ngọc Trung. - H. : Chính trị Quốc gia, 
2020. - 278tr. ; 21cm  

1/. BACH, DAVID.  Triệu phú bất động sản tự thân : Định hƣớng đầu tƣ - mua đâu lãi đó / David Bach ; 
Nguyệt Minh dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 353tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Cuốn sách là những bài viết gắn liền với thực tiễn đất nƣớc, với việc xây dựng Đảng; 
với việc học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên...  

        Tóm tắt: Gồm các bài viết, tham luận phản ánh những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin 
về mối quan hệ giữa lực lƣợng sản xuất và quan hệ sản xuất; những nhận thức và việc vận dụng quan 
điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện Việt Nam hiện nay. Chỉ ra những vấn đề cần tiếp tục 
nghiên cứu, làm rõ về mối quan hệ này, từ đó đề xuất những gợi ý chính sách cho phát triển kinh tế - xã 
hội thời gian tới  

        Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp những bài viết, bài nói, thƣ và các câu chuyện sâu sắc nhƣ : Tƣ 
duy hài hòa, uyển chuyển, có lý, có tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tƣ cách một ngƣời khách mệnh, thời 
niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh  

        Tóm tắt: Cuốn sách tuyển chọn những câu chuyện về tinh thần đoàn kết của Bác Hồ thông qua 
những hành động rất lớn của một vị lãnh tụ đã hy sinh cả cuộc đời lo cho dân, cho nƣớc  

        Tóm tắt: Nêu khái niệm, cơ sở hình thành, bản chất triết lý hành động Hồ Chí Minh. Phân tích 
nội dung cơ bản, giá trị dân tộc và thời đại của triết lý hành động Hồ Chí Minh  

        Tóm tắt: Cuốn sách này là truyền cảm hứng cho những ai đang thuê nhà có thể dũng cảm 
bƣớc ra ngoài và mua một căn nhà của riêng mình. Tại sao ƣ? Vì với tƣ cách là chuyên viên tƣ vấn tài 
chính, cố vấn tài chính cá nhân và tác giả của các cuốn sách tài chính, tôi biết không gì có thể thay đổi 
tƣơng lai tài chính của bạn nhanh hơn việc sở hữu một căn nhà của riêng mình. Làm chủ một căn nhà 
chính là nền tảng dựng xây sự giàu có, đồng thời giúp bạn và ngƣời thân tự do về tài chính.  

Ký hiệu môn loại: 335.4346/D300C 

Ký hiệu môn loại: 335.41/GI-100T 

Ký hiệu môn loại: 335.4346/PH431C 

Ký hiệu môn loại: 335.4346/NH556M 

Ký hiệu môn loại: 335.4346/TR308L 

Ký hiệu môn loại: 332.63243/TR309P 

Kho Đọc: VN.043291 
Kho Mƣợn: MV.065228-65229 
Kho lƣu động: LD.028279-28280   

Kho Đọc: VV.011688   

Kho Đọc: VN.043295 
Kho Mƣợn: MV.065245-65246 
Kho lƣu động: LD.028283-28284   

Kho Đọc: VN.043287 
Kho Mƣợn: MV.065233-65234 
Kho lƣu động: LD.028275-28276   

Kho Đọc: VN.043279 
Kho Mƣợn: MV.065239-65240   

Kho Đọc: VN.043293   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 35 

 - Thƣ mục thông báo sách mới 

2/. BÙI CHÍ BÌNH.  Các lựa chọn trong đầu tƣ vốn con ngƣời / Bùi Chí Bình. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - XVI, 223tr. ; 24cm  

3/.  Chức năng kinh tế của nhà nƣớc trong hơn 30 năm đổi mới nhìn từ góc độ pháp lý : Sách chuyên 
khảo / Nguyễn Văn Cƣơng (ch.b.), Đỗ Thị Thuý Hằng, Trần Thị Quang Hồng.... - H. : Chính trị Quốc 
gia, 2019. - 295tr. ; 24cm  

4/. ĐỖ THANH HÀ.  Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ từ đầu thế kỷ XXI đến nay / Đỗ Thanh Hà. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ, 2019. - 310tr. ; 21cm  

5/. HO FUNG HUNG.  Sự bùng nổ của Trung Quốc : Sách tham khảo / Ho Fung Hung ; Biên dịch, 
h.đ.: Đỗ Đức Thọ.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2019. - XXXVI, 287tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: The China boom: Why China will not rule the world  

6/. KALLER, GARY.  Triệu phú môi giới bất động sản / Dave Jenks, Jay Papasan ; Biên dịch: Hong 
Nhung Nguyen & đội nhóm. - H. : Hồng ĐỨc, 2019. - 487tr. ; 24cm  

7/. LAI, JOANNE.  Những bài học về tiền bạc cùng thế giới hoang dã : Nắm bắt nguyên tắc tự do tài 
chính ngay khi còn trên ghế nhà trƣờng / Joanne Lai ; Khiển Hoài dịch ; Phạm Thu Thuỷ h.đ.. - H. : 
Thanh niên, 2020. - 143tr. : minh hoạ ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: Money lesson from the wild 7 crucial keys to financial freedom at a young 
age  

8/. NEMKO, MARTY.  Hƣớng nghiệp for dummies / Marty Nemko ; Dịch: Đoàn Trang, Thanh Huyền. - 
H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2020. - 513tr. ; 24cm. - (Để việc học trở nên thật đơn giản)  

        Tóm tắt: Giới thiệu về chiếc nôi của lý thuyết vốn con ngƣời; lợi ích kinh tế - xã hội của giáo 
dục; thị trƣờng hoá giáo dục; cho vay trong giáo dục; phân bố các nguồn lực giáo dục; giáo dục, năng 
lực và việc làm; vốn con ngƣời trong toàn cầu hoá  

        Tóm tắt: Tìm hiểu về chức năng kinh tế của Nhà nƣớc Việt Nam trong hơn 30 năm đổi mới, 
cùng những khó khăn, hạn chế mà nền kinh tế đang đối mặt. Đồng thời đƣa ra một số kiến nghị, giải 
pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả chức năng kinh tế của Nhà nƣớc trong thời gian tới  

        Tóm tắt: Trình bày các nhân tố tác động đến quan hệ Việt Nam - Ấn độ từ đầu thế kỷ XXI đến 
nay; thành tựu và những hạn chế; những đề xuất kiến nghị, góp phần định hƣớng cho công tác đối 
ngoại của Việt Nam nói chung và đối với Án Độ nói riêng, nhằm tăng cƣờng hơn nữa mối quan hệ hai 
nƣớc ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu  

        Tóm tắt: Trình bày những lập luận, quan điểm riêng của tác giả khi phân tích về sự bùng nổ 
của Trung Quốc, về nguồn gốc tích tụ tƣ bản với những đặc trƣng riêng của đất nƣớc này. Từ đó đƣa ra 
những lý giải về sự ảnh hƣởng của Trung Quốc đối với nền kinh tế toàn cầu trong thời gian tới  

        Tóm tắt: Cuốn sách đem đến bản đồ dẫn đến thành công cho từng chuyên gia môi giới bất 
động sản để đạt Một triệu USD đầu tiên và sống với phiên bản xuất sắc nhất của mình với những bƣớc 
tiến lớn trên con đƣờng chinh phục đỉnh cao.  

        Tóm tắt: Gồm những bài học về hành trình thành công trong cách quản lý tài chính cá nhân 
ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trƣờng qua những kế hoạch đƣợc chuẩn bị đúng đắn  

Ký hiệu môn loại: 331.11/C101L 

Ký hiệu môn loại: 330.9597/CH552N 

Ký hiệu môn loại: 337.597054/QU105H 

Ký hiệu môn loại: 330.951/S550B 

Ký hiệu môn loại: 333.33068/TR309P 

Ký hiệu môn loại: 332.024/NH556B 

Kho Đọc: VV.011690 
Kho Mƣợn: MV.065247-65248   

Kho Đọc: VV.011710 
Kho Mƣợn: MV.065216-65217   

Kho Đọc: VN.043286   

Kho Đọc: VV.011711   

Kho Đọc: VV.011685   

Kho Đọc: VN.043296 
Kho Mƣợn: MV.065255-65256 
Kho lƣu động: LD.028291-28292   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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        Tên sách tiếng Anh: Careers for dummies 

9/. ORMAN, SUZE.  Các quy luật của tiền : 5 quy luật bất biến để thoát khỏi và tránh xa những rắc rối 
tài chính / Suze Orman ; Lê Hoài Ân dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Lao động ; Công ty R Books, 2019. - 
334tr. ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: The laws of money  

10/. ORMAN, SUZE.  9 bƣớc tự do tài chính / Suze Orman ; Lê Hoài Ân biên dịch. - Tái bản lần 1. - H. 
; Tp. Hồ Chí Minh : Lao động ; Công ty R Books, 2019. - 366tr. ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: The nine steps to financial freedom  

11/. ORMAN, SUZE.  Lớp học về tiền : Cuốn sách làm thay đổi lớn về quan điểm sử dụng tiền bạc / 
Suze Orman ; Nguyễn Tùng Thanh Quí biên dịch. - Tái bản lần 1. - H. ; Tp. Hồ Chí Minh : Lao động ; 
Công ty R Books, 2019. - 354tr. ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: The money class : Learn to create your new American dream  

12/. ORMAN, SUZE.  Phụ nữ & tiền bạc : Hãy mạnh mẽ khôn ngoan vững niềm tin / Suze Orman ; 
RBooks biên dịch. - H. ; Tp. Hồ Chí Minh : Thanh niên ; Công ty RBooks, 2019. - 242tr. ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: Women & money  

13/. ORMAN, SUZZE.  Bí quyết quản lý tiền dành cho ngƣời trẻ tuổi tài năng nhƣng khánh kiệt / Suzze 
Orman ; RBooks dịch. - H. : Thanh niên ; Công ty R Books, 2019. - 514tr. : ảnh, bảng ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: The money book for the young, fabulous & broke  

        Tóm tắt: Tổng quan về thế giới công việc hiện tại và tƣơng lai; danh mục với những thông tin 
ngắn gọn về 340 nghề nghiệp chia theo các nhóm nhƣ nghề nghiệp liên quan đến con ngƣời, chữ 
nghĩa, STEM...; các nội dung trong đào tạo và học cách tự tin; các kỹ năng chốt công việc; sự thành 
công trong sự nghiệp và tổng kết mƣời bƣớc để có một công việc tốt, tránh những hiểu lầm về nghề 
nghiệp  

        Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm và bài học giá trị mang tính đột phá về tài chính cá nhân 
qua 5 quy luật nhƣ: sự thật sẽ tạo ra tiền bạc, nhìn nhận vào những cái đang có, làm những gì đúng với 
bản thân, đầu tƣ vào những điều đã biết trƣớc và nhận thức đƣợc bản thân tiền không có sức mạnh 
kèm theo hƣớng dẫn sống theo những quy luật này  

        Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm và bài học giá trị mang tính đột phá về tài chính cá nhân 
qua 9 bƣớc nhƣ: Tìm hiểu về tƣơng lai tài chính, đối mặt với nỗi sợ hãi và tạo ra chân lý mới, hãy thành 
thật với chính mình, tôn trọng bản thân, tin tƣởng bản thân và cả tiền của bạn, hiểu đƣợc dòng chảy 
trong chu kỳ của tiền và nhận ra sự giàu có đích thực...  

        Tóm tắt: Những bài học và kinh nghiệm giá trị về việc sử dụng tiền bạc trong quản lý tài chính 
cá nhân: Hiểu biết về thị trƣờng bất động sản, nâng cao nhận thức tài chính cho con trẻ, cách chi tiêu 
trong gia đình từ nhà cửa đến sự nghiệp, các khoản vay ngân hàng, các khoản tiết kiệm và đầu tƣ, kế 
hoạch nghỉ hƣu...  

        Tóm tắt: Từ kinh nghiệm thực tế, tác giả đƣa ra những lời khuyên sâu sắc về tài chính để ngƣời 
phụ nữ tự tin kiểm soát chi tiêu trong cuộc sống, sự nghiệp và luôn tự hào về bản thân dám tiến bƣớc 
đến một tƣơng lai tài chính vững chắc và sở hữu năng lực của riêng mình, giúp họ trở thành những 
ngƣời phụ nữ giàu có trong xã hội  

        Tóm tắt: Những bí quyết trong quản lý tiền dành cho ngƣời trẻ tuổi, hƣớng dẫn bạn một kế 
hoạch tài chính đƣợc xây dựng theo hƣớng cá nhân hoá, tìm hƣớng đi đúng đắn và giải thoát bản thân 
khỏi sự bế tắc vƣợt qua khánh kiệt  

Ký hiệu môn loại: 331.702/H561N 

Ký hiệu môn loại: 332.02401/C101Q 

Ký hiệu môn loại: 332.024/CH311B 

Ký hiệu môn loại: 332.02401/L466H 

Ký hiệu môn loại: 332.0240082/PH500N 

Ký hiệu môn loại: 332.024/B300Q 

Kho Đọc: VV.011707   

Kho Đọc: VV.011698   

Kho Đọc: VV.011700   

Kho Đọc: VV.011699   

Kho Đọc: VV.011701   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 37 

 - Thƣ mục thông báo sách mới 

14/. O’LEARY, KEVIN.  Sự thật tàn nhẫn về gia đình, con cái và tiền bạc  = Cold hard truth on family, 
kids, and money / Kevin O’Leary ; Triệu Khánh Toàn dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 458tr. ; 21cm  

15/. PETER PHAM.  Giải mã : Kinh tế - Đầu tƣ - Gia đình / Peter Pham, Lê Hoài Ân ; Phan Phạm 
Thiện Hoàng dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 331tr. ; 24cm  

16/. PHẠM QUỐC TRƢỜNG.  Hình thức đối tác công tƣ - Các mô hình phát triển cho Việt Nam / Phạm 
Quốc Trƣờng. - H. : Xây dựng, 2019. - 192tr. ; 24cm  

17/. PHAN VĂN TRƢỜNG.  Một đời quản trị / Phan Văn Trƣờng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 
491tr. ; 24cm  

18/. TRƢƠNG TỊNH VŨ.  Tại sao càng bận càng nghèo càng nhàn càng giàu / Trƣơng Tịnh Vũ ; Dịch: 
Thành Khang, Hồng Thắm. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 159tr. ; 21cm  

19/. VAROUFAKIS, YANIS.  Quái vật Minotaur toàn cầu: Mỹ, Châu Âu và tƣơng lai của nền kinh tế 
toàn cầu : Sách tham khảo / Yanis Varoufakis ; Biên dịch, h.đ.: Đỗ Đức Thọ.... - H. : Chính trị Quốc gia,         
Tóm tắt: Tình yêu, hôn nhân và những đứa trẻ – Đó là các nghi lễ đánh dấu những phần quan trọng 
nhất trong cuộc đời chúng ta. Xét về cốt lõi, chúng ta đều muốn những thứ giống nhau: sự an toàn và 
ổn định, hạnh phúc, một cuộc sống tốt đẹp cho cả gia đình. Tiền chỉ đơn giản là thứ giúp chúng ta có 
đƣợc những mong muốn cơ bản, nhƣng không có nó, cuộc sống sẽ không đƣợc nhƣ mong đợi. Với 
những kinh nghiệm trị giá hàng tỷ đô của tỷ phú Kevin O’Leary, cuốn sách sẽ giúp bạn trang bị kiến 
thức về tiền bạc để xây dựng một quan hệ bền chặt hơn, có thể vƣợt qua thử thách của thời gian. Khi 
đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ tìm thấy đƣợc những viên gạch mà mình cần để xây dựng cuộc sống 
với sự thịnh vƣợng, hạnh phúc và tự do.  
  
  
  

        Tóm tắt: Cuốn sách mang đến cho bạn đọc sự thay đổi trong nhận thức về cách thức tƣ duy, 
nhìn nhận một vấn đề theo một cách nhìn tận gốc rễ kèm theo tƣ duy đa chiều; Cái nhìn đặc biệt và 
sâu sắc về cấu trúc của nền kinh tế các quốc gia Châu Á, trong đó có Việt Nam...  
  
  
  
  

        Tóm tắt: Sơ lƣợc lịch sử hình thành và phát triển hình thức đối tác công tƣ. Trình bày về cơ chế 
thị trƣờng và nguồn lực phát triển hình thức đối tác công tƣ của Việt Nam. Phân tích thách thức, cơ hội 
và khuyến nghị để hình thức đối tác công tƣ tại Việt Nam phát triển bền vững  

        Tóm tắt: Trải nghiệm thực tế về nghệ thuật quản trị của tác giả trên mọi chiến trƣờng quốc tế 
và quốc nội, cụ thể trong nhiều lĩnh vực cơ bản của nền kinh tế; tách bạch "quản trị" với "quản lý", 
khẳng định văn hoá doanh nghiệp quan trọng hơn sơ đồ tổ chức và đề cập đến tính trƣờng tồn của 
doanh nghiệp - vấn đề then chốt đối với hoạt động quản trị  

        Tóm tắt: Phân tích nguyên nhân khiến bạn bị liệt vào nhóm "những ngƣời bận mà nghèo", từ đó 
thay đổi cách tƣ duy và hành động để có một cuộc sống hạnh phúc cả vật chất lẫn tinh thần  

Ký hiệu môn loại: 332.024/S550T 

Ký hiệu môn loại: 332.02402/GI-103M 

Ký hiệu môn loại: 332.609597/H312T 

Ký hiệu môn loại: 338.092/M458Đ 

Ký hiệu môn loại: 332.024/T103S 

Kho Đọc: VV.011697   

Kho Đọc: VN.043273   

Kho Đọc: VV.011702   

Kho Đọc: VV.011684   

Kho Đọc: VV.011695   

Kho Đọc: VN.043328 
Kho Mƣợn: MV.065321-65322 
Kho lƣu động: LD.028337-28338   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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PHÁP LUẬT 

2019. - 337tr. ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: The global minotaur : America, the true origins of the financial crisis and 
the future of the world economy  

20/. WEEKS, JOHN F..  Kinh tế học của 1% : Bằng cách nào kinh tế học chính thống đã phục vụ 
ngƣời giàu, làm mơ hồ thực tế và bóp méo chính sách : Sách tham khảo / John F. Weeks ; Biện dịch: 
Nguyễn Việt Dũng... ; H.đ.: Nguyễn Hoàng Hà.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2019. - XXVI, 373tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: Economics of the 1% : How mainstream economics serves the rich, 
obscures reality and distorts policy  

1/.  Hoàn thiện pháp luật về thƣơng lƣợng tập thể trong bối cảnh hội nhập ở Việt Nam hiện nay : Sách 
chuyên khảo / Phạm Thị Quỳnh Nga (ch.b.), Chu Thị Thanh An, Phạm Hữu Nghị.... - H. : Khoa học xã 
hội, 2019. - 250tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nƣớc và Pháp luật  

2/. NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN.  Hƣớng dẫn môn học công pháp Quốc tế / Nguyễn Thị Hồng Yến. - H. : 
Lao động, 2020. - 367tr. ; 21cm  

3/.  Quyền con ngƣời qua 5 năm thực hiện hiến pháp năm 2013 / Đinh Ngọc Thắng (ch.b.), Nguyễn 
Đăng Dung, Hoàng Thế Liên.... - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 477tr. ; 24cm  

4/.  Thủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thƣơng mại và những vấn đề đặt ra khi thi 
hành Bộ luật Tố tụng hình sự (hiện hành) : Sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Chí (ch.b.), Trịnh Tiến 
Việt, Hoàng Anh Tuyên.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2019. - 395tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Giải thích nguồn gốc của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 thông qua sự tƣơng 
đồng với câu chuyện về Minotaur trong thần thoại Hy Lạp  

        Tóm tắt: Gồm những phân tích về nền kinh tế chính thống và lý giải các chính sách đƣơng thời 
không phục vụ lợi ích của đại đa số ngƣời dân ở Hoa Kỳ, Châu Âu và các nơi khác mà phục vụ số ít, 
làm gia tăng bất bình đẳng và nghèo đói gồm: Kinh tế học giả hiệu và kinh tế học, sự tôn thờ thị trƣờng, 
tài chính và tội phạm, rao giảng những điều hoang đƣờng về thị trƣờng, sự giàu có, "quyền tối cao" và 
"thƣơng mại tự do", những lời dối trá về chính phủ...  

        Tóm tắt: Giới thiệu cơ sở lý luận, thực tiễn, thực trạng, quan điểm, yêu cầu, định hƣớng và giải 
pháp hoàn thiện pháp luật về thƣơng lƣợng tập thể trong bối cảnh yêu cầu hội nhập quốc tế ở Việt Nam 
hiện nay  

        Tóm tắt: Cuốn sách đƣợc thiết kế rất sát với các vấn đề của giáo trình Công pháp quốc tế phổ 
biến hiện nay, qua đó sẽ giúp ngƣời học vừa tận dụng đƣợc nguồn tri thức quý báu từ các giáo trình, 
các tập bài giảng, vừa làm sâu sắc hơn kiến thức và những câu hỏi xoay quanh các vấn đề môn học.  

        Tóm tắt: Cuốn sách tập trung đến những nội dung cơ bản sau: Bảo đảm quyền con ngƣời, 
quyền công dân trong lĩnh vực chính tri, dân chủ gắn với thực tiễn tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà 
nƣớc trong yêu cầu về xây dựng nhà nƣớc pháp quyền XHCN...  
  

        Tóm tắt: Phân tích các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về thủ tục truy cứu 
trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thƣơng mại phạm tội nhƣ khái niệm, phạm vi áp dụng, thủ 
tục điều tra, Ký hiệu môn loại: 338.9/QU103V 

Ký hiệu môn loại: 330.973/K312T 

Ký hiệu môn loại: 344.59701/H406T 

Ký hiệu môn loại: 341.0711/H561D 

Ký hiệu môn loại: 342.597085/QU603C 

Kho Đọc: VV.011709   

Kho Đọc: VV.011692   

Kho Đọc: VN.043272 
Kho Mƣợn: MV.065249-65250 
Kho lƣu động: LD.028289-28290   

Kho Đọc: VN.043282   

Kho Đọc: VV.011696   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

GIÁO DỤC 

1/.  Hợp tác an ninh phi truyền thống trên biển ở Đông Nam Á và gợi ý chính sách cho Việt Nam / Võ 
Xuân Vinh (ch.b.), Nguyễn Huy Hoàng, Dƣơng Văn Huy.... - H. : Khoa học xã hội, 2019. - 235tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á  

2/. MARTIN, BRIANF.  Không thể bị đánh bại đừng bao giờ đầu hàng nghịch cảnh !  = Invincible The 
10 Lies You learn Growing Up! with Domestic Violence, and the Truths to Set You Free / Brianf Martin ; 
Dịch: Nguyệt Minh ; Hiệu đính: Đào Thị Phƣơng Thu. - H. : Hồng Đức, 2019. - 451tr. ; 21cm  

3/. RIGGS, NINA.  Thời khắc tƣơi đẹp : Hồi ức về sự sống và cái chết / Nina Riggs ; Phong Vân dịch. - 
H. : Dân trí, 2019. - 372tr. ; 21cm  

4/. TRẦN THU DUNG.  Sự hiện diện của thành viên Tam Điểm tại Việt Nam / Trần Thu Dung. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn ; Công ty Sách Omega Việt Nam, 2020. - 260tr. ; 24cm  

5/. TRẦN VĂN CHÁNH.  Khủng hoảng môi trƣờng: Có phải nguy cơ hết thuốc chữa? / Trần Văn 
Chánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 283tr. ; 21cm  

truy tố, xét xử, áp dụng biện pháp cƣỡng chế. Đồng thời cũng giới thiệu các quy định về trách nhiệm 
hình sự của pháp nhân một số nƣớc trên thế giới và cách thức triển khai áp dụng quy định  

        Tóm tắt: Giới thiệu về an ninh phi truyền thống trên biển; một số thách thức an ninh phi truyền 
thống trên biển đang nổi lên hiện nay ở Đông Nam Á; hiện trạng hợp tác an ninh phi truyền thống trên 
biển ở Đông Nam Á; một số nhận xét, đánh giá và gợi ý cho Việt Nam  

        Tóm tắt: Cuốn sách này là tập hợp nhiều câu chuyện của những ngƣời đã trải qua tuổi thơ sống 
trong bạo hành gia đình, nhƣng họ đã đi qua và vƣợt thoát ra ngoài đó một cách thành công. Trong số 
những ngƣời nhƣ vậy có cả tổng thống, hoa hậu, vận động viên…Sau vô vàn những đau thƣơng và bất 
công, những điều tốt đẹp cũng đã đến với họ. Sự khác biệt giữa những ngƣời thành công và không 
thành công chính là sức mạnh tinh thần và sức khỏe tâm lí. Đó chính là khả năng đối mặt với những 
thất bại tồi tệ nhất và việc tìm thấy năng lực tiềm tàng để thúc đẩy bản thân và chiến thắng, dù hoàn 
cảnh có thế nào. Quá khứ không quyết định tƣơng lai, mỗi ngƣời đều có trong mình những năng lực 
mạnh mẽ, quan trọng là phải biết nắm lấy và đánh thức nó.  

        Tóm tắt: Cuốn sách giúp chúng ta hiểu đƣợc về sự chết, của một đời ngƣời, đƣợc thể hiện qua 
giọng nói và nội dung, hài hƣớc hơn và triết lý hơn qua từng câu chuyện...  

        Tóm tắt: Tìm hiểu xuất xứ của hội Tam Điểm. Hệ thống tổ chức và hoạt động của hội Tam 
Điểm ở Pháp, ở Đông Dƣơng. Giới thiệu những thành viên, những đóng góp trên phƣơng diện văn hoá 
của các thành viên Tam Điểm Việt Nam đầu tiên và hội Tam Điểm sau năm 1954  

        Tóm tắt: Tổng quát về nguy cơ ô nhiễm - biến đổi khí hậu trên toàn thế giới và phân tích thực 
trạng huỷ hoại môi trƣờng ở Việt Nam từ các công trình dự án thiếu cân nhắc, cùng những nỗ lực suy 
tƣ, phản tƣ của con ngƣời về tƣơng lai nhân loại và đề xuất một số giải pháp cứu vãn hiểm hoạ cho loài 
ngƣời  

Ký hiệu môn loại: 345.5970268/TH500T 

Ký hiệu môn loại: 363.2860959/H466T 

Ký hiệu môn loại: 362.8292/KH455T 

Ký hiệu môn loại: 362.19699440092/TH462K 

Ký hiệu môn loại: 366.1095970904/S550H 

Ký hiệu môn loại: 363.7009597/KH513H 

Kho Đọc: VN.043290   

Kho Đọc: VN.043271 
Kho Mƣợn: MV.065251-65252 
Kho lƣu động: LD.028287-28288   

Kho Đọc: VN.043292   

Kho Đọc: VN.043297   

Kho Đọc: VV.011683   

Kho Đọc: VN.043278 
Kho Mƣợn: MV.065218-65219   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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1/. AKIHIRO SHIMIZU.  Bí kíp học tập chuẩn Nhật / Akihiro Shimizu ; Đỗ Thị Minh Hoà dịch. - Tái bản 
lần 5. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2020. - 143tr. : hình vẽ, bảng ; 26cm  

2/.  Bài tập alừm văn trong mơ. - H. : Hồng Đức, 2020. - 61tr. ; 14cm 

3/.  Dƣới biển có gì nhỉ : Lật mở khám phá thế giới tự nhiên / Lời: Libby Walden ; Minh họa: Stephanie 
Fizer Coleman ; Dịch: Thùy Dƣơng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 14tr. : tranh màu ; 29cm  

4/.  Đôi tai của cún vàng. - H. : Hồng Đức, 2020. - 61tr. ; 14cm 

5/. LÊ TRỌNG ĐẠI.  Học nhàn mà hiệu quả : Dùng sơ đồ tiềm thức để nhớ nhanh, nhớ lâu mà không 
phải đọc lăp lại. Những chiến lƣợc sinh viên tốt nghiệp hạng ƣu luôn sử dụng / Lê Trọng Đại. - H. : Lao 
động ; Công ty Sách Thái Hà, 2019. - 175tr. ; 21cm  

6/. NGUYỆT MINH.  Sổ tay kiến thức tiếng Anh tiểu học / Nguyệt Minh. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2020. - 201tr. ; 18cm  

7/.  Nuôi dƣỡng tâm hồn: Ngọc mễ của mẹ / Linh Ngọc s.t., t.ch.. - H. : Dân trí, 2019. - 139tr. ; 23cm 

8/.  Nuôi dƣỡng tâm hồn: Ngƣời mẹ vĩ đại / Linh Ngọc s.t., t.ch.. - H. : Dân trí, 2019. - 139tr. ; 23cm 

9/.  Nuôi dƣỡng tâm hồn: Viên trân châu lấp lánh / Linh Ngọc s.t., t.ch.. - H. : Dân trí, 2019. - 139tr. ; 
23cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết của phƣơng pháp học tập hiệu quả: Nâng cao khả năng 
hiểu bài và khả năng ghi nhớ, nghệ thuật sống giúp năng lực đƣợc mài giũa, nâng cao khả năng duy trì 
hứng thú và kỹ năng quản lý thời gian cũng nhƣ phƣơng thức học tối ƣu  

        Tóm tắt: Trình bày những kỹ năng, phƣơng pháp học nhàn và hiệu quả, dùng sơ đồ tiềm thức 
để học nhanh, nhớ lâu mà những sinh viên tốt nghiệp loại ƣu đã sử dụng để thành công khi ngồi trên 
ghế nhà trƣờng và cả khi ra ngoài cuộc sống  

        Tóm tắt: Bộ Sách thiếu nhi - Nuôi dƣỡng tâm hồn - Ngọc mễ của mẹ mang đến cho bé những 
trải nghiệm thú vị từ việc mình sẽ làm gì khi nhận đƣợc món quà vô giá trị trong cuộc sống hay cảm xúc 
của bé thế nào khi nói ra lời xin lỗi chân thành với những ngƣời thân yêu của mình.  

        Tóm tắt: Bộ Sách thiếu nhi - Nuôi dƣỡng tâm hồn - Ngƣời mẹ vĩ đại mang đến cho bé những 
trải nghiệm thú vị từ việc mình sẽ làm gì khi nhận đƣợc món quà vô giá trị trong cuộc sống hay cảm xúc 
của bé thế nào khi nói ra lời xin lỗi chân thành với những ngƣời thân yêu của mình  

Ký hiệu môn loại: 371.30281/B300K 

Ký hiệu môn loại: 372.21/B101T 

Ký hiệu môn loại: 372.21/D558B 

Ký hiệu môn loại: 372.21/Đ452T 

Ký hiệu môn loại: 371.30281/H419N 

Ký hiệu môn loại: 372.6521/S450T 

Ký hiệu môn loại: 372.21/N515D 

Ký hiệu môn loại: 372.21/N515D 

Kho Đọc: VV.011704 
Kho Mƣợn: MV.065210-65211   

Kho lƣu động: LDTN.022944-22945 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037744-37745   

Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037814   

Kho lƣu động: LDTN.022942-22943 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037742-37743   

Kho Đọc: VN.043275 
Kho Mƣợn: MV.065220-65221 
Kho lƣu động: LD.028303-28304   

Kho lƣu động: LDTN.022982-22983 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037740-37741   

Kho lƣu động: LDTN.022997-22998 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037831-37832   

Kho lƣu động: LDTN.022999-23000 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037833-37834   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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THƢƠNG MẠI, CÁC PHƢƠNG TIỆN TRUYỀN THỐNG VÀ GTVT 

PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN 

10/.  Trong rừng có gì nhỉ? : Lật mở khám phá thế giới tự nhiên / Lời: Libby Walden ; Minh họa: 
Stephanie Fizer Coleman ; Dịch: Thùy Dƣơng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 14tr. : tranh màu ; 29cm  

1/. CORREA, CRISTIANE.  Bộ ba siêu giàu / Cristiane Correa ; Ngọc Ngân dịch. - H. : Công thƣơng, 
2019. - 320tr. ; 21cm  

2/. KHÚC CẨM HUYÊN.  Ux writing - Quyền năng tối thƣợng của nội dung tƣơng tác : Đọc vị ngƣời 
dùng ung dung mà bán. Bí mật tuyệt kỹ bán hàng thành công trên sàn thƣơng mại điện tử / Khúc Cẩm 
Huyên. - H. : Thanh niên, 2020. - 215tr. ; 20cm  

1/.  Công chúa say ngủ  = Sleeping Beauty ; Song ngữ Anh - Việt / Minh họa: Debbie Lavreys , Thu 
Ngọc Lê dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 26tr. ; 21cm. - (Truyện cổ kinh điển thế giới với bản dịch mới)(Dành 
cho lứa tuổi 5+)  

2/.  Hoàng tử mang lốt ếch  = The frog prince ; Song ngữ Anh - Việt / Minh họa: Debbie Lavreys , Thu 
Ngọc Lê dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 26tr. ; 21cm. - (Truyện cổ kinh điển thế giới với bản dịch mới)(Dành 
cho lứa tuổi 5+)  

3/.  Kể chuyện bé nghe: Ba cô gái. - Tái bản lần thứ 1, có bổ sung. - H. : Hồng Đức, 2020. - 32tr. ; 
21cm  

4/.  Kể chuyện bé nghe: Bảy chú dê con. - Tái bản lần thứ 1, có bổ sung. - H. : Hồng Đức, 2020. - 32tr. 
; 21cm  

        Tóm tắt: Bộ Sách thiếu nhi - Nuôi dƣỡng tâm hồn - Viên trân châu lấp lánh mang đến cho bé 
những trải nghiệm thú vị từ việc mình sẽ làm gì khi nhận đƣợc món quà vô giá trị trong cuộc sống hay 
cảm xúc của bé thế nào khi nói ra lời xin lỗi chân thành với những ngƣời thân yêu của mình.  

        Tóm tắt: Bộ ba siêu giàu sẽ cho chúng ta thấy một bức chân dung chi tiết đằng sau hậu trƣờng 
về sự trỗi dậy của 3 doanh nhân ngƣời Brazil – đƣợc ví nhƣ Ba chàng lính ngự lâm của kinh tế Brazil. Họ 
có xuất phát điểm khác nhau, nhƣng cùng giấc mơ và khao khát để làm nên những điều không tƣởng.  

        Tóm tắt: Trình bày tổng quan về user experience (trải nghiệm ngƣời dùng), những bí mật về 
nghề viết nội dung tƣơng tác (ux writing) và cách để trở thành ux writer đúng nghĩa  

Ký hiệu môn loại: 372.21/N515D 

Ký hiệu môn loại: 372.21/TR431R 

Ký hiệu môn loại: 381.456/B450B 

Ký hiệu môn loại: 381.142/U522W 

Ký hiệu môn loại: 398.2/C455C 

Ký hiệu môn loại: 398.2/H407T 

Ký hiệu môn loại: 398.2/K250C 

Ký hiệu môn loại: 398.2/K250C 

Kho lƣu động: LDTN.023001-23002 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037835-37836   

Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037813   

Kho Đọc: VN.043298 
Kho Mƣợn: MV.065226-65227   

Kho Đọc: VN.043281 
Kho Mƣợn: MV.065237-65238   

Kho lƣu động: LDTN.023009-23010 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037851-37852   

Kho lƣu động: LDTN.023011-23012 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037853-37854   

Kho lƣu động: LDTN.022954-22955 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037754-37755   

Kho lƣu động: LDTN.022958-22959 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037758-37759   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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5/.  Kể chuyện bé nghe: Bầy ngỗng của bag phù thủy. - Tái bản lần thứ 1, có bổ sung. - H. : Hồng Đức, 
2020. - 32tr. ; 21cm  

6/.  Kể chuyện bé nghe: Cậu bé Tích Chu. - Tái bản lần thứ 1, có bổ sung. - H. : Hồng Đức, 2020. - 
32tr. ; 21cm  

7/.  Kể chuyện bé nghe: Chú vịt xấu xí. - Tái bản lần thứ 1, có bổ sung. - H. : Hồng Đức, 2020. - 32tr. ; 
21cm  

8/.  Kể chuyện bé nghe: Cò và cáo. - Tái bản lần thứ 1, có bổ sung. - H. : Hồng Đức, 2020. - 32tr. ; 
21cm  

9/.  Kể chuyện bé nghe: Nhổ củ cải. - Tái bản lần thứ 1, có bổ sung. - H. : Hồng Đức, 2020. - 32tr. ; 
21cm  

10/.  Kể chuyện bé nghe: Quả bầu tiên. - Tái bản lần thứ 1, có bổ sung. - H. : Hồng Đức, 2020. - 32tr. ; 
21cm  

11/.  Nàng Lọ Lem  = Cinderella ; Song ngữ Anh - Việt / Lời: Charles Perrault ; Minh họa: Debbie 
Lavreys ; Thu Ngọc Lê dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 26tr. ; 21cm. - (Truyện cổ kinh điển thế giới với bản 
dịch mới)(Dành cho lứa tuổi 5+)  

12/.  Nàng tóc mây  = Rapunzel ; Song ngữ Anh - Việt / Minh họa: Debbie Lavreys , Thu Ngọc Lê 
dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 26tr. ; 21cm. - (Truyện cổ kinh điển thế giới với bản dịch mới)(Dành cho lứa 
tuổi 5+)  

13/. NGÔ ĐỨC THỊNH.  Tín ngƣỡng lễ hội cổ truyền Việt Nam / Ngô Đức Thịnh. - H. : Tri thức, 2018. - 
494tr. ; 24cm  

14/. Aesop bất hủ  = Treasury of Aesop's fables : Truyện tranh : Song ngữ Anh - Việt / Aesop ; Minh 

        Tóm tắt: Trình bày khái quát về tín ngƣỡng dân gian các tộc ở Việt Nam; đi sâu nghiên cứu một 
số tín ngƣỡng riêng lẻ nhƣ tín ngƣỡng nghề nghiệp, thờ Thành Hoàng, thờ Chử Đồng Từ, Thánh Tản 
Viên, Bà Chú Kho, Bà Chúa Xứ, các hình thức tín ngƣỡng của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Cac 
dạng thức thờ Mẫu và lên đồng. Một số đặc trƣng lễ hội cổ truyền ngƣời Việt...  

Ký hiệu môn loại: 398.2/K250C 

Ký hiệu môn loại: 398.2/K250C 

Ký hiệu môn loại: 398.2/K250C 

Ký hiệu môn loại: 398.2/K250C 

Ký hiệu môn loại: 398.2/K250C 

Ký hiệu môn loại: 398.2/K250C 

Ký hiệu môn loại: 398.2/N106L 

Ký hiệu môn loại: 398.2/N106T 

Ký hiệu môn loại: 398.4109597/T311N 

Kho lƣu động: LDTN.022960-22961 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037760-37761   

Kho lƣu động: LDTN.022950-22951 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037750-37751   

Kho lƣu động: LDTN.022956-22957 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037756-37757   

Kho lƣu động: LDTN.022952-22953 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037752-37753   

Kho lƣu động: LDTN.022946-22947 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037746-37747   

Kho lƣu động: LDTN.022948-22949 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037748-37749   

Kho lƣu động: LDTN.023007-23008 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037849-37850   

Kho lƣu động: LDTN.023005-23006 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037847-37848   

Kho Đọc: VV.011705   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 

hoạ: Val Biro ; Cẩm Xuân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo 
Trí Việt. - 26cm  
         T.1. - 2019. - 99tr.: tranh màu  

15/. Aesop bất hủ  = Treasury of Aesop's fables : Truyện tranh : Song ngữ Anh - Việt / Aesop ; Minh 
hoạ: Val Biro ; Cẩm Xuân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo 
Trí Việt. - 26cm  
         T.2. - 2019. - 99tr.: tranh màu  

16/.  Truyện cổ tích Việt Nam - Bánh chƣng bánh giầy : Cổ tích muôn màu. Vui đọc truyện - khéo tay 
tô / Minh họa: Nguyễn Trà My, Vũ Ngọc Thủy. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 19tr. ; 21cm  

17/.  Truyện cổ tích Việt Nam - Cây khế : Cổ tích muôn màu. Vui đọc truyện - khéo tay tô / Minh họa: 
Nguyễn Trà My, Vũ Ngọc Thủy. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 19tr. ; 21cm  

18/.  Truyện cổ tích Việt Nam - Cây tre trăm đốt : Cổ tích muôn màu. Vui đọc truyện - khéo tay tô / 
Minh họa: Nguyễn Trà My, Vũ Ngọc Thủy. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 19tr. ; 21cm  

19/.  Truyện cổ tích Việt Nam - Sọ Dừa : Cổ tích muôn màu. Vui đọc truyện - khéo tay tô / Minh họa: 
Nguyễn Trà My, Vũ Ngọc Thủy. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 19tr. ; 21cm  

20/.  Truyện cổ tích Việt Nam - Sơn Tinh Thủy Tinh : Cổ tích muôn màu. Vui đọc truyện - khéo tay tô / 
Minh họa: Nguyễn Trà My, Vũ Ngọc Thủy. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 19tr. ; 21cm  

21/.  Truyện cổ tích Việt Nam - Tấm Cám : Cổ tích muôn màu. Vui đọc truyện - khéo tay tô / Minh họa: 
Nguyễn Trà My, Vũ Ngọc Thủy. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 19tr. ; 21cm  

22/.  Truyện cổ tích Việt Nam - Thạch Sanh : Cổ tích muôn màu. Vui đọc truyện - khéo tay tô / Minh 
họa: Nguyễn Trà My, Vũ Ngọc Thủy. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 19tr. ; 21cm  

23/.  Truyện cổ tích Việt Nam - Thánh Gióng : Cổ tích muôn màu. Vui đọc truyện - khéo tay tô / Minh 
họa: Nguyễn Trà My, Vũ Ngọc Thủy. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 19tr. ; 21cm  

1/. FICHOU, BERTRAND.  Quan sát đến nơi, nắm bắt đến chốn : Hỏi đáp khoa học dành cho độc giả 
7-107 tuổi / Bertrand Fichou, Marc Beynié ; Minh hoạ: Pascal Lemaître ; Dịch: Châu Giang, Châu Anh. 
- H. : Thế giới ; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2019. - 97tr. : tranh vẽ ; 29cm. - (Tên sách 
tiếng Pháp: Science pas bêtes)  

Ký hiệu môn loại: 398.209380452/A102S 

Ký hiệu môn loại: 398.209380452/A102S 

Ký hiệu môn loại: 398.209597/TR527C 

Ký hiệu môn loại: 398.209597/TR527C 

Ký hiệu môn loại: 398.209597/TR527C 

Ký hiệu môn loại: 398.209597/TR527C 

Ký hiệu môn loại: 398.209597/TR527C 

Ký hiệu môn loại: 398.209597/TR527C 

Ký hiệu môn loại: 398.209597/TR527C 

Ký hiệu môn loại: 398.209597/TR527C 

Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037808-37809   

Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037810-37811   

Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037764-37765   

Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037766-37767   

Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037774-37775   

Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037770-37771   

Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037772-37773   

Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037762-37763   

Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037768-37769   

Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037776-37777   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG 

TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC 

2/.  Giải đáp thế giới quanh ta - Những khám phá lớn làm thay đổi thế giới / Diệp Chi tuyển chọn. - H. : 
Hồng Đức, 2019. - 206tr. : ảnh ; 21cm  

1/. HỒ VĂN LÂM.  Giáo trình Lập trình ứng dụng web / Hồ Văn Lâm (ch.b.), Nguyễn Ngọc Dũng, 
Nguyễn Thị Kim Phƣợng. - H. : Xây dựng, 2019. - 164tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm  

2/. NGUYỄN TẤT BẢO THIỆN.  Lập trình Windows form và Web form với C# / Nguyễn Tất Bảo Thiện, 
Phạm Quang Hiển. - H. : Thanh niên, 2020. - 432tr. ; 24cm  

3/. VŨ CÔNG TẤN TÀI.  Hành trang lập trình : Những kỹ năng lập trình viên chuyên nghiệp cần có / 
Vũ Công Tấn Tài. - H. : Thanh niên ; Công ty Sách và Truyền thông Việt Nam, 2020. - 290tr. : hình vẽ, 
ảnh ; 24cm. - (Tủ sách Nghề nghiệp rực rỡ. Học - Thực hành sáng tạo)  

1/. ALDA, ALAN.  Nếu đã hiểu nhau rồi, sao trông anh lạ thế? : Chuyện phiêu lƣu của tôi trong nghệ 
thuật nhập vai và khoa học giao tiếp / Alan Alda ; Thái Hà dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 425tr. ; 21cm  

2/.  Bác dạy chúng ta về đức tính chuyên cần / Phan Tuyết s.t., tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2019. - 
215tr. ; 19cm  
        ĐTTS ghi: Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  

        Tóm tắt: Giải đáp những kiến thức khoa học về nhiều lĩnh vực thiên văn học, vật lý, khoa học tự 
nhiên, công nghệ và lịch sử  

        Tóm tắt: Trình bày những khái niệm cơ bản về web; ngôn ngữ lập trình Javascript; ngôn ngữ 
lập trình PHP; Mysql và PHP; quản lý Cookies, Session, dịch vụ Web-Base Email - Upload, phân trang 
dữ liệu và bắt lỗi trong ứng dụng PHP; xây dựng ứng dụng web bằng PHP và Mysql  

        Tóm tắt: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình với C# và ứng dụng Windows fomr. Trình bày những 
kiến thức về C# - quản lý bán hàng. Lập trình với C# - quản lý tuyển sinh cùng một số bài tập thực hành 
cơ bản về ngôn ngữ lập trình C#  

        Tóm tắt: Trình bày những kĩ năng mềm cần thiết trên con đƣờng trở thành một lập trình viên 
chuyên nghiệp, những kiến thức nền tảng và chuyên sâu: clean code (mã sạch), những nguyên lí lập 
trình nâng cao - Nguyên lí SOLID, đơn giản hoá các khái niệm kĩ thuật phức tạp (lỗ hổng bảo mật SQL 
injection, lỗ hổng XSS, HTTPS...)  

        Tóm tắt: Thấu cảm, thấu hiểu ngƣời khác có thể là một trong những kỹ năng quan trọng nhất 
mà một ngƣời có thể có. Nhìn chung, thấu cảm không chỉ là yếu tố để xây dựng và duy trì những mối 
quan hệ lành mạnh và tích cực, mà còn góp phần giúp con ngƣời giao tiếp, làm việc hiệu quả hơn và 
thành công hơn trong cuộc sống.  

        Tóm tắt: Gồm các bài viết, bài nói, thƣ từ của Bác Hồ về đức tính chuyên cần; những bài học 
nhẹ nhàng, giản dị nhƣng vô cùng sâu sắc của Bác mà mỗi chúng ta khi cảm nhận, thấu hiểu sẽ rút ra 
nhiều điều bổ ích trong quá trình rèn luyện nhân cách, đạo đức của bản thân đặc biệt là thế hệ trẻ ngày 
nay  

Ký hiệu môn loại: 001/QU105S 

Ký hiệu môn loại: 001/NH556K 

Ký hiệu môn loại: 006.760711/GI-108T 

Ký hiệu môn loại: 005.133/L123T 

Ký hiệu môn loại: 005.1/H107T 

Ký hiệu môn loại: 1583.6/N259Đ 

Ký hiệu môn loại: 179.9/B101D 

Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037778-37779   

Kho Đọc: VN.043238 
Kho Mƣợn: MV.065162   

Kho Đọc: VV.011679   

Kho Đọc: VV.011680   

Kho Đọc: VV.011678   

Kho Đọc: VN.043249   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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3/. BAGCHI, SUBROTO.  Chuyên nghiệp: Tiêu chuẩn xuất sắc để nâng tầm cá nhân / Subroto Bagchi 
; Nguyệt Minh dịch. - H. : Hồng Đức ; Công ty Sách MC Books, 2019. - 431tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: The professional: Defining the new standard of excellence at work  

4/. CHU TIỂU KHOAN.  Chân thành là sức mạnh của sự dịu dàng / Chu Tiểu Khoan ; Nguyễn Văn 
Chử dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 292tr. : minh họa ; 28cm  

5/. ĐẶNG HOÀNG GIANG.  Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ / Đặng Hoàng Giang. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn ; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 400tr., 32tr.ảnh ; 21cm  
        Thƣ mục: tr. 397-400  

6/. EVANS, DYLAN.  Tâm lý học tiến hóa : Minh họa sinh động bằng tranh / Dylan Evans, Oscar 
Zarate ; Nguyễn Quỳnh Hoa dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 175tr. ; 18cm. - (Dẫn nhập ngắn về khoa học)  

7/.  Gieo niềm tin cuộc sống / Hoài Thƣơng b.s.. - H. : Hồng Đức, 2019. - 183tr. ; 21cm. - (Trí tuệ cảm 
xúc)  

        Tóm tắt: Gồm những tiêu chuẩn cơ bản để trở thành một ngƣời chuyên nghiệp thực thụ nhƣ: 
Tính chính trực, nhận thức về bản thân, phẩm chất của ngƣời chuyên nghiệp, quản lý khối lƣợng, quản 
lý sự phức tạp, những điều quan trọng trong thế giới mới, những chuyên gia của chuyên gia  

        Tóm tắt: Cuốn sách "Chân Thành Là Sức Mạnh Của Sự Dịu Dàng" chia sẻ cho ngƣời đọc 
những bài học, kinh nghiệm vƣợt qua khó khăn và đƣa ra triết lí giúp con ngƣời tự thay đổi, hoàn thiện 
bản thân để sống tốt hơn.  

        Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện thể hiện những lời bộc bạch của những đứa trẻ trên 
dƣới hai mƣơi tuổi, với những vấp ngã đầu đời, va chạm cuộc sống, những nỗi đau từ nội tâm trống 
rỗng, sự cô đơn từ chính gia đình mình... giúp chúng ta tự soi chiếu và thức tỉnh bản thân mình, lắng 
nghe, suy ngẫm về bản thân để học cách chữa lành và yêu thƣơng đích thực  

        Tóm tắt: Dẫn nhập ngắn về khoa học là lựa chọn sáng suốt nhất cho bất kỳ ai muốn truy cập 
nhanh và hiệu quả vào kho kiến thức khổng lồ. Khai thác thông tin khoa học khách quan từ những 
nguồn xác tín và sử dụng phong cách  truyện tranh hài hƣớc, bộ sách độc đáo này sẽ mở ra con 
đƣờng sáng rõ nhất để tìm đến những ý tƣởng khoa học đột phá của nhân loại. Cuốn sách này là công 
trình nghiên cứu đặc biệt thuyết phục của Dylan Evans và Oscar Zarate, sẽ đem đến cho độc giả một 
góc nhìn sáng rõ về lịch sử của ý thức.  
  
  
  
  

        Tóm tắt: Cung cấp những điều cơ bản về lý luận của chỉ số tình cảm (EQ) cho ngƣời đọc trong 
việc hiểu và nhận thức về EQ, nắm rõ đƣợc tâm trạng của bản thân, có thể chỉ đạo đƣợc mình, từ đó 
làm chủ cuộc đời của chính mình  

Ký hiệu môn loại: 174.4/CH527N 

Ký hiệu môn loại: 158/CH121T 

Ký hiệu môn loại: 155.65/T310M 

Ký hiệu môn loại: 155.7/T120L 

Ký hiệu môn loại: 152.4/GI-205N 

Kho Đọc: VN.043244 
Kho Mƣợn: MV.065167-65168 
Kho lƣu động: LD.028260-28261   

Kho Đọc: VN.043247   

Kho Đọc: VN.043256 
Kho Mƣợn: MV.065181-65182 
Kho lƣu động: LD.028252-28253   

Kho Đọc: VN.043241   

Kho Đọc: VN.043259 
Kho Mƣợn: MV.065175-65176 
Kho lƣu động: LD.028264-28265   

Kho Đọc: VN.043245 
Kho Mƣợn: MV.065165-65166 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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8/. HOLIDAY, RYAN.  Vƣợt qua bản ngã  = Ego is the enemy : Chiến thắng kẻ thù lớn nhất của bạn / 
Ryan Holiday ; Phí Thị Mai dịch. - H. : Lao động ; Công ty Sách Alpha, 2019. - 316tr. ; 21cm  

9/.  Khó khăn phải tìm cách khắc phục / Hoàng Hữu Kháng, Lê Trọng Tấn, Văn Tùng... ; Phan Thị Ánh 
Tuyết s.t., tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2019. - 199tr. ; 19cm  
        ĐTTS ghi : Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  

10/. LÂM NHẤT PHÙ.  Mơ ƣớc lớn thì đừng hành động nhƣ ngƣời tầm thƣờng / Lâm Nhất Phù, Đỗ 
Thiên Kính (h.đ.) ; Hoàng Anh dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 394tr. ; 21cm  

11/. LEACH, JOHN.  10 Bƣớc đến thành công : Làm chủ bí quyết tƣ duy của ngƣời chiến thắng / John 
Leach ; Phạm Huỳnh Thanh Nhƣ dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 227tr. ; 21cm  

12/. LÊ VĂN ĐOÁN.  Lôgic học biện chứng và sự phát triển của khoa học : Sách chuyên khảo / Lê 
Văn Đoán. - H. : Chính trị Quốc gia, 2019. - 271tr. ; 24cm  

13/. LOEHKEN, SYLVIA.  Tác động thầm lặng : Làm thế nào để trở thành một ngƣời hƣớng nội thành 
công / Sylvia Loehken ; Hoàng Dung dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 350tr. ; 21cm  

14/. LƢU TÂN XUÂN.  Tâm bình dị chí tiến thủ / Lƣu Tân Xuân. - Thanh Hóa ; Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Thanh Hóa ; Công ty Văn hoá Văn Lang, 2019. - 183tr. : ảnh ; 21cm  

        Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện có thật, tác giả giúp bạn đọc chế ngự bản ngã trƣớc khi 
bị những thói quen xấu chi phối, thay thế những cám dỗ của bản ngã bằng sự khiêm nhƣờng và kỷ luật 
mỗi khi chúng ta thành công, cũng nhƣ trau dồi sức mạnh và nghị lực để không gục ngã khi gặp khó 
khăn  

        Tóm tắt: Những câu chuyện, các bài viết, bài nói về đức tính kiên trì, nhẫn lại, luôn làm chủ lạc 
quan vƣợt khó trong mọi hoàn cảnh của Bác Hồ; những bài học nhẹ nhàng, giản dị nhƣng vô cùng sâu 
sắc của Bác mà mỗi chúng ta khi cảm nhận, thấu hiểu sẽ rút ra nhiều điều bổ ích trong quá trình rèn 
luyện nhân cách, đạo đức của bản thân đặc biệt là thế hệ trẻ ngày nay  

        Tóm tắt: Thành công sẽ đến với những ai biết rõ mình muốn gì và không bao giờ bỏ cuộc cho 
đến khi đạt đƣợc điều đó, thử thách là một phần quan trọng của cuộc sống và phải sử dụng nó ta mới 
có đƣợc thành công. Đó chính là thông điệp mà tác giả Lâm Nhất Phù gửi gắm đến trong cuốn sách 
“Mơ ƣớc lớn thì đừng hành động nhƣ ngƣời tầm thƣờng”  

        Tóm tắt: Cung cấp các bƣớc cần thiết để định ra các mục tiêu, hoàn thành và rút ra các bài học 
cho các dự án tƣơng lai dẫn đến thành công.  

        Tóm tắt: Trình bày tổng hợp các cơ sở của lôgic học biện chứng, tƣ duy trừu tƣợng, lôgic học 
biện chứng Mácxít, lôgic học biện chứng với sự phát triển của lý thuyết khoa học và phong cách của tƣ 
duy khoa học  

        Tóm tắt: Những bí quyết để trở thành một ngƣời hƣớng nội thành công: 10 thế mạnh cốt lõi của 
bạn và cách sử dụng chúng; 10 trở ngại chính của bạn và cách vƣợt qua chúng; các chiến lƣợc để 
thành công trong việc xây dựng mạng lƣới quan hệ, đàm phán, thuyết trình và thuyết phục  

Ký hiệu môn loại: 158.1/V563Q 

Ký hiệu môn loại: 179.9/KH400K 

Ký hiệu môn loại: 153.42/M460Ƣ 

Ký hiệu môn loại: 158.1/M558B 

Ký hiệu môn loại: 160/L451-I 

Ký hiệu môn loại: 158.1/T101Đ 

Kho lƣu động: LD.028262-28263   

Kho Đọc: VN.043250   

Kho Đọc: VN.043258 
Kho Mƣợn: MV.065163-65164 
Kho lƣu động: LD.028258-28259   

Kho Đọc: VN.043251   

Kho Đọc: VN.043253   

Kho Đọc: VV.011681 
Kho Mƣợn: MV.065190-65191   

Kho Đọc: VN.043246 
Kho Mƣợn: MV.065185-65186   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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15/. MARDEN, ORISON SWETT.  Tận hƣởng niềm vui sống  = The joy of living / Orison Swett 
Marden ; Phạm Quốc Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn hóa - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 
247tr. ; 21cm  

16/. MAXWELL, JOHN C..  Cùng John Maxwell tƣ duy : Thay đổi tƣ duy, thay đổi cuộc sống / John C. 
Maxwell ; Đỗ Nhật Nam dịch. - Tái bản lần 11. - H. : Công Thƣơng ; Công ty Sách Thái Hà, 2019. - 
178tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: How successful people think  

17/. MCMANUS, CHRIS.  Những bí ẩn của tay phải và tay trái  = Right hand, left hand : Nguồn gốc sự 
bất đối xứng trong não, cơ thể, nguyên tử và văn hoá / Chris McManus ; Dịch: Phạm Văn Thiều, Phạm 
Thu Hằng. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 697tr. : minh hoạ ; 21cm. - (Khoa học và 
khám phá)  

18/. PHẠM THỊ LOAN.  Quá trình du nhập của Nho giáo vào Việt Nam từ đầu Công nguyên đến thế kỷ 
XIX / Phạm Thị Loan. - H. : Chính trị Quốc gia, 2019. - 232tr. ; 21cm  
        Thƣ mục: tr. 223-228  

19/. RILEY, SHERI.  Sống luỹ tiến : Đừng dành 100% thời gian cho 10% cấu thành con ngƣời mình / 
Sheri Riley ; Hiểu Tƣờng dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 455tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: Exponential living  

20/. RUSSELL, BERNADETTE.  Tử tế đáng giá bao nhiêu / Bernadette Russell ; Thanh Thảo dịch. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 158tr. ; 17cm  

        Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết giúp con ngƣời thay đổi chính mình, vƣợt qua mọi hoàn cảnh 
để trƣởng thành và có cuộc sống hạnh phúc và thành công  

        Tóm tắt: Hƣớng dẫn 11 kĩ năng tƣ duy cần thiết để có thể trở thành ngƣời có tƣ duy tốt: Gặt hái 
từ tƣ duy nhìn xa trông rộng, kích hoạt tƣ duy tập trung, thúc đẩy tƣ duy sáng tạo, áp dụng tƣ duy thực 
tế, tận dụng tƣ duy chiến lƣợc, khám phá tƣ duy triển vọng, học hỏi từ tƣ duy phản chiếu, thử thách tƣ 
duy số đông, đƣợc lợi từ tƣ duy sẻ chia, thực hành tƣ duy phóng khoáng và dựa vào tƣ duy mấu chốt  

        Tóm tắt: Bàn và giải thích về các hiện tƣợng: sự thuận tay trái - phải, tay trái và tay phải, hoạt 
động của hai bán cầu não, hai phía bất đối xứng của thế giới thông qua các nguồn thông tin đa dạng, 
từ những câu chuyện lịch sử y học, tranh khắc của Rembrandt đến vật lý hạt để giải thích và minh hoạ 
về "trái - phải"  

        Tóm tắt: Khái quát về Nho giáo và những điều kiện cho sự du nhập của Nho giáo vào Việt 
Nam; các giai đoạn và những nội dung tƣ tƣởng cơ bản của Nho giáo trong quá trình du nhập Việt 
Nam; đặc điểm và ý nghĩa của quá trình Nho giáo du nhập Việt Nam  

        Tóm tắt: Đƣa ra 9 nguyên tắc để bản thân có một cuộc sống bình yên, một tinh thần lạc quan, 
chọn lựa sự sáng suốt và sống một cách dũng cảm  

Ký hiệu môn loại: 158.1/T120B 

Ký hiệu môn loại: 158.1/T121H 

Ký hiệu môn loại: 158.1/C513J 

Ký hiệu môn loại: 152.335/NH556B 

Ký hiệu môn loại: 181.11209597/QU100T 

Ký hiệu môn loại: 158.1/S455L 

Kho Đọc: VN.043242 
Kho Mƣợn: MV.065179-65180 
Kho lƣu động: LD.028254-28255   

Kho Đọc: VN.043254 
Kho Mƣợn: MV.065187-65188   

Kho Đọc: VN.043257 
Kho Mƣợn: MV.065171-65172 
Kho lƣu động: LD.028256-28257   

Kho Đọc: VN.043260   

Kho Đọc: VN.043248 
Kho Mƣợn: MV.065192-65193   

Kho Đọc: VN.043262   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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21/. SALA TÂM.  Càng sâu tới đáy càng gần hồi sinh : Đối mặt và sống dậy từ nỗi đau / SaLa Tâm. - 
H. : Thế giới, 2019. - 237tr. ; 21cm  

22/. SCHWERMER, HEIDEMARIE.  Tiền nhiều chẳng để làm gì / Heidemarie Schwermer ; Phạm Đức 
Hùng dịch. - H. : Công thƣơng ; Công ty Sách Thái Hà, 2020. - 301tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Đức: Das Sterntalerexperiment  

23/. SOM BATHLA.  Thói quen tự kỷ luật / Som Bathla ; Khuê Nguyễn dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 
158tr. ; 19cm  

24/. SPADARO, PATRICIA.  Trân trọng chính mình  = Honor yourself : Cứu lấy cái Tôi giữa đám đông 
hỗn loạn / Patricia Spadaro; Thiên Ân dịch. - H. : Thanh niên ; Công ty Văn hóa Huy Hoàng, 2020. - 
300tr. ; 21cm  

25/. SURANY, CAROLINE DE.  Ikigai của tôi : Hƣớng tới một cuộc đời xứng đáng / Caroline De 
Surany ; Nguyễn Mai Chi dịch. - H. : Thế giới ; Công ty Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam, 2019. - 
285tr. : tranh vẽ ; 22cm  
        Tên sách tiếng Anh: Mon programme ikigai, Thƣ mục: tr. 284-285  

26/. SWOBODA, KATE.  Buông bỏ quá khứ, sống đời dũng cảm  = The courage habit / Kate 
Swoboda, 

        Tóm tắt: Cuốn sách sẽ là khởi đầu cho một thái độ sống hoàn toàn với cuộc đời, để bạn làm 
việc tốt trong vui vẻ, tự nguyện và để sự tử tế tạo nên những thay đổi cho cuộc sống của riêng bạn. Và 
cuối cùng, Russell sẽ cho bạn kết luận của chính cô về lòng tử tế - một kết luận quan trọng với tất cả 
chúng ta: Rằng "mọi hành động tử tế dù là nhỏ nhất đều có ý nghĩa". Sự tử tế thực sự có thể thay đổi 
thế giới.  

        Tóm tắt: Càng sâu tới đáy càng gần hồi sinh đƣợc viết ra nhằm giúp bạn vững tin vào tiếng nói 
sâu thẳm từ bên trong của bạn, tìm ra chân lý từ tâm hồn và sự tĩnh lặng của bạn, cuối cùng hãy biết 
rằng mọi thứ xảy ra vào đúng thời điểm nó cần phải xảy ra. Bạn là ai chỉ có bạn mới là ngƣời hiểu rõ 
nhất mà thôi.  

        Tóm tắt: Kể lại hành trình 20 năm cuối cuộc đời sống mà không cần đến tiền của tác giả. Qua 
những mô tả về cuộc đời tận hiến của bà, cuốn sách gợi lên sự suy ngẫm về các hệ giá trị và khích lệ 
thái độ dám dƣơng đầu với những khuôn mẫu cũ mòn, để rồi từ đó, bằng sự chung sức xã hội, hình 
thành lối sống trọn vẹn hơn, ý nghĩa hơn  

        Tóm tắt: Đã đến lúc thay đổi cuộc đời mình, hoặc ít nhất là cứu lấy tƣơng lai của bạn. Đọc thói 
quen tự kỷ luật là bƣớc đầu trên hành trình đổi mới bản thân. Mời bạn cầm sách lên và đọc ngay, đừng 
để bất kỳ điều gì khiến bạn trì hoãn thêm một lần nào nữa!  

        Tóm tắt: Cuốn sách là một tƣ liệu cần trong quá trình tìm kiếm về “Cái Tôi”, khẳng định tầm 
quan trọng của việc thấu hiểu và yêu thƣơng bản thân, giúp mỗi chúng ta biết trân trọng chính mình để 
từ đó, biết trân trọng mọi ngƣời.  

        Tóm tắt: Giới thiệu khái quát chung về ikigai, tìm kiếm ikigai của bản thân, xác định mục tiêu 
hoặc đam mê giúp bạn giữ đƣợc sự năng động và tình yêu đối với cuộc sống  

Ký hiệu môn loại: 152.4/T550T 

Ký hiệu môn loại: 158/C106S 

Ký hiệu môn loại: 158/T305N 

Ký hiệu môn loại: 158.1/TH428Q 

Ký hiệu môn loại: 158/TR121T 

Ký hiệu môn loại: 158.1/I-309C 

Kho Đọc: VN.043255 
Kho Mƣợn: MV.065169-65170   

Kho Đọc: VN.043243 
Kho Mƣợn: MV.065173-65174   

Kho Đọc: VN.043264 
Kho Mƣợn: MV.065183-65184   

Kho Đọc: VN.043261 
Kho Mƣợn: MV.065194-65195 
Kho lƣu động: LD.028266-28267   

Kho Đọc: VN.043252 
Kho Mƣợn: MV.065189   

Kho Đọc: VN.043239   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Bari Tessler ; Cát dịch. - H. : Thanh niên ; Công ty Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam, 2019. - 
246tr. ; 21cm  

27/. TÔN KHOA DIỄM.  Sức mạnh của những thay đổi tâm lí tinh tế / Tôn Khoa Diễm, Lý Quốc Kỳ ; 
Thảo Nguyên dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 359tr. ; 21cm  

28/.  Truyện kể về đức tính cần cù và chăm chỉ / Quang Lân s.t., t.ch.. - H. : Dân trí, 2018. - 203tr. ; 
21cm  

        Tóm tắt: Khám phá cách lắng nghe bản thân, tôn trọng giọng nói bên trong, vƣợt qua nỗi sợ 
của bản thân và kiểm soát hành vi của chính mình; thiết lập những thói quen dũng cảm để có đƣợc một 
cuộc đời tốt đẹp, hạnh phúc hơn  

        Tóm tắt: Phân tích, lý giải một số vấn đề về tâm lý học để có thể tự nắm bắt và điều chỉnh 
chính cảm xúc của mình, bao gồm: Nhận thức bản thân, khống chế bản thân, giải thích hành vi của 
bản thân, đối kháng tâm lý khi đƣa ra quyết định, khống chế cảm xúc, điều chỉnh tâm trạng...  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện hƣớng trẻ tới các giá trị đạo đức truyền thống tồn tại và phát 
triển trong xã hội nhằm rèn luyện cần cù và chăm chỉ  

Ký hiệu môn loại: 158/B518B 

Ký hiệu môn loại: 158.1/S552M 

Ký hiệu môn loại: 179.9/TR527K 

Kho Đọc: VN.043240 
Kho Mƣợn: MV.065177-65178   

Kho Đọc: VN.043263   

Kho lƣu động: LDTN.023003-23004 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.037845-37846   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 


